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1 XI MĂNG CÁC LOẠI

1.1
SP của  Công ty Cổ phần - Tổng công ty Miền 

Trung

- Xi măng Cosevco Sông Gianh bao PCB 40  - bao 

50kg
    1,730,000   

- Xi măng Cosevco Sông Gianh bao PCB 30 -   

bao 50kg
    1,700,000   

1.2 SP của Công ty Cổ phần Xi măng Hòn Khói  

- Xi măng Vân Phong bao PCB 30 - bao 50kg     1,280,000   

- Xi măng Vân Phong  bao PCB 40 - bao 50kg     1,390,000   

- Bột khoáng (bao) - bao 40kg
TCVN 8819-

2011
       700,000   

1.3
SP Của Chi nhánh Cty Cổ phần Xi măng Hà 

Tiên

- Xi măng Vicem Hà Tiên PCB 40 -bao 50kg     1,510,000   

- Xi măng Vicem Hà Tiên đa dụng - bao 50kg     1,360,000   

- Xi măng Vicem Hà Tiên chịu mặn/phèn - bao 

50kg

TCCS 

23:2012/XM

HT
    1,550,000   

- Xi măng Hà Tiên xây tô - bao 50kg
TCCS 

23:2012/XM

HT     1,370,000   

1.4 Công ty Cổ phần Chống thấm Izonil Việt Nam

 - Xi măng chống thấm (bao 25kg) bao
TCVN 

4314:2003
       290,000   

 - Vữa tô chống thấm (bao 25kg) bao
TCVN 

4314:2003
       235,000   

2 ĐÁ, ĐẤT CÁC LOẠI

2.1
Sp của Cty Liên doanh khai thác đá Hòn Thị - 

Mỏ đá Hòn Thị 

Đá dăm (sản xuất bằng máy)

- Đá 0 x 5 mm 126,000       

- Đá 0 x 10 mm 114,000       

- Đá 10 x 15 mm 208,000       

- Đá 10 x 20 mm 188,000       

- Đá 20 x 40 mm 132,000       

- Đá 40 x 60 mm 122,000       

- Đá Loca (đá hộc) 112,000       

- Đá cấp phối Dmax 37,5 150,000       

- Đá cấp phối Dmax 25 180,000       

m
3 TCVN 7570 

: 2006

Giá giao tại mỏ đá Hòn Thị - 

xã Phước Đồng - Nha Trang 

trên phương tiện vận chuyển 

bên mua. Giá bán đã bao gồm 

thuế GTGT 10%, áp dụng từ 

ngày 01/02/2015. 

TCVN 6260-

2009

Giá bán đến chân công trình 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Giá chưa bao gồm thuế 

GTGT 10%, áp dụng từ ngày 

01/02/2015.

Giá  bán trên phương tiện 

bên mua tại các cửa hàng 

VLXD trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa. Giá đã bao gồm 

thuế GTGT 10%, áp dụng từ 

ngày 01/02/2015.

TCVN 6260-

2009

TCVN 6260-

2009

Giá bán tại kho Ninh Thuỷ - 

Ninh Hoà trên phương tiện 

bên mua. Giá đã bao gồm 

thuế GTGT 10%, áp dụng từ 

ngày 01/02/2015

tấn

tấn

PHỤ LỤC SỐ 1 KÈM THEO CHỨNG THƯ CUNG CẤP THÔNG TIN
(Kèm theo Công bố số: 568/CBGVL-LS ngày  11 tháng 03 năm 2015

Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
Ghi chú

 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính)

tấn

Giá bán tại trạm nghiền Cam 

Ranh, thôn Hòn Qui, xã Cam 

Thịnh Đông, Tp Cam Ranh, 

trên phương tiện vận chuyển 

bên mua và tại trạm nghiền 

Phú Hữu (đối với xi măng Hà 

Tiên xây tô bao 50 kg). Giá 

bán đã bao gồm thuế GTGT 

10%, áp dụng từ ngày 

01/02/2015.
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Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
Ghi chú

2.2
Sp của Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng 

Vạn Phúc

Đá dăm và đất san lấp

Đá 1 x 1,5 cm 215,000

Đá 1 x 2 cm 205,000

Đá 2 x 4 cm 175,000

Đá 4 x 6 cm 150,000

Đá mi 0.5 160,000

Đá cấp phối 25 Dmax 130,000

Đá cấp phối 37 Dmax 125,000

Đá Lôka 120,000

2.3
SP của Cty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng 

ADC (sản xuất bằng máy)

Mỏ đá Hòn Giốc Mơ

Đá dăm và đất san lấp

 - Đá 2 x 4 cm máy        205,000   

 - Đá 4 x 6 cm máy        185,000   

 - Đá cấp phối Dmax 37,5        165,000   

 - Đá cấp phối Dmax 25        175,000   

- Đá Loca (đá hộc)        125,000   

- Đất san lấp          30,000   

2.4 SP của Cty TNHH Mạnh Cường

Mỏ đá núi Bồ Đà - xã Vạn Lương 

Đá dăm và đất san lấp

- Đá 1 x 2 cm (sx bằng máy)        225,000   

- Đá 2 x 4 cm (sx bằng máy)          205,000   

- Đá 4 x 6  cm (sx bằng máy)          170,000   

- Đá cấp phối 0,25 (sx bằng máy)          165,000   

- Đá cấp phối 0,37  (sx bằng máy)          155,000   

- Đá Blôka          140,000   

- Đất đắp            35,000   

2.5 SP của Công ty TNHH Xây lắp số 01

Mỏ đá Núi Sầm - Ninh Hòa

Đá dăm (sản xuất bằng máy)

 - Đá 2 x 4 cm 
       190,000   

 - Đá 4 x 6 cm 
       170,000   

- Đá hộc
       130,000   

2.6 Sp của Công ty TNHH Việt - Đức 

- Đất san lắp m3

         25,300   

Giá bán tại mỏ Hòn Hèo, 

thôn Chánh Thanh, xã Ninh 

Thọ, thị xã Ninh Hòa  trên 

phương tiện vận chuyển bên 

mua. Giá bán  đã bao gồm 

thuế GTGT 10%, áp dụng từ 

ngày 01/02/2015.

m3

m3  TCVN 7570 

: 2006 

Giá giao tại mỏ đá Hòn Giốc 

Mơ - xã Ninh Lộc, huyện 

Ninh Hòa trên phương tiện 

vận chuyển bên mua. Giá bán 

đã bao gồm thuế GTGT 10%, 

áp dụng từ ngày 01/02/2015. 

m3

m3

Giá bán tại mỏ đá Vạn Phúc - 

núi đá Hòn Nhọn, thôn Cửu 

Lợi, xã Cam Hòa, huyện Cam 

Lâm trên phương tiện vận 

chuyển bên mua. Giá bán đã 

bao gồm thuế GTGT 10%, áp 

dụng từ ngày 01/02/2015. 

TCVN 7570 

: 2006

 TCVN 7570 

: 2006 

Giá bán tại mỏ đá núi Bồ Đà - 

 xã Vạn Lương huyện Vạn 

Ninh trên phương tiện vận 

chuyển bên mua. Giá bán  đã 

bao gồm thuế GTGT 10%, áp 

dụng từ ngày 01/02/2015. 

 TCVN 7570 

: 2006 

Giá giao tại mỏ đá Núi Sầm - 

Ninh Hòa, huyện Ninh Hòa 

trên phương tiện vận chuyển 

bên mua. Giá bán đã bao gồm 

thuế GTGT 10%, áp dụng từ 

ngày 01/02/2015. 
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Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
Ghi chú

2.7 SP của Công ty TNHH VL & XD Hố Sâu

Mỏ đá Hố Sâu - Vạn Ninh 

Đá dăm (sản xuất bằng máy)

 - Đá 2 x 4 cm        205,000   

 - Đá 4 x 6 cm        170,000   

 - Đá mi bụi        165,000   

 - Đá cấp phối Dmax 25        165,000   

 - Đá cấp phối Dmax 37,5        155,000   

- Đá blôka (đá hộc)        140,000   

2.8
SP của Cty CP VT Thiết bị &XDGT Khánh 

Hòa

a)  Mỏ đá Hòn Ngang - Diên Khánh

Đá dăm và đất san lấp

 - Đá 1 x 2 cm máy        205,000   

 - Đá 2 x 4 cm máy        185,000   

 - Đá 4 x 6 cm máy        160,000   

 - Đá mi bụi        180,000   

 - Đá bụi        210,000   

 - Đá xô bồ Dmax 25        155,000   

 - Đá xô bồ Dmax 37,5        155,000   

 - Đá cấp phối Dmax 25        170,000   

 - Đá cấp phối Dmax 37,5        170,000   

 - Đá hộc        110,000   

- Đất          35,000   

b)  Mỏ đá Núi Sầm - Ninh Hòa

Đá dăm và đất san lấp

 - Đá 1 x 2 cm máy        215,000   

 - Đá 2 x 4 cm máy        205,000   

 - Đá 4 x 6 cm máy        180,000   

 - Đá mi bụi        175,000   

 - Đá bụi        210,000   

 - Đá xô bồ Dmax 25        155,000   

 - Đá xô bồ Dmax 37,5        155,000   

 - Đá cấp phối Dmax 25        170,000   

 - Đá cấp phối Dmax 37,5        170,000   

- Đá hộc        130,000   

- Đất          35,000   

2.9
SP của Cty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao 

thông Khánh Hòa

 Mỏ đá Tây Hòn Ngang - Diên Khánh

Đá dăm 

 - Đá 1 x 2 cm máy        210,000   

 - Đá 2 x 4 cm máy        170,000   

 - Đá 4 x 6 cm máy        150,000   

 - Đá mi bụi        170,000   

 - Đá bụi        200,000   

m
3  TCVN 7570 

: 2006 

Giá bán tại mỏ đá Tây Hòn 

Ngang - xã Diên Lâm - Diên 

Khánh, trên phương tiện vận 

chuyển bên mua. Giá bán đã 

bao gồm thuế GTGT 10%, áp 

dụng từ ngày 01/02/2015.

m3

m3

m
3

Giá giao tại mỏ đá Hố Sâu, 

xã Vạn Thạnh, huyện Vạn 

Ninh trên phương tiện vận 

chuyển bên mua. Giá bán đã 

bao gồm thuế GTGT 10%, áp 

dụng từ ngày 01/02/2015. 

Giá giao tại mỏ đá Núi Sầm - 

Ninh Hòa, trên phương tiện 

vận chuyển bên mua. Giá bán 

đã bao gồm thuế GTGT 10%, 

áp dụng từ ngày 01/02/2015. 

 TCVN 7570 

: 2006 

 TCVN 7570 

: 2006 

 TCVN 7570 

: 2006 

Giá bán tại mỏ đá Hòn Ngang 

- Diên Khánh, trên phương 

tiện vận chuyển bên mua. Giá 

bán đã bao gồm thuế GTGT 

10%, áp dụng từ ngày 

01/02/2015.
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Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
Ghi chú

- Đá hộc        100,000   

2.10 SP của Cty TNHH Hiển Vinh

 - Đá 00 x 05 mm (bụi)

  (Hàm lượng phong hóa 40%)        105,000   

 - Đá 00 x 05 mm (bụi tinh)

  (Đá gốc chế biến sâu)        170,000   

 - Đá 05 x 10 mm (mi)

  (tỉ lệ thoi dẹt từ 22% đến 35%)        115,000   

 - Đá 08 x 19 mm 

  (tỉ lệ thoi dẹt từ 18% đến 35%)        215,000   

 - Đá 10 x 25 mm 

  (tỉ lệ thoi dẹt từ 18% đến 25%)        185,000   

 - Đá 20 x 40 mm 

  (tỉ lệ thoi dẹt từ 18% đến 20%)        155,000   

 - Đá 40 x 60 mm 

  (tỉ lệ thoi dẹt từ 15% đến 20%)        135,000   

 - Đá xô bồ 00 x 40 mm (hỗn hợp)

  (nghiền trực tiếp từ hàm sơ cấp, thoi dẹt>30%, 

chỉ số dẻo>10)        115,000   

 - Đá cấp phối thông thường

  (trộn ủ sơ bộ, thoi dẹt từ 22% đến 30%)
 TCVN 

7570:2006        135,000   

2.11 SP của Cty CP VLXD Khánh Hòa

Đá chẻ (viên đơn) viên
 TCVN 

1451-98 
           5,800   

Giá bán tại chân công trình 

trên địa bàn thành phố Nha 

Trang. Giá bán đã bap gồm 

thuế GTGT 10%, áp dụng từ 

ngày 01/02/2015.

3 GẠCH XÂY, NGÓI CÁC LOẠI
3.1 Sản phẩm của Cty CP VLXD Khánh Hòa 

a) Gạch đất sét nung
- Gạch 4 lỗ 180 x 80 x 80               918   
- Gạch 4 lỗ 190 x 90 x 90            1,260   
- Gạch 4 lỗ 200 x 95 x 95            1,510   
- Gạch thẻ 2 lỗ 180 x 80 x 50               891   
- Gạch thẻ đặc 180 x 80 x 40            1,070   
- Gạch thẻ đặc 190 x 90 x 45            1,570   
- Gạch đặc 200 x 95 x 45            1,630   
- Gạch 6 lỗ 80 x 120 x 180            1,360   

- Gạch tàu  300 x 300 (11 viên/m2)            5,300   

- Gạch chống nóng   200 x 200 (25 viên/m2
)            5,300   

b) Ngói các loại

Ngói lợp 22 viên/m 2

- Loại không chống thấm 5,253           

- Loại có chống thấm 7,024           

Ngói úp 3 viên/m
2

- Loại không chống thấm 9,853           

- Loại có chống thấm 12,953         

- Ngói mũi hài 150 x 150 (dán) 3,653           

- Ngói vảy 17 x 27 (60-65 viên/m
2
) 4,853           

3.2 SP của Cty TNHH TV-XD & TM Thành Chung                                                                                                                                                              

Gạch Block

- Gạch Block 190 x 190 x 390            6,500   

Giá bán tại mỏ đá Bắc Hòn 

Ngang - xã Diên Sơn - Diên 

Khánh, trên phương tiện vận 

chuyển bên mua. Giá bán đã 

bao gồm thuế GTGT 10%, áp 

dụng từ ngày 01/02/2015.

m3

viên

viên

Giá bán tại xưởng sản xuất: 

tỉnh lộ 3, thôn Phước Điền, 

TCVN 1451-

98

TCVN 1451-

98

Giá bán đến chân công trình 

trên địa bàn tp Nha Trang. 

Giá bán đã bao gồm thuế 

GTGT 10%, áp dụng từ ngày 

01/02/2015.

4



Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
Ghi chú

- Gạch Block  90 x 190 x 390            3,300   

- Gạch Block  90 x 190 x 190            1,650   
- Gạch Block  90 x 90 x 190

(Gạch thẻ đặc)            1,700   

- Gạch Block  50 x 10 x 200               900   

3.3 SP của Cty CP VT Thiết bị &XDGT Khánh 
Gạch Block

a)
Giá bán tại Mỏ đá Hòn Ngang - Diên Khánh 

trên phương tiện bên mua
- Gạch Block  9 x 19 x 39            3,400   

- Gạch Block 19 x 19 x 39            6,800   

- Gạch Block  9 x 19 x 19            1,700   

b)
Giá bán tại Mỏ đá Núi Sầm - Ninh Hòa  trên 

phương tiện bên mua

- Gạch Block  9 x 19 x 39            3,400   

- Gạch Block 19 x 19 x 39            6,800   

- Gạch Block  9 x 19 x 19            1,700   

3.4 SP của Cty CP phân phối Vương Hải

a)
Gạch Blook bê tông khí chưng áp V-block 

(AAC block)

AAC 600 x 200 x 200- cấp độ B3     2,354,000   

AAC 600 x 200 x 150- cấp độ B3     2,354,000   

AAC 600 x 200 x 100- cấp độ B3     2,354,000   

AAC 600 x 200 x 75- cấp độ B3     2,354,000   

AAC 600 x 200 x 200 - cấp độ B4     2,442,000   

AAC 600 x 200 x 150  - cấp độ B4     2,442,000   

AAC 600 x 200 x 100  - cấp độ B4     2,442,000   

AAC 600 x 200 x 75  - cấp độ B4     2,442,000   

b) Vữa xây

Vữa xây dựng chuyên dụng V - block bao
TCVN 9028-

2011        220,000   

Vữa trát chuyên dụng V-block bao
TCVN 9028-

2011        214,500   

c) Bát neo
Bát neo tường (Thép dẻo, chịu lực tốt 30 x 250 

mm, dày 8 dem, đục 3 hàng lỗ đk 5 mm)
cái

           3,300   

d) Bay
Bay 75 (Rộng 75 mm, tôn dày 1 ly, kích thước 

răng cưa 5 x 7 mm)
cái

         79,200   
Bay 100 (Rộng 90 mm, tôn dày 1 ly, kích thước 

răng cưa 5 x 7 mm)
cái

         82,500   
Bay 150 (Rộng 190 mm, tôn dày 1 ly, kích thước 

răng cưa 5 x 7 mm)
cái

         93,500   
Bay 200 (Rộng 140 mm, tôn dày 1 ly, kích thước 

răng cưa 5 x 7 mm)
cái

       115,500   

3.5 SP của Cty CP bê tông VCN

Quy cách 30x60x5 (cm) và 30x30x5 (cm)

Gạch terazo bê tông (màu bê tông)
       175,000   

Gạch terazo bê tông (màu đỏ, đen, vàng)
       195,000   

Gạch terazo bê tông (màu xanh)
       220,000   

4 GẠCH ỐP LÁT CÁC LOẠI

TCVN 7959-

2011

viên

m3

viên

viên
TCVN 6477-

2011

TCVN 6477-

1999

Giá bán đã bao gồm thuế 

GTGT 10%, áp dụng từ ngày 

01/02/2015. Giá bán tại chân 

công trình trên địa bàn thành 

phố Nha Trang.

Giá bán đã bao gồm thuế 

GTGT 10%, áp dụng từ ngày 

01/02/2015. 

tỉnh lộ 3, thôn Phước Điền, 

xã Phước Đồng, Nha Trang 

trên phương tiện vận chuyển 

bên mua. Giá bán đã bao gồm 

thuế GTGT 10%, áp dụng từ 

ngày 01/02/2015.

TCVN 6477-

1999

m2 7744 : 2013

Giá bán đến chân công trình 

trên địa bàn thành phố Nha 

Trang. Giá bán đã bao gồm 

thuế GTGT, áp dụng từ ngày 

01/02/2015.
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Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
Ghi chú

4.1
Sản phẩm của Cty TNHH Công nghiệp gốm 

Bạch Mã (VN) - Chi nhánh Nha Trang
a) Gạch men lát nền (loại 1)

+ 30 x 30 cm
- H30001 đến 11        183,000   
+ WF30000 >>06/08/56>>60        246,000   
+ WF30007/9/50/51/61        252,000   
+ WF30010/11/52/53/54/55        256,000   
+ 40 x 40 cm
- Zaffiro (CG400, C40034 đến C40037)        140,000   
- Jewel (C40038 đến C40041)        140,000   
- Pebble (C40046 đến C40049)        140,000   
+ 50 x 50 cm
- CG50001 đến CG50009/12/13/14/24/25/26        186,000   
- CG50010 đến CG50011/19/22/23        192,000   
- CG50027 đến CG50037        171,000   
- CG500 đến CM500        186,000   
- CM50001 đến CM50007/9        186,000   
- CM50008/10/11        192,000   

b) Gạch Granite họa tiết 30 x 60 cm (loại 1) 
- MSE36001/2/5 H63627/29/30; H36001/2; 

H36001/2, HW36018/20, HHR3601/2
       251,500   

- MSE36003/4/6/10; HHR3603/4/5        268,000   
- MSE36101/2/5        280,500   
- MSE36103/4/10        293,500   
- MSV3601/2/5/7/8/9        240,500   
- MSV3603/4/6        247,000   
- HS36001/4/5        315,000   

- HS36002/3/6        335,000   

c) Hoa cương bóng kính 60 x 60 (loại 1)
- HMP60011-15; HMP60901-05        245,000   
- PL6000        255,000   
- MP6001/02/03        359,000   
- MP6004/05/06        376,000   
- PD60011/12/13/14/15        301,000   
-  PD6000 315,000
 - FG6001/2/3/4/5 310,000
 - FG6006 322,000

d)
Hoa Cương Bóng Kính 80x80 (loại 1) (nhập 

khẩu Malaysia)
 - HD80123P/24P/27P/28P (siêu bóng kính) 735,000

e) Gạch Granite họa tiết 60 x 60 (loại 1)

- HDM 60007-11
       333,000   

- HDM 6001-6;  MSE66101/2/5        297,000   

- MSV6001/02/5/7/8/9        297,000   
- MSV6003/4/6; MM6001/2/3; MR6001/2/3        327,500   
- MM6004/5/6; MR6004/5/6        346,500   

f) * Gạch men ốp tường (loại 1)
+ 25 x 40 cm

- WM25005/6        156,000   

- W25007/8/9        164,000   

- WM254027L đến WM254028L        133,000   

- WM254027D đến WM254030D        143,000   

- L254027V đến L254030V viên          31,000   

- W254038, W254039 m2        145,000   

+ 30 x 60 cm (men bóng)

m2

Giá giao tại kho Bình Tân -  

Nha Trang trên phương tiện 

vận chuyển bên mua. Giá bán 

đã bao gồm thuế GTGT 10%, 

áp dụng từ ngày 01/02/2015.

TCVN 

7745:2007

m2

6



Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
Ghi chú

- WG36002/04/05/06/08/50/51/56/58/60        264,500   
- WG36003/07/09/52-55/57/59/61        279,500   
- WG36010/11        302,000   
- WG3699        254,000   
- WGG3600 WMM3600        270,000   
- WGK3601/06/11/16/50        279,500   
- WGK3602/07/12/17/59        293,500   

4.2
Sản phẩm của Cty CP công nghiệp gốm sứ 

Taicera 
a) Gạch men ốp tường 250x400

-  W 24011, 24031, 24037, 24012, 24015, 24032, 

24059
       158,700   

b) Gạch men lát nền  250 x 250
-  G 25A11, 25015, 25032, 25037        164,450   

c) Gạch thạch anh G 300 x 300

-  Gạch thạch anh phủ men G 38046, 38068, 38078
       170,200   

-  Gạch thạch anh giả cổ
* G 38625, 38525, 38522, 38622        187,450   
* G 38528, 38628, 38548        187,450   
* G 38822, 38825, 38848, 38829, 38624, 38529,        187,450   
-  Gạch thạch anh chống trượt G 38925ND, 

38928ND, 38929ND
       187,450   

d) Gạch thạch anh G 400 x 400
-  Gạch thạch anh hạt mè 
* G 49005, 49034        158,700   
* G 49033, 49042        170,200   
-  Gạch thạch anh phủ men
* G 48209, 48295, 48936, 48937, 48938        181,700   

e) Gạch thạch anh - G 300 x 600 & G 600 x 600 
-  Gạch thạch anh giả cổ
* G 63128, 63428, 63528, 63548        277,150   
* G 63129, 63429, 63529        277,150   
* G 68428, 68528, 68548        277,150   
* G 68429, 68529        277,150   
-  Gạch thạch anh phủ men
* G 63912, 63915        259,900   
* G 63911, 63918, 63919        259,900   
* G 68912, 68915        259,900   
* G 68911, 68918, 68919        259,900   

f) Gạch thạch anh bóng kiếng các loại 
+ Gạch thạch anh  bóng kiếng P 600 x 600
-  Gạch thạch anh siêu bóng kiếng vân đá
* P 67775 N        305,900   
* P 67771 N        305,900   

-  Gạch thạch anh siêu bóng kiếng hạt mịn kết tinh 

* P 67762 N, 67763 N, 67708N; * PC600*298-

762N; 763N

       294,400   

* P 67702N, 67703N, 67708N        288,650   

-  Gạch thạch anh siêu bóng kiếng màu trắng
* P 67615 N        305,900   
* P 67625 N        219,650   
+ Gạch thạch anh bóng kiếng P 800 x 800

-  Gạch thạch anh siêu bóng kiếng hạt mịn kết tinh 

* P 87702N, 87703N, 87708N, 87762N, 87763N        328,900   
* PC600*298-702N; 703N        288,650   

m
2

TCVN 

7745:2007

Giá bán đến chân công trình 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Giá bán đã bao gồm thuế 

GTGT 10%, áp dụng từ ngày 

01/02/2015. 

m2

7



Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
Ghi chú

-  Gạch thạch anh bóng kiếng trắng đơn (P87615N) 
       374,900   

-  Gạch thạch anh bóng kiếng phân bổ (P87542N)        305,900   
+ Gạch thạch anh bóng kiếng P 1 mét x 1 mét
-  Đá thạch anh siêu bóng kiếng hạt mịn kết tinh 

(P10702N, 10703N) 
       466,900   

g) Gạch trang trí các loại
-  Gach viền BC 30 x 0,8
* BC 30*08-0409G; 0045G; 0067G; 0077G          34,500   
-  Gach viền BC 298 x 048
* BC 298*048-0939G          40,250   
-  Gach viền BC 298 x 060
* BC 298*060-0990G; BC298*060-0991G          40,250   
-  Gach mosaic
* MS 468*304-911, 912          57,500   
* MS 4747-918-M2; 525-M3          57,500   

4.3
Sản phẩm của Cty CP gạch men Cosevco 

(Dacera) Chi nhánh Nha Trang
Gạch lát nền

* Kích thước 50 x 50 cm
+ Gạch mài cạnh (lát nền) (nhóm 2):  M5002K,  

M5003G, M5007V, M5008G, M5009G, M5012B, 

M5013G, M5013X, M5015G,...
Loại I        117,700   

Loại II        112,200   

+ Gạch mài cạnh (lát nền) (nhóm 1): M5057G, 

M5014V, M5018V
Loại I        124,300   

Loại II        117,700   

* Kích thước 40 x 40 cm
+ Gạch lát nền Nhóm 1: 457G, 461Đ, 489RA, 

4122T, 4123D, 4124R, 4121K, 4121G.
Loại I        103,400   

Loại II          94,600   

+ Gạch lát nền Nhóm 2: 489G, 4101G, 4107K, 

4107V, 4109G, 4109V, 4114X,  4114V, 4120G, 

4120K, 4110X, 4125X, 4125G, 4126X, 4126V
Loại I          94,600   

Loại II          90,200   

+Gạch lát nền  Sân vườn: S407X, S411G, S412E, 

S412G, S414B, S415E, S416B, S417G, S418V, 

S418X, S419G, S420B, S421G.

       104,500   

* Kích thước 30 x 45 cm

+Gạch mài cạnh (ốp tường) nhóm ốp tường: 

M3400T, M3401T, M3403X, M3405G, M3405D, 

M3410K, M3412G, M3412B, M3415K, M3409T.

Loại I        116,600   
Loại II        108,900   

+Gạch mài cạnh (ốp tường) nhóm viền liền thân: 

M34121G, M34121B, M34001T, M34002T.
Loại I        122,100   
Loại II        116,600   

* Kích thước 30 x 30 cm
+ Gạch lát nền: 3006G, 3006X, 3007V, 3008G, 

3009V, 3009G, 3010V, 3010G, 3010X, 3011X.
Loại I        107,800   

Loại II          99,000   

Hộp 04 

viên

hộp 11 

viên

viên

TCVN 

7745:2007

Giá bán đến chân công trình 

trên địa bàn thành phố Nha 

Trang. Giá bán đã bao gồm 

thuế GTGT 10%, áp dụng từ 

ngày 01/02/2015.

hộp (6 

viên)

Hộp 04 

viên

hộp (07 

viên)

hộp (07 

viên)
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Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
Ghi chú

* Kích thước 25 x 40 cm
+ Gạch ốp tường Nhóm ốp tường: 863T, 868T, 

868X, 868B, 867K, 877K, 877G, 869G, 859T, 

818T, 860T, 860G, 869D, 870K, 870X, 873G, 

873T, 879E, 879K, 880X, 880K, 881T
Loại I          96,800   

Loại II          92,400   

+Gạch ốp tường nhóm Viền liền thân: 8591T, 

8631T, 8682T, 8671K, 8732T, 8181T
Loại I          99,000   

Loại II          96,800   

* Kích thước 25 x 25 cm
+ Gạch lát nền: 131G, 132V, 132G, 133V, 130G, 

128B, 123D
Loại I        103,400   

Loại II          95,700   

* Kích thước 8 x 25 cm

+ Viền: 9870K, 9870G, 9870X,... loại 1          39,600   
* Kích thước 7,3 x 30 cm

+ Viền: 93401B, 93401X, V7001, V7002, V7003, 

V7004, Loại 1
         49,500   

* Kích thước 10 x 40 cm
+ Viền: 9457G, 9489G, 94110X, 94112G, 

94112X, 94114X, 94114V, 94114K, 94118G, 
         52,800   

* Kích thước 12 x 50 cm
+ Viền: V5001, V5002, V5003, V5004, V5014...  

Loại 1
         77,000   

4.4
Sản phẩm của Cty Cổ phần Xây dựng Khánh 

Hòa

Gạch con sâu (bê tông đá 1x2 mác 150)

'- Quy cách 22 x 11 x 6 (màu đỏ) 110,000       

Gạch lục lăng to (bê tông đá 1x2 mác 150)

'- Quy cách 29 x 14,5 x 5 (màu đỏ) 115,000       

Gạch số 8 (bê tông đá 1x2 mác 150)

'- Quy cách 20 x 40 x 7,5 (màu đỏ) 125,000       

4.5
Sản phẩm của Cty TNHH Tư vấn và Xây dựng 

Nguyên Vy
Gạch Terrazzo 02 lớp (1 viên = 11,5kg)

'- Quy cách 400 x 400 x 32 (+-2mm) 

 (màu đỏ,vàng, xám) 95,000         
Gạch Terrazzo 02 lớp (1 viên = 11,5kg)

'- Quy cách 400 x 400 x 32 (+-2mm) 

 (màu xanh) 100,000       

4.6
Sản phẩm của Công ty TNHH Lixil inax Việt 

Nam

 - PLAIN PASTEL COLOR (Gạch mặt trơn) (45 x 95) 

(mm); inax-255/PPC- 520,000       

 - VIZ MIX (Gạch mặt sần) (45 x 95) (mm); inax-

255/VIZ- 430,000       

 - VIZ (45 x 145) (mm); inax-355/VIZ- 470,000       
 - SHINJU LUSTER COLOR (45 x 95) (mm); inax-

255/SLC- 700,000       
 - EARTH COLOR (men sần màu đất) (20 x 145) 

(mm); inax1252/EAC- 515,000       
TCVN 8495-

m
2

Giá bán đến chân công trình 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Giá bán đã bao gồm gạch, 

keo, vữa, dung dịch nhưng 

không bao gồm chi phí nhân 

công ốp gạch, riêng gạch HB, 

CWL, SB, BB chỉ có keo, 

gạch DL, WV, BL không có 

phụ gia đi kèm. Giá bán đã 

bao gồm thuế GTGT 10%, áp 

TCVN 6355-

2:98, TCVN 

6355-1:98

TCVN 

7744:2007

hộp 16 

viên

Giá bán tại kho nhà máy 146 

thôn Đông 1, xã Diên Điền, 

huyện Diên Khánh. Giá bán 

chưa bao gồm thuế GTGT 

10%, áp dụng từ ngày 

01/02/2015.

Giá bán tại xưởng sản xuất 

Phước Đồng, Tp Nha Trang, 

trên phương tiện vận chuyển 

bên mua. Giá bán chưa bao 

gồm thuế GTGT 10%, áp 

dụng từ ngày 01/02/2015. 

m2

hộp (8 

viên)

hộp (10 

viên)

hộp 10 

viên

hộp 10 

viên

9



Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
Ghi chú

 - EARTH COLOR (men sần màu đất) (45 x 145) 

(mm); inax-355/EAC 470,000       
 - HOSOWARI BORDER (235 x 19.5) (mm); HAL-

20BN/HB 2,995,000    

 - CELA VIO (149 x 22.5) (mm); HAL-25BN/CWL- 1,635,000    

 - STONE BORDER (27 x 235) (mm); inax-30B/SB- 960,000       

 - BAMBOO (20 x 145) (mm); inax-20B/BB- 840,000       

 - NEW LUSTER (47 x 47) (mm); inax-DL, WV, BL 720,000       
 - NEW LUSTER (20 x 145) (mm); inax-DL, WV, BL 720,000       

4.7
Sản phẩm của Công ty Cổ phần Thạch Bàn 

miền Trung
Gạch ốp lát Granite Thạch Bàn miền Trung

* Kích thước 400 x 400 (mm)

MMT40- 001 169,000
BMT40- 001 224,000
MMT40- 028 169,000
BMT40- 028 224,000
MMT40- 014 189,000
BMT40- 014 239,000
MMT40- 010 231,000
BMT40- 010 280,000
MSK40- 028 175,000

* Kích thước 500 x 500 (mm)

MMT50- 001 185,000
MMT50- 028 185,000
MMT50- 014 199,000
MMT50- 010 250,000

* Kích thước 600 x 600 (mm)

MMT60- 001 215,000
BMT60- 001 265,000
MMT60- 028 215,000
BMT60- 028 265,000
MMT60- 014 231,000
BMT60- 014 305,000
BMT60- 043 316,000
MMT60- 010 275,000
BMT60- 010 335,000
BDN60- 604;605;606; 608; 609; 618 318,000
BDN60- 612; 616; 621; 625; 626; 629 343,000

* Kích thước 800 x 800 (mm)

BDN80- 801; 805 415,000
BDN80- 812; 825; 826; 821 434,000

* Kích thước 300 x 600 (mm)

MMV36- 301; 302; 303; 304 268,000
MMV36- 305; 306 285,000
MMH36- 301; 302; 303; 304 268,000
MMH36- 305; 306 285,000
MMI36- 301; 302; 303; 304 268,000
MMI36- 305; 306 285,000

4.8 Công ty TNHH 71
a) Mỏ đá Hòn Thị - Nha Trang, Khánh Hòa
* Gạch bê tông các loại

Gạch con sâu đỏ

(240 x 120 x 60 mm)        131,000   
Gạch con sâu vàng

(240 x 120 x 60 mm)        142,000   

TCVN 

7745:2005

m2 TCVN 8495-

1:2010

m
2

m
2

bao gồm thuế GTGT 10%, áp 

dụng từ ngày 01/02/2015.

Giá giao tại kho Thạch Bàn 

tại Nha Trang - 579 đường Lê 

Hồng Phong, Nha Trang, trên 

phương tiện vận chuyển bên 

mua. Giá bán đã bao gồm 

thuế GTGT 10%, áp dụng từ 

ngày 01/02/2015. Giá sản 

phẩm trên là giá sản phẩm 

loại A1. Với ký hiệu chữ M 

đầu tiên là sản phẩm bóng 

mờ, với ký hiệu chữ B đầu 

tiên là sản phẩm bóng kính.
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Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
Ghi chú

Gạch Block xây tường

(390 x 90 x 190 mm)            3,100   
Gạch Block xây tường

(390 x 190 x 190 mm)            6,350   
Gạch Block trồng cỏ

(390 x 260 x 80 mm)            7,500   
Gạch thẻ đặc

(50 x 100 x 200 mm)            1,100   
Gạch terrazzo màu xám, đỏ, vàng

(400 x 400 x 32 mm)          94,000   
Gạch terrazzo màu xanh dương

(400 x 400 x 32 mm)        104,000   

b) Mỏ đá Bắc Hòn Ngang - huyện Diên Khánh
* Gạch bê tông các loại

Gạch con sâu đỏ

(240 x 120 x 60 mm)        131,000   
Gạch con sâu vàng

(240 x 120 x 60 mm)        142,000   
Gạch Block xây tường

(390 x 90 x 190 mm)            3,100   
Gạch Block xây tường

(390 x 190 x 190 mm)            6,350   
Gạch Block trồng cỏ

(390 x 260 x 80 mm)            7,500   
Gạch thẻ đặc

(50 x 100 x 200 mm)            1,100   
Gạch terrazzo màu xám, đỏ, vàng

(400 x 400 x 32 mm)          94,000   
Gạch terrazzo màu xanh dương

(400 x 400 x 32 mm)        104,000   

c)
Nhà máy bê tông - km26 đại lộ Nguyễn Tất 

Thành - huyện Cam Lâm
* Gạch bê tông các loại

Gạch con sâu đỏ

(240 x 120 x 60 mm)        131,000   
Gạch con sâu vàng

(240 x 120 x 60 mm)        142,000   
Gạch Block xây tường

(390 x 90 x 190 mm)            3,900   
Gạch Block xây tường

(390 x 190 x 190 mm)            7,600   
Gạch Block trồng cỏ

(390 x 260 x 80 mm)            7,600   
Gạch thẻ đặc

(50 x 100 x 200 mm)            1,100   
Gạch terrazzo màu xám, đỏ, vàng

(400 x 400 x 32 mm)          94,000   
Gạch terrazzo màu xanh dương

(400 x 400 x 32 mm)        104,000   

5 THÉP HÌNH CÁC LOẠI
Sản phẩm của Cty liên doanh Nippovina Chi 

nhánh Nha Trang 
a) - Thép đen hình chữ C

+ Quy cách C80 x 40 x  2,0 mm 41,393         

+ Quy cách C80 x 50 x  1,5 mm 36,487         

+ Quy cách C80 x 50 x  2,0 mm 45,980         

+ Quy cách C100 x 50 x  1,5 mm 39,666         

+ Quy cách C100 x 50 x  2,0 mm 50,677         

TCVN 

6477:2011

TCVN 

7744:2013

viên

m2

m
ISO 9001 : 

2000

Giá giao tại nhà máy bê tông - 

 km 26 đại lộ Nguyễn Tất 

Thành - xã Cam Hải Đông - 

huyện Cam Lâm trên phương 

tiện vận chuyển bên mua. Giá 

bán đã bao gồm 10%VAT, áp 

dụng từ ngày 01/02/2015.

Giá giao tại mỏ đá Hòn Thị - 

xã Phước Đồng - Nha Trang 

trên phương tiện vận chuyển 

bên mua. Giá bán đã bao gồm 

thuế GTGT 10%, áp dụng từ 

ngày 01/02/2015.

Giá giao tại mỏ đá Bắc Hòn 

Ngang - xã Diên Sơn - huyện 

Diên Khánh trên phương tiện 

vận chuyển bên mua. Giá bán 

đã bao gồm thuế GTGT 10%, 

áp dụng từ ngày 01/02/2015.

m2

Giá bán đến chân công trình 

trên địa bàn thành phố Nha 

Trang, huyện Diên Khánh, 

huyện Cam Lâm và thị xã 

Ninh Hòa. Giá bán đã bao 

gồm thuế GTGT 10%, áp 

dụng từ ngày 01/02/2015. 

TCVN 

6477:2011

viên

TCVN 

7744:2013m
2

m2

m
2 TCVN 

7744:2013

viên

TCVN 

6477:2011
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Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
Ghi chú

+ Quy cách C125 x 50 x  2,0 mm 58,322         

+ Quy cách C125 x 50 x  2,5 mm 72,831         

+ Quy cách C150 x 50 x  1,5 mm 50,666         

+ Quy cách C150 x 50 x  2,0 mm 65,142         

+ Quy cách C175 x 65 x  2,0 mm 77,506         

b) - Thép đen hình chữ Z

+ Quy cách Z150 x 62 x 68 x 2,0 mm 74,492         

+ Quy cách Z200 x 62 x 68 x  2,0 mm 86,251         

+ Quy cách Z250 x 62 x 68 x  2,0 mm 98,747         

+ Quy cách Z250 x 72 x 78 x  2,0 mm 103,433       

+ Quy cách Z300 x 72 x 78 x  2,0 mm 115,940       

c) - Thép hình chữ C mạ kẽm (Z120)

+ Quy cách C80 x 50 x  1,8 mm 50,413         

+ Quy cách C80 x 50 x  2,0 mm 56,012         

+ Quy cách C100 x 50 x 1,8 mm 56,012         

+ Quy cách C100 x 50 x  2,0 mm 61,688         

+ Quy cách C125 x 50 x 1,2 mm 46,409         

+ Quy cách C125 x 50 x  2,0 mm 71,423         

+ Quy cách C150 x 50 x  1,8 mm 71,863         

+ Quy cách C150 x 50 x  2,0 mm 79,365         

+ Quy cách C180 x 50 x  2,0 mm 89,848         

+ Quy cách C200 x 50 x  2,0 mm 96,008         

+ Quy cách C200 x 65 x  2,0 mm 104,522       

d) - Thép hình chữ Z mạ kẽm (Z120)

+ Quy cách Z150 x 62 x 68 x 2,0 mm 90,332         

+ Quy cách Z200 x 62 x 68 x  2,0 mm 104,623       

+ Quy cách Z250 x 62 x 68 x  2,0 mm 119,757       

+ Quy cách Z250 x 72 x 78 x  2,0 mm 125,444       

+ Quy cách Z300 x 72 x 78 x  2,0 mm 140,690       

6 THÉP TRÒN CÁC LOẠI

6.1
Sản phẩm của Công ty Cổ phần Kim khí miền 

Trung - Chi nhánh miền Trung tại tỉnh Khánh 

Hòa
 Thép xây dựng tiêu chuẩn TCVN 1651:2008, 

JIS G 3112:2010; ASTM A615
 -Thép cuộn Ø5,5  - Ø6 CB240-T 15,235         
 -Thép cuộn Ø7  - Ø8 CB240-T 15,235         
 -Thép cuộn Ø10  - Ø20 CB240-T 15,719         
 -Thép thanh vằn Ø10 SD295 - CB300V 15,290         
 -Thép thanh vằn Ø12 - Ø32 SD295 - CB300V 15,125         
 -Thép thanh vằn Ø36 SD295 - CB300V 15,455         
 -Thép thanh vằn Ø10 CB400-V SD390 15,455         
 -Thép thanh vằn  Ø12-Ø32 CB400-V SD390 15,290         
 -Thép thanh vằn  Ø36-Ø36  CB400-V SD390 15,620         

6.2
Sản phẩm của Công ty Cổ phần Sản xuất Thép 

Việt Mỹ
 Thép xây dựng sản xuất theo tiêu chuẩn 

TCVN 1651-1:2008, JIS G 3112:2004.

a) Thép cuộn

  - Thép cuộn 6 mm CB300T 15,730         

 - Thép cuộn 8 mm CB300T 15,730         

b) Thép thanh vằn

m
2000

m

Giá bán tại chân công trình 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Giá bán đã bao gồm thuế 

GTGT 10%, áp dụng từ ngày 

01/02/2015.

dụng từ ngày 01/02/2015. 

TCVN 1651-

1:2008; 

TCVN 1651-

2:2008, JIS 

G3112-2004

TCVN 

1651:2008, 

JIS G 

3112:2010; 

ASTM A615

Giá bán đến chân công trình 

trên địa bàn thành phố Nha 

Trang. Giá bán đã bao gồm 

ISO 9001 : 

2000

m
ISO 9001 : 

2000

m

kg

ISO 9001 : 

2000

kg
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Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
Ghi chú

  - Thép vằn 10 mm SD295A/CB-300V 16,115         

 - Thép vằn  12 mm - 20 mm SD295A/CB-300V 15,950         

  - Thép vằn 10 mm SD390A/CB-400V 16,555         

 - Thép vằn  12 mm - 32 mm SD390A/CB-400V 16,390         

7 THÉP ỐNG TRÒN CÁC LOẠI
SP của Cty Thép SeAH Việt Nam
 -Ống thép đen tròn độ dày 1,0 mm đến 1,4 mm. 

 Đường kính từ F15 đến F114 17,407         
 -Ống thép đen tròn độ dày 1,5 mm đến 1,6 mm. 

 Đường kính từ F15 đến F114 17,407         
 -Ống thép đen tròn độ dày 1,7 mm đến 1,9 mm. 

 Đường kính từ F15 đến F114 16,824         
 -Ống thép đen tròn độ dày 2,0 mm đến 5,0 mm. 

 Đường kính từ F15 đến F114 16,358         
 -Ống thép đen tròn độ dày 5,1mm đến 6,35 mm. 

Đường kính từ F15 đến F114 16,824         
 -Ống thép đen  độ dày 3,4 mm đến 6,35 mm. 

 Đường kính từ F141 đến F219 17,407         
 -Ống thép đen  độ dày 6,36 mm đến 12,0 mm. 

 Đường kính từ F141 đến F219 17,757         
 -Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 1,5 mm 

đến 1,6 mm.  Đường kính từ F15 đến F114 24,928         
 -Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 1,7 mm 

đến 1,9 mm.  Đường kính từ F15 đến F114 24,345         
 -Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 2,0 mm 

đến 6,35 mm.  Đường kính từ F15 đến F114 23,762         
 -Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 3,4 mm 

đến 6,35 mm.  Đường kính từ F141 đến F219 24,578         
 -Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 6,36 mm 

đến 12,0 mm .  Đường kính từ F141 đến F219. 24,928         
 -Ống tôn kẽm tròn độ dày 1,0 mm đến 2,3 mm.  

Đường kính từ F15 đến F114 17,500         

8 THÉP ỐNG VUÔNG CÁC LOẠI
SP của Cty Thép SeAH Việt Nam
 -Ống thép đen vuông độ dày 1,0 mm đến 1,4 mm.  

 Đường kính từ F15 đến F114 . 17,407         
 -Ống thép đen vuông độ dày 1,5 mm đến 1,6 mm.  

 Đường kính từ F15 đến F114 . 17,407         
 -Ống thép đen vuông độ dày 1,7 mm đến 1,9 mm.  

 Đường kính từ F15 đến F114 . 16,824         
 -Ống thép đen vuông độ dày 2,0 mm đến 5,0 mm.  

 Đường kính từ F15 đến F114 . 16,358         
 -Ống tôn kẽm vuông độ dày 1,0 mm đến 2,3 mm.  

Đường kính từ F15 đến F114 17,500         

9
THÉP ỐNG CHỮ NHẬT CÁC 
LOẠI
SP của Cty Thép SeAH Việt Nam
 -Ống thép đen hộp độ dày 1,0 mm đến 1,4 mm.  

Đường kính từ F15 đến F114 . 17,407         
 -Ống thép đen hộp độ dày 1,5 mm đến 1,6 mm.  

Đường kính từ F15 đến F114 . 17,407         
 -Ống thép đen hộp độ dày 1,7 mm đến 1,9 mm.  

Đường kính từ F15 đến F114 . 16,824         
 -Ống thép đen hộp độ dày 2,0 mm đến 5,0 mm.  

Đường kính từ F15 đến F114 . 16,358         
 -Ống tôn kẽm hộp độ dày 1,0 mm đến 2,3 mm.  

Đường kính từ F15 đến F114 17,500         

TC BS 1387

hoặc ASTM 

A500; JIS 

G3444

kg

Giá bán đến chân công trình 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Giá bán đã bao gồm thuế 

GTGT 10%, áp dụng từ ngày 

01/02/2015.

Giá bán đến chân công trình 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Giá bán đã bao gồm thuế 

GTGT 10%, áp dụng từ ngày 

01/02/2015.

Giá bán đến chân công trình 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Giá bán đã bao gồm thuế 

GTGT 10%, áp dụng từ ngày 

01/02/2015.

Trang. Giá bán đã bao gồm 

thuế GTGT 10%, áp dụng từ 

ngày 01/02/2015.

TC BS 1387

hoặc ASTM 

A500; JIS 

G3444

kg

TC BS1387; 

ASTM 

A53/A500; 

JISG3444/34

52/3454; 

JISC8305; 

KSD3507/35

62; API 

5L/5CT; 

UL6; ANSI 

C80.1;

kg

kg
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Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
Ghi chú

10
CÁC LOẠI CỬA GỖ, CỬA KÍNH, 
KHUNG NHÔM, SẮT 

10.1 SP của Công ty Cổ phần cửa cao cấp Nam Việt

*
Cửa nhựa lõi thép uPVC Window. Thanh nhựa 

profile: thanh SHIDE (Trung Quốc)
a) Hệ cửa sổ

- Cửa sổ 2 cánh mở trượt (W x H) (mm), kính đơn 

trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa bán 

nguyệt.
+ 1600 x 1600 4,390,000
+ 1400 x 1400 3,840,000
+ 1200 x 1200 3,060,000

- Cửa sổ 4 cánh mở trượt (W x H) (mm), kính đơn 

trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa bán 

nguyệt.
+ 2600 x 1600 7,270,000
+ 2300 x 1400 6,660,000
+ 2000 x 1200 5,260,000

- Cửa sổ 1cánh mở quay hoặc hất (W x H) (mm), 

kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: 

khóa đa điểm.
+ 800 x 1600 3,080,000
+ 800 x 1200 2,500,000
+ 600 x 1200 2,020,000

- Cửa sổ 2 cánh mở quay (W x H) (mm), kính đơn 

trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa đa 

điểm.
+ 1600 x 1600 5,520,000
+ 1400 x 1600 5,100,000
+ 1400 x 1400 4,720,000

- Cửa sổ 2 cánh mở hất (W x H) (mm), kính đơn 

trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa đa 

điểm.
+ 1600 x 1600 5,850,000
+ 1400 x 1600 5,450,000
+ 1400 x 1400 5,090,000

b) Hệ cửa đi
- Cửa đi 1 cánh mở quay trên kính dưới pano (W x 

H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí 

hãng GQ: khóa đa điểm
+ 900 x 2600 5,840,000
+ 900 x 2200 5,360,000
+ 800 x 2200 5,050,000

- Cửa đi 1 cánh mở quay trên kính dưới pano (W x 

H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí 

hãng GQ: khóa 01 điểm
+ 900 x 2600 5,380,000
+ 900 x 2200 4,910,000
+ 800 x 2200 4,610,000

- Cửa đi 1 cánh mở quay, dùng kính toàn bộ (W x 

H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí 

hãng GQ: khóa đa điểm
+ 900 x 2600 5,670,000
+ 900 x 2200 5,140,000
+ 800 x 2200 4,900,000

- Cửa đi 1 cánh mở quay, dùng kính toàn bộ (W x 

H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí 

hãng GQ: khóa 01 điểm

Giá bán đến chân công trình 

trên địa bàn nội thành thành 

phố Nha Trang. Thanh nhựa 

profile: thanh SPARLEE 

(DALIAN SHIDE GROUP 

Trung Quốc), giá đã bao gồm 

chi phí vận chuyển và lắp đặt. 

Giá chưa bao gồm thuế 

GTGT 10%, áp dụng từ ngày 

01/02/2015.

bộ

TCVN 

7451:2004

14



Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
Ghi chú

+ 900 x 2600 5,200,000
+ 900 x 2200 4,690,000
+ 800 x 2200 4,460,000

- Cửa đi 2 cánh mở quay, trên kính dưới pano (W 

x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí 

hãng GQ: khóa đa điểm
+ 1800 x 2600 10,860,000
+ 1800 x 2200 10,070,000
+ 1400 x 2200 8,600,000

- Cửa đi 2 cánh mở quay, dùng kính toàn bộ (W x 

H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí 

hãng GQ: khóa đa điểm
+ 1800 x 2600 10,660,000
+ 1800 x 2200 9,930,000
+ 1400 x 2200 8,540,000

- Cửa đi 2 cánh mở trượt, trên kính dưới pano (W 

x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí 

hãng GQ: khóa đa điểm
+ 1800 x 2600 9,630,000
+ 1800 x 2200 8,800,000
+ 1400 x 2200 7,320,000

- Cửa đi 2 cánh mở trượt, dùng kính toàn bộ (W x 

H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí 

hãng GQ: khóa đa điểm
+ 1800 x 2600 9,060,000
+ 1800 x 2200 8,320,000
+ 1600 x 2200 7,740,000

c) Hệ vách kính
- Vách kính không chia đố (W x H), kính đơn 

trắng 5 ly
+ 1500 x 2000 3,530,000
+ 1000 x 2000 2,660,000
+ 1000 x 1000 1,450,000

*
Cửa nhựa lõi thép uPVC Window. Thanh nhựa 

profile: thanh DIMEX (tập đoàn Dimex - 

CHLB Đức)
a) Hệ cửa sổ

- Cửa sổ 2 cánh mở trượt (W x H) (mm), kính đơn 

trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa bán 

nguyệt.
+ 1600 x 1600 5,640,000
+ 1400 x 1400 4,940,000
+ 1200 x 1200 3,930,000

- Cửa sổ 4 cánh mở trượt (W x H) (mm), kính đơn 

trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa bán 

nguyệt.
+ 2600 x 1600 9,340,000
+ 2300 x 1400 8,560,000
+ 2000 x 1200 6,750,000

- Cửa sổ 1cánh mở quay hoặc hất (W x H) (mm), 

kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: 

khóa đa điểm.
+ 800 x 1600 3,960,000
+ 800 x 1200 3,210,000
+ 600 x 1200 2,600,000

- Cửa sổ 2 cánh mở quay (W x H) (mm), kính đơn 

trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa đa 

điểm.
+ 1600 x 1600 7,100,000

bộ

Giá bán đến chân công trình 

trên địa bàn nội thành thành 

phố Nha Trang. Thanh nhựa 

profile: thanh DIMEX (tập 

đoàn Dimex - CHLB Đức), 

giá đã bao gồm chi phí vận 

chuyển và lắp đặt. Giá chưa 

bao gồm thuế GTGT 10%, áp 

dụng từ ngày 01/02/2015

bộ

bộ
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Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
Ghi chú

+ 1400 x 1600 6,570,000
+ 1400 x 1400 6,070,000

- Cửa sổ 2 cánh mở hất (W x H) (mm), kính đơn 

trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa đa 

điểm.
+ 1600 x 1600 7,530,000
+ 1400 x 1600 7,020,000
+ 1400 x 1400 6,550,000

b) Hệ cửa đi
- Cửa đi 1 cánh mở quay trên kính dưới pano (R x 

C) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí 

hãng GQ: khóa đa điểm
+ 900 x 2600 7,590,000
+ 900 x 2200 6,890,000
+ 800 x 2200 6,500,000

- Cửa đi 1 cánh mở quay trên kính dưới pano (R x 

C) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí 

hãng GQ: khóa 01 điểm
+ 900 x 2600 7,200,000
+ 900 x 2200 6,440,000
+ 800 x 2200 5,980,000

- Cửa đi 1 cánh mở quay, dùng kính toàn bộ (W x 

H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí 

hãng GQ: khóa đa điểm
+ 900 x 2600 7,310,000
+ 900 x 2200 6,550,000
+ 800 x 2200 6,300,000

- Cửa đi 1 cánh mở quay, dùng kính toàn bộ (W x 

H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí 

hãng GQ: khóa 01 điểm
+ 900 x 2600 6,930,000
+ 900 x 2200 6,160,000
+ 800 x 2200 5,730,000

- Cửa đi 2 cánh mở quay, trên kính dưới pano (W 

x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí 

hãng GQ: khóa đa điểm
+ 1800 x 2600 14,380,000
+ 1800 x 2200 13,340,000
+ 1400 x 2200 11,410,000

- Cửa đi 2 cánh mở quay, dùng kính toàn bộ (W x 

H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí 

hãng GQ: khóa đa điểm
+ 1800 x 2600 14,130,000
+ 1800 x 2200 13,170,000
+ 1400 x 2200 11,320,000

- Cửa đi 2 cánh mở trượt, trên kính dưới pano (W 

x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí 

hãng GQ: khóa đa điểm
+ 1800 x 2600 12,380,000
+ 1800 x 2200 11,510,000
+ 1400 x 2200 9,680,000

- Cửa đi 2 cánh mở trượt, dùng kính toàn bộ (W x 

H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí 

hãng GQ: khóa đa điểm
+ 1800 x 2600 11,970,000
+ 1800 x 2200 11,170,000
+ 1600 x 2200 10,620,000

c) Hệ vách kính

bộ

TCVN 

7451:2004
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Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
Ghi chú

- Vách kính không chia đố (W x H), kính đơn 

trắng 5 ly
+ 1500 x 2000 4,530,000
+ 1000 x 2000 3,440,000
+ 1000 x 1000 1,910,000

10.2 SP của Cty TNHH Tư vấn và đầu tư Trung Tín

Cửa nhựa uPVC Seawindow

a) Hệ cửa sổ
- Cửa sổ 2 cánh mở lùa (Rộng x Cao) (mm)

+ 1600 x 1600 1,859,000
+ 1400 x 1400 1,948,000
+ 1200 x 1200 2,062,000

- Cửa sổ 4 cánh mở lùa (Rộng x Cao) (mm)
+ 2600 x 1600 1,854,000
+ 2200 x 1400 1,956,000
+ 1800 x 1200 2,096,000

- Cửa sổ 1 cánh mở quay hoặc mở hất (Rộng x 

Cao) (mm)
+ 800 x 1600 1,890,000
+ 650 x 1200 2,076,000
+ 500 x 800 2,374,000

- Cửa sổ 2 cánh mở quay hoặc mở hất (Rộng x 

Cao) (mm)
+ 1600 x 1600 1,990,000
+1300 x 1400 2,141,000
+ 1000 x 1200 2,364,000

b) Hệ cửa đi
- Cửa đi 2 cánh mở lùa (Rộng x Cao) (mm)

+ 2000 x 2400 1,756,000
+ 1800 x 2300 1,802,000
+ 1600 x 2200 1,858,000

- Cửa đi 4 cánh mở lùa (Rộng x Cao) (mm)
+ 2800 x 2400 1,848,000
+ 2600 x 2300 1,890,000
+ 2400 x 2200 1,937,000

- Cửa đi 1 cánh mở quay kính toàn bộ (Rộng x 

Cao) (mm)
+800 x 2400 1,948,000
+ 800 x 2300 2,030,000
+700 x 2200 2,134,000

- Cửa đi 2 cánh mở quay trên kính dưới pano 

(Rộng x Cao) (mm)
+ 900 x 2400 2,027,000
+ 800 x 2300 2,102,000
+ 700 x 2200 2,194,000

- Cửa đi 2 cánh mở quay kính toàn bộ (Rộng x 

Cao) (mm) 1,949,000
+1800 x 2400 2,024,000
+1600 x 2300 2,124,000
+1400 x 2200

- Cửa đi 2 cánh mở quay trên kính dưới pano 

(Rộng x Cao) (mm)
+ 1800 x 2400 2,062,000
+1600 x 2300 2,136,000
+ 1400 x 2200 2,230,000

- Cửa đi 4 cánh xếp trượt (Rộng x Cao) (mm)
+ 3600 x 2400 2,030,000
+ 3400 x 2300 2,072,000

m
2

Giá bán đến chân công trình 

trên địa bàn thành phố Nha 

Trang, đã bao gồm chi phí lắp 

đặt, chưa bao gồm thuế 

GTGT 10%, áp dụng từ ngày 

01/02/2015. Kính áp dụng 

trong bảng giá là kính đơn 

trắng 5mm. Thanh nhựa 

profile: thanh SHIDE (Trung 

Quốc) được bảo hành 05 

năm. Giá thành 01 bộ cửa = 

Diện tích x Đơn giá/m2 + Phụ 

kiện kim khí.

TCVN 

7401:2004

7452:2004

bộ
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Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
Ghi chú

+ 3200 x 2200 2,120,000
- Cửa đi 4 cánh mở quay (Rộng x Cao) (mm)

+ 2800 x 2400 2,134,000
+ 2500 x 2300 2,226,000
+ 2200 x 2200 2,342,000

c) Hệ vách kính
- Vách kính không chia đố (Rộng x Cao) (mm)

+ 1500 x 3000 1,330,000
+ 1000 x 1000 1,356,000
+ 500 x 1000 1,392,000

d) Phụ kiện kim khí GQ
- Cửa sổ 2 cánh mở trượt (dùng tay nắm, khóa bán 

nguyệt) 144,000
- Cửa sổ 4 cánh mở trượt (dùng tay nắm, khóa bán 

nguyệt) 282,000
- Cửa sổ 1 cánh mở hất (tay cài chữ A, thanh 

chống gió, lề trượt chữ A) 408,000
- Cửa sổ 2 cánh mở hất (tay cài chữ A, thanh 

chống gió, lề trượt chữ A) 810,000
- Cửa sổ 1 cánh mở hất (tay nắm cửa sổ, thanh 

truyền động, lề trượt chữ A) 486,000
- Cửa sổ 2 cánh mở hất (tay nắm cửa sổ, thanh 

truyền động, lề trượt chữ A)
972,000        

- Cửa sổ 1 cánh mở quay (tay nắm cửa sổ mở 

quay, thanh chuyển động, lề trượt chữ A)
426,000        

- Cửa sổ 2 cánh mở quay (tay nắm cửa sổ mở 

quay, thanh chuyển động, lề trượt chữ A)
852,000        

- Cửa đi 1 cánh mở quay (khóa 1 điểm có lưỡi gà) 1,182,000      
- Cửa đi 2 cánh mở quay (khóa đa điểm có lưỡi gà) 2,478,000      
- Cửa đi 2 cánh mở trượt (khóa đa điểm cửa đi 

trượt)
822,000        

- Cửa đi 4 cánh mở trượt (khóa đa điểm cửa đi 

trượt)
948,000        

10.3  SP của Công ty Cổ phần Smart

a)

Vách kính cố định

- Kính hộp Việt - Nhật: 5-9-5mm

- KT: 1m x 1m

2,299,000      

Vách kính cố định

- Kính Việt - Nhật: 5mm

- KT: 1m x 1m

1,551,000      

Vách kính cố định pano lá sách

- KT: 1m x 1m
1,969,000      

Cửa sổ 2 cánh trượt

- Kính Việt - Nhật: 5mm

- KT: 1,4m x 1,4m

2,915,000      

Cửa sổ 3 cánh trượt

- Kính Việt - Nhật: 5mm

- KT: 2,1m x 1,4m

2,783,000      

Cửa sổ 4 cánh trượt

- Kính Việt - Nhật: 5mm

- KT: 2,5m x 1,4m

3,080,000      

Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài

- Kính Việt - Nhật: 5mm

- KT: 1,4m x 1,4m

3,938,000      

A. Hệ cửa nhựa lõi thép gia cường mạ kẽm

bộ

Giá bán đến chân công trình 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

(bao gồm chi phí lắp dựng). 

Giá bán đã bao gồm thuế 

GTGT 10%, áp dụng từ ngày 

01/02/2015.

Dòng sản phẩm cửa đi, cửa sổ hệ Deluxe Window

- Profile u-PVC Zplast (CE) hệ F67, gồm phần khuôn, cánh cửa 

- Phụ kiện đồng bộ kèm theo : ROTO/GU/VHS/ TEXXON
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Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
Ghi chú

Cửa sổ 1 cánh mở quay/hất ra ngoài

- Kính Việt - Nhật: 5mm

- KT: 0,6m x 1,4m

4,103,000      

Cửa đi TP 1 cánh mở quay pano lá sách (không 

khóa)

- KT: 0,9m x 2,2m

5,038,000      

Cửa đi TP 1 cánh mở quay pano lá sách (có khóa)

- KT: 0,9m x 2,2m
5,434,000      

Cửa đi chính 1 cánh mở quay pano lá sách (có 

khóa)

- KT: 0,9m x 2,2m

6,468,000      

Cửa đi TP 1 cánh mở quay (không khóa)

- Kính Việt - Nhật: 5mm

- KT: 0,9m x 2,2m

4,752,000      

Cửa đi TP 1 cánh mở quay (có khóa)

- Kính Việt - Nhật: 5mm

- KT: 0,9m x 2,2m

5,148,000      

Cửa đi chính 1 cánh mở quay (có khóa)

- Kính Việt - Nhật: 5mm

- KT: 0,9m x 2,2m

6,182,000      

Cửa đi TP 2 cánh mở quay pano lá sách (không 

khóa)

- KT: 1,4m x 2,2m

5,192,000      

Cửa đi TP 2 cánh mở quay pano lá sách (có khóa)

- KT: 1,4m x 2,2m
6,127,000      

Cửa đi chính 2 cánh mở quay pano lá sách (có 

khóa)

- KT: 1,4m x 2,2m

6,644,000      

Cửa đi TP 2 cánh mở quay (không khóa)

- Kính Việt - Nhật: 5mm

- KT: 1,4m x 2,2m

4,906,000      

Cửa đi TP 2 cánh mở quay (có khóa)

- Kính Việt - Nhật: 5mm

- KT: 1,4m x 2,2m

5,841,000      

Cửa đi chính 2 cánh mở quay (có khóa)

- Kính Việt - Nhật: 5mm

- KT: 1,4m x 2,2m

6,358,000      

Cửa đi 2 cánh mở trượt (không khóa)

- Kính Việt - Nhật: 5mm

- KT: 1,6m x 2,2m

2,937,000      

Cửa đi 2 cánh mở trượt (có khóa)

- Kính Việt - Nhật: 5mm

- KT: 1,6m x 2,2m

3,432,000      

Cửa đi 3 cánh mở trượt (có khóa)

- Kính Việt - Nhật: 5mm

- KT: 2,4m x 2,2m

3,289,000      

Cửa đi 4 cánh mở trượt (có khóa)

- Kính Việt - Nhật: 5mm

- KT: 2,7m x 2,2m

3,432,000      

Cửa đi 4 cánh mở quay gấp (có khóa)

- Kính cường lực 8mm

- KT: 3,0m x 2,4m

7,271,000      

b)

Vách kính cố định

- Kính hộp Việt - Nhật: 5-9-5mm

- KT: 1m x 1m

2,156,000      

Dòng sản phẩm cửa đi, cửa sổ hệ Economic Window

- Profile u-PVC Zplast (CE), gồm phần khuôn, cánh cửa 

- Phụ kiện đồng bộ kèm theo : Golking (China)/ TEXXON

 TCVN 

7451:2004 m2
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Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
Ghi chú

Vách kính cố định

- Kính Việt - Nhật: 5mm

- KT: 1m x 1m

1,408,000      

Vách kính cố định pano lá sách

- KT: 1m x 1m
1,606,000      

Cửa sổ 2 cánh trượt

- Kính Việt - Nhật: 5mm

- KT: 1,4m x 1,4m

1,925,000      

Cửa sổ 3 cánh trượt

- Kính Việt - Nhật: 5mm

- KT: 2,1m x 1,4m

2,068,000      

Cửa sổ 4 cánh trượt

- Kính Việt - Nhật: 5mm

- KT: 2,5m x 1,4m

2,134,000      

Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài

- Kính Việt - Nhật: 5mm

- KT: 1,4m x 1,4m

2,541,000      

Cửa sổ 1 cánh mở quay/hất ra ngoài

- Kính Việt - Nhật: 5mm

- KT: 0,6m x 1,4m

2,519,000      

Cửa đi TP 1 cánh mở quay pano lá sách (không 

khóa)

- KT: 0,9m x 2,2m

3,179,000      

Cửa đi TP 1 cánh mở quay pano lá sách (có khóa)

- KT: 0,9m x 2,2m
3,641,000      

Cửa đi chính 1 cánh mở quay pano lá sách (có 

khóa)

- KT: 0,9m x 2,2m

3,795,000      

Cửa đi TP 1 cánh mở quay (không khóa)

- Kính Việt - Nhật: 5mm

- KT: 0,9m x 2,2m

3,069,000      

Cửa đi TP 1 cánh mở quay (có khóa)

- Kính Việt - Nhật: 5mm

- KT: 0,9m x 2,2m

3,432,000      

Cửa đi chính 1 cánh mở quay (có khóa)

- Kính Việt - Nhật: 5mm

- KT: 0,9m x 2,2m

3,685,000      

Cửa đi TP 2 cánh mở quay pano lá sách (không 

khóa)

- KT: 1,4m x 2,2m

3,322,000      

Cửa đi TP 2 cánh mở quay pano lá sách (có khóa)

- KT: 1,4m x 2,2m
3,619,000      

Cửa đi chính 2 cánh mở quay pano lá sách (có 

khóa)

- KT: 1,4m x 2,2m

3,630,000      

Cửa đi TP 2 cánh mở quay (không khóa)

- Kính Việt - Nhật: 5mm

- KT: 1,4m x 2,2m

3,212,000      

Cửa đi TP 2 cánh mở quay (có khóa)

- Kính Việt - Nhật: 5mm

- KT: 1,4m x 2,2m

3,509,000      

Cửa đi chính 2 cánh mở quay (có khóa)

- Kính Việt - Nhật: 5mm

- KT: 1,4m x 2,2m

3,520,000      

Cửa đi 2 cánh mở trượt (không khóa)

- Kính Việt - Nhật: 5mm

- KT: 1,6m x 2,2m

2,024,000      

Cửa đi 2 cánh mở trượt (có khóa)

- Kính Việt - Nhật: 5mm

- KT: 1,6m x 2,2m

2,068,000      

 TCVN 

7451:2004 m
2
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Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
Ghi chú

Cửa đi 3 cánh mở trượt (có khóa)

- Kính Việt - Nhật: 5mm

- KT: 2,4m x 2,2m

2,112,000      

Cửa đi 4 cánh mở trượt (có khóa)

- Kính Việt - Nhật: 5mm

- KT: 2,7m x 2,2m

2,277,000      

c)

Vách kính cố định

- Kính hộp Việt - Nhật: 5-9-5mm

- KT: 1m x 1m

1,782,000      

Vách kính cố định

- Kính Việt - Nhật: 5mm

- KT: 1m x 1m

1,144,000      

Vách kính cố định pano lá sách

- KT: 1m x 1m
1,298,000      

Cửa sổ 2 cánh trượt

- Kính Việt - Nhật: 5mm

- KT: 1,4m x 1,4m

1,573,000      

Cửa sổ 3 cánh trượt

- Kính Việt - Nhật: 5mm

- KT: 2,1m x 1,4m

1,683,000      

Cửa sổ 4 cánh trượt

- Kính Việt - Nhật: 5mm

- KT: 2,5m x 1,4m

1,727,000      

Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài

- Kính Việt - Nhật: 5mm

- KT: 1,4m x 1,4m

2,079,000      

Cửa sổ 1 cánh mở quay/hất ra ngoài

- Kính Việt - Nhật: 5mm

- KT: 0,6m x 1,4m

2,057,000      

Cửa đi TP 1 cánh mở quay pano lá sách (không 

khóa)

- KT: 0,9m x 2,2m

2,607,000      

Cửa đi TP 1 cánh mở quay pano lá sách (có khóa)

- KT: 0,9m x 2,2m
3,003,000      

Cửa đi chính 1 cánh mở quay pano lá sách (có 

khóa)

- KT: 0,9m x 2,2m

3,135,000      

Cửa đi TP 1 cánh mở quay (không khóa)

- Kính Việt - Nhật: 5mm

- KT: 0,9m x 2,2m

2,530,000      

Cửa đi TP 1 cánh mở quay (có khóa)

- Kính Việt - Nhật: 5mm

- KT: 0,9m x 2,2m

2,838,000      

Cửa đi chính 1 cánh mở quay (có khóa)

- Kính Việt - Nhật: 5mm

- KT: 0,9m x 2,2m

3,058,000      

Cửa đi TP 2 cánh mở quay pano lá sách (không 

khóa)

- KT: 1,4m x 2,2m

2,717,000      

Cửa đi TP 2 cánh mở quay pano lá sách (có khóa)

- KT: 1,4m x 2,2m
2,981,000      

Cửa đi chính 2 cánh mở quay pano lá sách (có 

khóa)

- KT: 1,4m x 2,2m

2,992,000      

m2  TCVN 

7451:2004 

Dòng sản phẩm cửa đi, cửa sổ hệ Universal Window

- Profile u-PVC SHIDE, gồm phần khuôn, cánh cửa 

- Phụ kiện đồng bộ kèm theo : Golking (China)
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Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
Ghi chú

Cửa đi TP 2 cánh mở quay (không khóa)

- Kính Việt - Nhật: 5mm

- KT: 1,4m x 2,2m

2,651,000      

Cửa đi TP 2 cánh mở quay (có khóa)

- Kính Việt - Nhật: 5mm

- KT: 1,4m x 2,2m

2,904,000      

Cửa đi chính 2 cánh mở quay (có khóa)

- Kính Việt - Nhật: 5mm

- KT: 1,4m x 2,2m

2,915,000      

Cửa đi 2 cánh mở trượt (không khóa)

- Kính Việt - Nhật: 5mm

- KT: 1,6m x 2,2m

1,650,000      

Cửa đi 2 cánh mở trượt (có khóa)

- Kính Việt - Nhật: 5mm

- KT: 1,6m x 2,2m

1,683,000      

Cửa đi 3 cánh mở trượt (có khóa)

- Kính Việt - Nhật: 5mm

- KT: 2,4m x 2,2m

1,716,000      

Cửa đi 4 cánh mở trượt (có khóa)

- Kính Việt - Nhật: 5mm

- KT: 2,7m x 2,2m

1,848,000      

Vách kính cố định

- Kính hộp Việt Nhật: 5-9-5mm

- KT: 1m x 1m

3,465,000      

Hệ vách kính khung chìm dấu đố

- Kính Việt Nhật: 6.38 mm

- KT: 1m x 1m

4,983,000      

Vách kính cố định pano lá sách

- KT: 1m x 1m
3,377,000      

Cửa sổ 2 cánh trượt

- Kính Việt - Nhật: 5mm

- KT: 1,4m x 1,4m

4,037,000      

Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài

- Kính Việt - Nhật: 5mm

- KT: 1,4m x 1,4m

5,357,000      

Cửa sổ 1 cánh mở quay/hất ra ngoài

- Kính Việt - Nhật: 5mm

- KT: 0,6m x 1,4m

5,269,000      

Cửa đi chính 1 cánh mở quay (có khóa)

- Kính Việt - Nhật: 5mm

- KT: 0,9m x 2,2m

6,127,000      

Cửa đi chính 2 cánh mở quay (có khóa)

- Kính Việt - Nhật: 5mm

- KT: 1,4m x 2,2m

6,072,000      

Cửa đi 2 cánh mở trượt (có khóa)

- Kính Việt - Nhật: 5mm

- KT: 1,6m x 2,2m

4,873,000      

Cửa đi 3 cánh mở trượt (có khóa)

- Kính Việt - Nhật: 5mm

- KT: 2,4m x 2,2m

4,829,000      

Cửa đi 4 cánh mở trượt (có khóa)

- Kính Việt - Nhật: 5mm

- KT: 2,7m x 2,2m

4,829,000      

 TCVN 

7451:2004 m
2

C. Các sản phẩm khác

B. Hệ cửa và tường kính Aluminium

DÒNG SẢN PHẨM ASIAN ARCHITECTURAL ALUMINIUM

'- Profile : Xingfa, gồm phần khuôn, cánh cửa 

- Phụ kiện đồng bộ kèm theo : KINLONG

Giá bán đến chân công trình 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

(bao gồm chi phí lắp dựng). 

Giá bán đã bao gồm thuế 

GTGT 10%, áp dụng từ ngày 

01/02/2015.
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Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
Ghi chú

a)

Cửa đi chính 2 cánh mở quay, kính cường lực

12mm, KT (2.6mm x 2.4mm), PKKK HAFELE

đồng bộ đi kèm: kẹp góc chữ L inox bóng 304, kẹp

kính trên inox bóng 304, kẹp kính dưới inox bóng

305, bản lề sàn DCL 41, khóa kẹp chân kính inox

bóng 304, khóa 2 đầu chìa, tay nắm kính

5,247,000      

Cửa đi chính 1 cánh mở quay, kính cường lực

12mm, KT (1.1mm x 2.4mm), PKKK HAFELE

đồng bộ đi kèm: kẹp góc chữ L inox bóng 304, kẹp

kính trên inox bóng 304, kẹp kính dưới inox bóng

305, bản lề sàn DCL 41, khóa kẹp chân kính inox

bóng 304, khóa 2 đầu chìa, tay nắm kính

5,918,000      

b)
Cửa trượt tự động , kính cường lực dày 12mm, bộ

điều khiển cửa trượt tự động SESAMO (Mắt điện

tử, cặp đèn an toàn không kẹp người, kẹp kính,

remote điều khiển 3 chế độ, Function switch

FS600 (công tắc 6 chế độ, RITS key pad)

m2 20,515,000    

c)
- Cánh rỗng, xương trong gỗ tự nhiên, ván mặt

HDF 3mm
m

2 1,322,585      

 - Khung ngoại 50x1300mm  md 374,605        

 - Nẹp khuôn 45x12mm  md 73,392          

10.4  SP của Công ty TNHH MTV Đồng Phát

Cửa sổ

- Cửa sổ mở, vật liệu là nhựa uPVC Builex lõi

thép gia cường, kính trắng 5mm, lá sách nhựa

uPVC 34mm. Profile sử dụng là thanh Profile

Builex sản xuất tại Việt Nam theo tiêu chuẩn ISO

9001:2008, bảo hành 10 năm. 

m2 1,600,000      

Giá bán đến chân công trình 

trên địa bàn thành phố Nha 

Trang. Giá bán cửa sổ đã bao 

gồm khung ngoại + khung 

nội. Giá bán chưa bao gồm 

thuế GTGT 10%, áp dụng từ 

ngày 01/02/2015.

10.5 Sản phẩm của Công ty Cổ phần Việt - Séc
Cửa nhựa lõi thép cao cấp Vietsec Window

a)
Hệ thanh Shide Profile theo tiêu chuẩn Châu Á

( chưa bao gồm phụ kiện)
Vách kính cố định, kính trắng Việt - Nhật 5 mm 1,928,000      
Vách kính cố định, kính trắng Việt - Nhật  6.38 2,561,300      
Vách kính cố định, kính trắng Việt - Nhật  8.38 2,784,200      
Cửa sổ 1 cánh mở quay, 2 cánh mở quay, 2 cánh

mở trượt, 1 cánh mở hất, kính trắng Việt - Nhật 5

mm

2,482,200      

Cửa sổ 1 cánh mở quay, 2 cánh mở quay, 2 cánh

mở trượt, 1 cánh mở hất, kính trắng Việt - Nhật

6.38mm

3,170,500      

Cửa sổ 1 cánh mở quay, 2 cánh mở quay, 2 cánh

mở trượt, 1 cánh mở hất, kính trắng Việt - Nhật

8.38mm

3,348,000      

Cửa đi 1 cánh mở quay, 2 cánh mở quay, 2 cánh

mở trượt, kính trắng Việt - Nhật   5 mm
2,870,300      

Cửa đi 1 cánh mở quay, 2 cánh mở quay, 2 cánh

mở trượt, kính trắng Việt - Nhật   6.38 mm
3,597,400      

m2

Hệ cửa lề sàn

- Phụ kiện đồng bộ kèm theo : HAFELE

Hệ cửa trượt tự động có mắt thần

Cửa gỗ công nghiệp HDF, công nghệ sơn INCHEM

Giá bán đến chân công trình 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

(bao gồm chi phí lắp dựng). 

Giá bán đã bao gồm thuế 

GTGT 10%, áp dụng từ ngày 

01/02/2015.

Giá bán đến chân công trình 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, 

chưa bao gồm chi phí lắp đặt. 

Giá bán đã bao gồm thuế 

GTGT 10%, áp dụng từ ngày 

01/02/2015.
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Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
Ghi chú

Cửa đi 1 cánh mở quay, 2 cánh mở quay, 2 cánh

mở trượt, kính trắng Việt - Nhật   8.38 mm
3,743,900      

b)
Hệ thanh Veka Profile theo tiêu chuẩn Châu

Âu ( chưa bao gồm phụ kiện)
Vách kính cố định, kính trắng Việt - Nhật 5 mm 2,506,400      
Vách kính cố định, kính trắng Việt - Nhật  6.38 3,329,700      
Vách kính cố định, kính trắng Việt - Nhật  8.38 3,619,400      
Cửa sổ 1 cánh mở quay, 2 cánh mở quay, 2 cánh

mở trượt, 1 cánh mở hất, kính trắng Việt - Nhật 5

mm

3,226,900      

Cửa sổ 1 cánh mở quay, 2 cánh mở quay, 2 cánh

mở trượt, 1 cánh mở hất, kính trắng Việt - Nhật

6.38mm

4,121,600      

Cửa sổ 1 cánh mở quay, 2 cánh mở quay, 2 cánh

mở trượt, 1 cánh mở hất, kính trắng Việt - Nhật

8.38mm

4,352,400      

Cửa đi 1 cánh mở quay, 2 cánh mở quay, 2 cánh

mở trượt, kính trắng Việt - Nhật  
3,731,500      

Cửa đi 1 cánh mở quay, 2 cánh mở quay, 2 cánh

mở trượt, kính trắng Việt - Nhật   6.38 mm
4,676,700      

Cửa đi 1 cánh mở quay, 2 cánh mở quay, 2 cánh

mở trượt, kính trắng Việt - Nhật   8.38 mm
4,867,000      

c) Phụ kiện kèm theo
* Hệ cửa sổ mở trượt 2 cánh

-
Tay nắm CS, thanh nẹp CS, bánh xe, phòng gió,

chống rung, ray nhôm cửa trượt - Hãng GQ
650,500        

-
Tay nắm CS, thanh nẹp CS, bánh xe, phòng gió,

chống rung, ray nhôm cửa trượt - Hãng GU
800,600        

* Hệ cửa sổ mở quay 1 cánh

-
Tay nắm CS, Thanh nẹp CS mở quay, Bản lề chữ

A chống va đập - Hãng GQ
540,000        

-
Tay nắm CS, Thanh nẹp CS mở quay, Bản lề chữ

A chống va đập - Hãng GU
1,242,700      

* Hệ cửa sổ mở quay 2 cánh

-
Tay nắm CS, Thanh nẹp CS mở quay, thanh chốt

chuyển động DV ( hoặc chốt K15), Bản lề chữ A -

Hãng GQ

1,176,400      

-
Tay nắm CS, Thanh nẹp CS mở quay, thanh chốt

chuyển động DV ( hoặc chốt K15), Bản lề chữ A -

Hãng GU

2,327,100      

* Hệ cửa sổ mở chữ A

-
Tay nắm CS, thanh nẹp CS, bản lề chữ A, thanh

chống - Hãng GQ
792,300        

-
Tay nắm CS, thanh nẹp CS, bản lề chữ A, thanh

chống - Hãng GU
1,780,600      

* Hệ cửa đi mở quay 1 cánh WC

-
Tay nắm cửa đi, bộ khóa 1 điểm, khóa chìa bên

ngoài - chốt lẫy bên trong, Bản lề đại 03 cái -

Hãng GQ

1,318,800      

-
Tay nắm cửa đi, thanh nẹp cửa đi có khóa, lõi

khóa 1 đầu chìa- 1 đầu núm vặn, 03 bản lề đại.-

Hãng GU

3,686,600      

* Hệ cửa đi mở quay 1 cánh thông phòng

-
Tay nắm cửa đi, thanh nẹp cửa đi có khóa, lõi

khóa 2 đầu chìa, 03 bản lề đại.- Hãng GQ
1,805,600      

-
Tay nắm cửa đi, thanh nẹp cửa đi có khóa, lõi

khóa 2 đầu chìa, 03 bản lề đại.- Hãng GU
3,521,600      

* Hệ cửa đi mở quay 2 cánh

m
2

bộ

 TCVN 

7451:2004 
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Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
Ghi chú

-
Tay nắm cửa đi, thanh nẹp cửa đi có khóa, bản lề

đại 06 cái, thanh chốt chuyển động DV ( hoặc chốt

K15), 01 bộ khóa chìa - Hãng GQ

2,906,500      

-
Tay nắm cửa đi, thanh nẹp cửa đi có khóa, bản lề

đại 06 cái, thanh chốt chuyển động DV ( hoặc chốt

K15), 01 bộ khóa chìa - Hãng GU

5,254,300      

10.6 SP của Cty TNHH cửa sổ IG
Hệ cửa nhựa lõi thép UPVC IG Window

a)
Sử dụng thanh Sparlee Profile màu trắng

nhập khẩu chính hãng SHIDE, phụ kiện GQ

(Cửa sản xuất đạt tiêu chuẩn :TCVN 
Vách kính cố định không có đố, kính trắng 5mm

(Phôi kính Việt - Nhật), KT (1,0m*1,0m) 1,502,618      
Cửa sổ 2 cánh mở trượt, kính trắng 5mm (Phôi

kính Việt - Nhật), KT (1,4m*1,4m), PKKK: Tay

nắm CS cửa lùa, thanh khóa đa điểm, bánh xe lùa,

chống rung, ray nhôm cửa lùa - PK đồng bộ hãng

GQ 1,794,500      
Cửa sổ 2 cánh mở quay, kính trắng 5mm (Phôi

kính Việt - Nhật), KT (1,4m*1,4m), PKKK: Tay

nắm CS, thanh khóa đa điểm, bản lề ma sát chữ A, 

chốt cánh phụ K15 trên dưới - PK đồng bộ hãng

GQ 2,296,255      

Cửa sổ 2 cánh mở hất, kính trắng 5mm (Phôi kính

Việt - Nhật), KT (1,4m*1,4m), PKKK: Tay nắm

cửa sổ mở hất, thanh khóa đa điểm, thanh chống,

bản lề chữ A chống va đập  - PK đồng bộ hãng GQ 2,395,900      
Cửa sổ 1 cánh mở quay, kính trắng 5mm (Phôi

kính Việt - Nhật), KT (0,6m*1,4m), PKKK: Tay

nắm CS, thanh khóa đa điểm, bản lề ma sát chữ A

- PK đồng bộ hãng GQ 2,882,664      

Cửa sổ 1 cánh mở hất, kính trắng 5mm (Phôi kính

Việt - Nhật), KT (0,6m*1,4m), PKKK: Tay nắm

cửa sổ mở hất, thanh khóa đa điểm, thanh chống,

bản lề chữ A chống va đập  - PK đồng bộ hãng GQ 3,050,209      
Cửa đi 2 cánh mở quay ra ngoài, kính trắng 5mm

(Phôi kính Việt - Nhật), KT (1,4m*2,2m), PKKK:

Tay nắm, thanh khóa đa điểm, bộ khóa chìa, chốt

cánh phụ K15, bản lề 3D- PK đồng bộ hãng GQ 3,145,445      
Cửa đi 1 cánh mở quay ra ngoài, kính trắng 5mm

(Phôi kính Việt - Nhật), KT (0,9m*2,2m), PKKK:

Tay nắm, thanh khóa đa điểm, bộ khóa chìa, bản

lề 3D- PK đồng bộ hãng GQ 2,987,600      
Cửa đi 2 cánh mở trượt, kính trắng 5mm (Phôi

kính Việt - Nhật), KT (1,6m*2,2m), PKKK: Tay

nắm, thanh khóa đa điểm, bộ khóa chìa, chốt cánh

phụ, bánh xe - PK đồng bộ hãng GQ 1,843,882      

b)
Sử dụng thanh Sparlee Profile màu trắng

nhập khẩu chính hãng SHIDE, phụ kiện

KINLONG (Cửa sản xuất đạt tiêu chuẩn 
Vách kính cố định không có đố, kính trắng 5mm

(Phôi kính Việt - Nhật), KT (1,0m*1,0m) 1,822,460      
Cửa sổ 2 cánh mở trượt, kính trắng 5mm (Phôi

kính Việt - Nhật), KT (1,4m*1,4m), PKKK: Tay

nắm CS cửa lùa, thanh khóa đa điểm, bánh xe lùa,

chống rung, ray nhôm cửa lùa - PK đồng bộ hãng

KINLONG 2,176,471      

m
2

 TCVN 

7451:2004 

Giá bán đến chân công trình 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, 

chưa bao gồm chi phí lắp 

dựng. Giá bán chưa bao gồm 

thuế GTGT 10%, áp dụng từ 

ngày 01/02/2015. Giá 01 bộ 

cửa = (tổng m2) x vnd/m2. 

Giá trên sử dụng cho kính 

trắng 5mm.
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Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
Ghi chú

Cửa sổ 2 cánh mở quay, kính trắng 5mm (Phôi

kính Việt - Nhật), KT (1,4m*1,4m), PKKK: Tay

nắm CS, thanh khóa đa điểm, bản lề ma sát chữ A, 

chốt cánh phụ K15 trên dưới - PK đồng bộ hãng

KINLONG 2,785,027      
Cửa sổ 2 cánh mở hất, kính trắng 5mm (Phôi kính

Việt - Nhật), KT (1,4m*1,4m), PKKK: Tay nắm

cửa sổ mở hất, thanh khóa đa điểm, thanh chống,

bản lề chữ A chống va đập - PK đồng bộ hãng

KINLONG 2,905,882      
Cửa sổ 1 cánh mở quay, kính trắng 5mm (Phôi

kính Việt - Nhật), KT (0,6m*1,4m), PKKK: Tay

nắm CS, thanh khóa đa điểm, bản lề ma sát chữ A

- PK đồng bộ hãng KINLONG 3,496,257      

Cửa sổ 1 cánh mở hất, kính trắng 5mm (Phôi kính

Việt - Nhật), KT (0,6m*1,4m), PKKK: Tay nắm

cửa sổ mở hất, thanh khóa đa điểm, thanh chống,

bản lề chữ A chống va đập - PK đồng bộ hãng

KINLONG 3,699,465      

Cửa đi 2 cánh mở quay ra ngoài, kính trắng 5mm

(Phôi kính Việt - Nhật), KT (1,4m*2,2m), PKKK:

Tay nắm, thanh khóa đa điểm, bộ khóa chìa, chốt

cánh phụ K15, bản lề 3D- PK đồng bộ hãng

KINLONG 3,814,973      

Cửa đi 1 cánh mở quay ra ngoài, kính trắng 5mm

(Phôi kính Việt - Nhật), KT (0,9m*2,2m), PKKK:

Tay nắm, thanh khóa đa điểm, bộ khóa chìa, bản

lề 3D- PK đồng bộ hãng KINLONG 3,623,529      

Cửa đi 2 cánh mở trượt, kính trắng 5mm (Phôi

kính Việt - Nhật), KT (1,6m*2,2m), PKKK: Tay

nắm, thanh khóa đa điểm, bộ khóa chìa, chốt cánh

phụ, bánh xe - PK đồng bộ hãng KINLONG 2,236,364      

11 NHỰA ĐƯỜNG

11.1 Sản phẩm của Cty TNHH Nhựa đường 

Petrolimex

Nhựa đường

- Nhựa đường đặc nóng  60/70 

(Nhựa đường Pertrolimex)
(TCVN 

7493:2005)

16,000         

- Nhựa đường phuy  60/70 

 (Nhựa đường Pertrolimex)
(TCVN 

7493:2005)
17,400         

kg

Giá bán tại kho Qui Nhơn - 

Bình Định trên phương tiện 

bên mua. Giá bán chưa bao 

gồm thuế GTGT 10%, áp 

dụng từ ngày 01/02/2015, tại 

chân công trình được cộng 

thêm cước vận chuyển theo 

cự  ly thực tế cụ thể như sau: 

đối với nhựa đường đặc nóng 

cước vận chuyển là 4.200 

đồng cho một tấn/km , đối 

với nhựa đường phuy  là giá 

theo thực tế thị trường cho 

từng địa điểm giao hàng và 

khối lượng lô hàng vận 

chuyển.
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Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
Ghi chú

11.2 Sp của Công ty Cổ phần Carbon Việt Nam

 - Carboncor Asphalt

Quy cách: đóng bao (25kg/bao)
tấn

TCVN - QĐ 

1445/QĐ-

BGTVT
4,059,000    

Giá bán đã bao gồm chi phí 

vận chuyển từ nhà máy đến 

trung tâm thành phố Nha 

Trang. Ngoài địa điểm trên, 

mỗi km phụ trội sẽ tính thêm 

3.500 đ/tấn/km. Giá bán đã 

bao gồm thuế GTGT 10%, áp 

dụng từ ngày 01/02/2015.

11.3 Sp của Cty CP Quản lý và Xây dựng Giao 

thông Khánh Hòa

Bê tông nhựa chặt BTNC 9,5 1,592,000    

Bê tông nhựa chặt BTNC 12,5 1,564,000    

Bê tông nhựa chặt BTNC 19 1,510,000    

Bê tông nhựa rỗng BTNR 19 1,367,000    

Bê tông nhựa rỗng BTNR 25 1,280,000    

Bê tông nhựa rỗng BTNR 37,5 1,211,000    

12 KÍNH CÁC LOẠI
SP của Công ty Cổ phần Smart

Các chủng loại kính Việt - Nhật

Kính đơn màu trắng dày 5mm phôi Việt - Nhật 230,000        

Kính đơn phun mờ dày 5mm phôi Việt - Nhật 300,000        

Kính đơn màu trắng dày 8mm phôi Việt - Nhật 380,000        

Kính an toàn màu trắng dày 6.38mm phôi Việt -

Nhật
520,000        

Kính an toàn 6.38mm xanh lá Thái Lan 620,000        

Kính an toàn màu trắng dày 8.38mm phôi Việt -

Nhật
640,000        

Kính an toàn 8.38mm xanh lá Thái Lan 670,000        

Kính an toàn màu trắng dày 10.38mm phôi Việt -

Nhật
650,000        

Kính cường lực màu trắng dày 8mm phôi Việt -

Nhật
530,000        

Kính cường lực màu trắng dày 10mm phôi Việt -

Nhật
680,000        

Kính cường lực màu trắng dày 12mm phôi Việt -

Nhật
840,000        

Kính cường lực cong màu trắng dày 10mm phôi

Việt - Nhật
1,800,000      

Kính cường lực cong màu trắng dày 12mm phôi

Việt - Nhật
2,500,000      

13 SƠN CÁC LOẠI
13.1  Công ty TNHH TM và DV Danh Phát
a) Sơn ngoại thất

- Mykolor Ultra finish - màu thường (5 lít) 1,183,000

- Mykolor Ultra finish - màu đặc biệt (5 lít) 1,295,000

- Mykolor Semigloss finish - màu thường (5 lít) 957,000

- Mykolor Semigloss finish - đặc biệt (5 lít) 1,009,000

- Mykolor Semigloss finish (18 lít) 3,610,000

- Mykolor Touch Shinyfinish (5 lít) 755,000

TCVN 

8819:2011
tấn

Giá giao tại phân xưởng SXĐ 

& BTN (sản xuất đá và bê 

tông nhựa) Hòn Ngang - Diên 

Khánh, trên phương tiện vận 

chuyển bên mua. Giá bán đã 

bao gồm thuế GTGT 10%, áp 

dụng từ ngày 01/02/2015.

Giá bán đến chân công trình 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

(bao gồm chi phí lắp dựng). 

Giá bán đã bao gồm thuế 

GTGT 10%, áp dụng từ ngày 

01/02/2015.

Giá bán đến chân công trình 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Giá bán đã bao gồm thuế 

GTGT 10%, áp dụng từ ngày 

01/02/2015.

 TCVN 

7364:2004 

 TC BS 

6206:1981 

 QCVN 16-

2:2011/BXD 

ISO 9001 : 

2000; ISO 

14001:2004

m2
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Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
Ghi chú

- Mykolor Touch Shinyfinish (18 lít) 2,680,000

b) Sơn nội thất

- Mykolor ceiling finish (5 lít) 328,000

- Mykolor ceiling finish (18 lít) 1,000,000

- Mykolor special ilka finish (5 lít) 292,000

- Mykolor special ilka finish (18 lít) 1,000,000

- Mykolor special classic finish (5 lít) 420,000

- Mykolor special classic finish (18 lít) 1,430,000

- Mykolor special 5 plus finish (5 lít) 1,019,000

c) Sơn lót

- Mykolor alkali seal for ext (5 lít) 645,000

- Mykolor alkali seal for ext (18 lít) 2,335,000

- Mykolor alkali seal for int (5 lít) 437,000

- Mykolor alkali seal for int (18 lít) 1,597,000

- Mykolor nano seal (5 lít) 676,000

- Mykolor nano seal (18 lít) 2,397,000

- Mykolor water seal (5 lít) 619,000

- Mykolor water seal (18 lít) 2,413,000

d) Bột trét

- Mykolor putty Int & Ext (40kg) 350,000

- Mykolor filler Ext (20kg) 350,000

- Bột phun gai và gấm (20kg) 350,000
13.2  DNTN TM và DV Trí Sơn
a) SP Urai Phanich Thái Lan sản xuất

 Sơn lót Sealer:

-  Galant Sealer INT & EXT (17.5 lít) thùng 1,060,000

 Sơn ngoại thất:

- Lobster extra Shield (5 lít) lon 820,000

- Galant Premium  (17.5 lít) (màu thường) 890,000

 Sơn nội thất:

- ATM Emulsion INT  (17.5 lít)  540,000

- TV - U 90 Emulsion INT  (17.5 lít) 420,000

b) Sơn Jotun

 Các sản phẩm sơn lót chống kiềm:

- Sơn lót nội  thất 17 lít (Jotasealer 03) 1,500,000

- Sơn lót nội thất cao cấp 18 lít (Majestic Primer) 1,830,000
- Sơn lót gốc dầu cao cấp nội và ngoại thất (Cito 

Primer 9) 20 lít 3,190,000

 Các sản phẩm sơn phủ ngoại thất:
- Sơn phủ cao cấp chống nóng 05 lít (Jotashield 

Extreme) 1,200,000
- Sơn phủ cao cấp che phủ vết nứt 05 lít 

(Jotashield Flex) 1,110,000

 Các sản phẩm sơn phủ cho gỗ và kim loại

- Sơn lót Gardex nhẹ mùi 01 lít (Gardex primer) 150,000

- Dung môi pha sơn 01 lít (Gardex thinner) 100,000

 Các sản phẩm bột trét và sơn gai

- Bột trét nội thất trắng 40 kg Jotun Putty Interior bao 270,000
- Bột trét nội - ngoại thất trắng 40 kg Jotun Putty 

Exterior bao 370,000

c) Sơn Dulux

Các sản phẩm sơn ngoài trời

- Dulux weathershield chống bám bụi, mã sản 

phẩm: BJ8, thùng 05 lít

TCCS 

13:2009/AP

N 1,212,000

Giá bán đến chân công trình 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Giá bán đã bao gồm thuế 

GTGT 10%, áp dụng từ ngày 

01/02/2015.

TC 12-2005

thùng

Green label, 

ISO 9001-

14001-

18001 

(OOHSASS)

thùng

thùng

bao
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Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
Ghi chú

- Maxilite ngoài trời, mã sản phẩm: A919, thùng 

18 lít

TCCS 

09:2011/AP

N 1,350,000
 - Dulux Inspire ngoài trời, mã sản phẩm: 79A, 

thùng 05 lít 693,600
 - Dulux Inspire ngoài trời, mã sản phẩm: 79A, 

thùng 18 lít 2,382,000

Các sản phẩm sơn trong nhà
- Dulux lau chùi hiệu quả (mới), mã sản phẩm: 

A991, thùng 18 lít. 1,728,000

- Maxilite kinh tế, mã sản phẩm: EH3, thùng 05 lít. 174,000

- Maxilite kinh tế, mã sản phẩm: EH3, thùng 18 lít. 567,600

Các sản phẩm sơn lót 

- Dulux Interior primer - Sơn lót trong nhà, mã sản 

phẩm: A934-75007, thùng 18 lít.

TCCS 

23:2009/AP

N 1,567,200

- Weathersheild sơn lót cao cấp ngoài trời chống 

kiềm, mã sản phẩm:A936-75230, thùng 18 lít.

TCCS 

10:2009/AP

N 2,208,000

Các sản phẩm bột trét

- Dulux Putty - bột trét trong nhà và ngoài trời, mã 

sản phẩm: A502-29133, bao 40kg.
bao

TCCS 

16:2009/AP

N 390,000
13.3 Công ty TNHH Sơn Nero
a) Sơn Nero nội thất
* - Sơn Nero nội thất 46 màu

- Thùng 05 kg 152,000
- Thùng 18 lít 618,000

*

- Sơn Nero super white (là loại sơn trang trí gốc 

nước dùng cho nội thất đặc biệt cho trần nhà, 

màng sơn mờ, siêu trắng nhờ các hạt trắng quang 

học, chống rêu mốc, nhẹ mùi và hiệu quả kinh tế) 

- Thùng 04 lít 244,000
- Thùng 17 lít 858,000

*
Sơn Nero plus nội thất (50 màu - lau chùi hiệu 

quả) 
- Thùng 05 lít 330,000
- Thùng 18 lít 1,027,000

* Sơn Nero plus nội thất (dành cho mã màu CF)
- Thùng 05 lít 341,000
- Thùng 18 lít 1,078,000

*
Sơn Nero Super Star (36 màu - siêu bóng nội thất 

cao cấp)
- Thùng 05 lít 802,000

* Sơn Nero Super Star (dành cho mã màu CF)
- Thùng 05 lít 815,000

b) Sơn Nero ngoại thất

*
Sơn Nero ngoại thất (56 màu - lau chùi được) - 

màu thường
- Thùng 01 kg 78,000
- Thùng 05 kg 280,000
- Thùng 18 lít 1,268,000
Sơn Nero ngoại thất (56 màu - lau chùi được) - 

màu đậm
- Thùng 01 kg 88,000
- Thùng 05 kg 317,000
- Thùng 18 lít 1,428,000

TCCS 

03:2012/AP

N

thùng

thùng

TCCS 

10:2011/AP

N
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Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
Ghi chú

*

Sơn Nero ngoại thất (dành cho mã màu CF). Các 

mã màu đậm (*): CF032, CF036, CF048, CF057, 

CF099, CF-P9005, CF-P9011, CF-J161, CF-

P9033, CF-P9052, CF-P9058, P9070) - màu 
- Thùng 05 kg 300,000
- Thùng 18 lít 1,357,000
Sơn Nero ngoại thất (dành cho mã màu CF). Các 

mã màu đậm (*): CF032, CF036, CF048, CF057, 

CF099, CF-P9005, CF-P9011, CF-J161, CF-

P9033, CF-P9052, CF-P9058, P9070) - màu đậm
- Thùng 05 kg 317,000
- Thùng 18 lít 1,428,000

*
Sơn Nero Plus ngoại thất (56 màu) (Bóng mờ - 

chống thấm cao) - màu thường
- Thùng 01 kg 118,000
- Thùng 05 lít 647,000
- Thùng 18 lít 2,198,000
Sơn Nero Plus ngoại thất (56 màu) (Bóng mờ - 

chống thấm cao) - màu đậm (*)
- Thùng 01 kg 127,000
- Thùng 05 lít 695,000
- Thùng 18 lít 2,350,000

*

Sơn Nero Plus ngoại thất (dành cho mã màu CF). 

Các mã màu đậm (*) CF032, CF036, CF048, 

CF057, CF099, CF-P9005, CF-P9011, CF-J161, 

màu đậm (**) CF-P9033, CF-P9052, CF-P9058, 

P9070) - Màu thường
- Thùng 05 lít 672,000
- Thùng 18 lít 2,857,000
Sơn Nero Plus ngoại thất (dành cho mã màu CF). 

Các mã màu đậm (*) CF032, CF036, CF048, 

CF057, CF099, CF-P9005, CF-P9011, CF-J161, 

màu đậm (**) CF-P9033, CF-P9052, CF-P9058, 

P9070) - Màu đậm (*)
- Thùng 05 lít 695,000
- Thùng 18 lít 2,350,000
Sơn Nero Plus ngoại thất (dành cho mã màu CF). 

Các mã màu đậm (*) CF032, CF036, CF048, 

CF057, CF099, CF-P9005, CF-P9011, CF-J161, 

màu đậm (**) CF-P9033, CF-P9052, CF-P9058, 

P9070) - Màu đậm (**)
- Thùng 05 lít 728,000

*
Sơn Nero Super Shield (56 màu - Bóng siêu chống 

thấm)
- Thùng 01 lít 194,000
- Thùng 05 lít 928,000

*

Sơn Nero Super Shield (dành cho màu CF). Các 

mã màu đậm (*): CF032, CF036, CF048, CF057, 

CF099, CF-P9005, CF-P9011, CF-J161, CF-

P9033, CF-P9052, CF-P9058, P9070) - Màu 
- Thùng 01 lít 204,000
- Thùng 05 lít 974,000
Sơn Nero Super Shield (dành cho màu CF). Các 

mã màu đậm (*): CF032, CF036, CF048, CF057, 

CF099, CF-P9005, CF-P9011, CF-J161, CF-

P9033, CF-P9052, CF-P9058, P9070) - Màu đậm 
- Thùng 01 lít 214,000
- Thùng 05 lít 1,021,000

c) Sơn lót chống kiềm

Giá bán đến chân công trình 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Giá bán đã bao gồm thuế giá 

trị gia tăng 10%, áp dụng từ 

ngày 01/02/2015.

ISO 

9001:2008thùng
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Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
Ghi chú

*
Modena Sealer - Sơn lót chống kiềm ngoại thất - 

màu trắng
- Thùng 01 kg 80,000
- Thùng 05 lít 420,000
- Thùng 18 lít 1,240,000

*
Nero Sealer - Sơn lót chống kiềm cao cấp Nero - 

màu trắng
- Thùng 01 kg 95,000
- Thùng 05 lít 490,000
- Thùng 18 lít 1,582,000

*
Nero Super Primer - Sơn lót đa năng nội - ngoại 

thất (có tác dụng chống ổ, chống kiềm và chống 

thấm gốc nước)  - màu trắng
- Thùng 01 kg 131,000
- Thùng 05 lít 610,000
- Thùng 18 lít 2,108,000

13.4  Công ty TNHH TLC
a) Sơn KANSAI (Nhật Bản)
* Sơn ngoại thất 

Weather Top Sheen (bảo vệ tối đa - trên 6 năm) - 

thùng 5 lít 1,188,000
Weather coat DC  - 10 (siêu chống thấm cao cấp - 

bảo vệ trên 10 năm) -  thùng 5 lít 1,716,000
Water Proof (chống thấm đa năng pha xi măng) - 

thùng 17 lít 1,826,000
Chống thấm sàn gốc nước - thùng 16 lít 1,562,000
Texcoat - sơn gai gấm - thùng 20 lít 1,298,000

* Sơn nội thất 

Snow white - sơn siêu trắng, chống ố - thùng 18 lít
1,155,000

Ultramatt - lau chùi vượt trội, bóng mờ cổ điển - 

thùng 17 lít 2,244,000

Soft Pearl - bóng ngọc trai - thùng 18 lít 3,619,000
Ales AB Clean - công nghệ nano, kháng khuẩn 

cực cao - thùng 5 lít 2,420,000
Eco Spring - độ phủ cao, màng sơn mờ sang trọng - 

 thùng 18 lít 1,210,000

* Sơn lót
Primer Sealer 1035 - sơn lót ngoài chống kiềm 

siêu hạng - thùng 18 lít 2,860,000
Primer for interior - sơn lót nội thất chống phấn 

hóa, bong rộp - thùng 17 lít 1,573,000

* Bột trét

Eco - nội thất - bao 40 kg 264,000

Eco - ngoại thất  - bao 40kg 330,000

Nội thất không chà nhám KSB-I - bao 40 kg 346,000

Ngoại thất không chà nhám KSB - E - bao 40 kg 473,000
b) Sơn VALSPAR (Mỹ)
* Sơn ngoại thất

Medallion S989 - chống thấm tốt, độ bóng, độ phủ 

cao. Chống bay màu, bảo vệ 8 năm - thùng 05 lít.
1,267,670

Spanyc centenar S918 - chống thấm, bám bụi, rêu 

mốc tốt. Bền màu, bảo vệ 7 năm - thùng 05 lít 1,063,260

Prudent S920 - sơn bóng mờ có độ bền màu ca. 

Chống kiềm, chống rêu tốt, bảo vệ 4 năm - thùng 

18 lít 2,152,953

* Sơn nội thất

Giá bán đến chân công trình 

trên địa bàn thành phố Nha 

Trang. Giá bán đã bao gồm 

thuế giá trị gia tăng 10%, áp 

dụng từ ngày 01/02/2015.

QCVN 16-

5:2011/BXD

thùng

bao

QCVN 16-

5:2011/BXD
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Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
Ghi chú

Spanyc Mewater S966 - chà rửa tối đa, bóng ngọc 

trai sang trọng - thùng 05 lít 922,185

Super Clean S965 - lau chùi tối đa, chống mốc, 

chống ố, màu sắc đẹp - thùng 18 lít. 1,630,530

Sennes S901 - chống mốc, độ phủ cao, màng sơn 

mờ - thùng 18 lít 1,049,375

* Sơn lót

Spanyc sealer S931 - chống thấm, chống kiềm, bảo 

vệ màu sơn - thùng 18 lít 2,196,137

Sennes Primer S935 - chống mốc, chống kiềm, bảo 

vệ màu sơn - thùng 18 lít 1,579,921

* Bột trét

Safe Filler S509 trong nhà - bao 40 kg 299,376

Safe Cote S505 ngoài nhà - bao 40 kg 377,339

Spanyc cem S502 ngoài nhà - bao 40 kg 413,201

14 CỘT ĐIỆN CÁC LOẠI
Sản phẩm của Cty CP bê tông ly tâm Điện lực 

Khánh Hòa

- Trụ 20C DUL - 1100kgf 25,040,000

- Trụ 20B DUL - 920kgf 23,925,000

- Trụ 18C DUL - 1100kgf 22,110,000

- Trụ 18B DUL - 920kgf 21,311,000

- Trụ 16C DUL - 1100kgf 17,515,000

- Trụ 14 m C DUL - 1100kgf 8,555,000

- Trụ 14 m B DUL  - 900kgf 7,850,000

- Trụ 14 m A DUL  - 650kgf 6,080,000

- Trụ 12 m C DUL - 900kgf 6,550,000

- Trụ 12 m B DUL  - 720kgf 5,230,000

- Trụ 12 m A DUL  - 540kgf 3,920,000

- Trụ 10,5 m C DUL - 500kgf 3,200,000

- Trụ 10,5 m B DUL  - 420kgf 2,900,000

- Trụ 10,5 m A DUL  - 320kgf 2,760,000

- Trụ 8,4 m C DUL - 500kgf 2,350,000

- Trụ 8,4 m B DUL  - 400kgf 2,040,000

- Trụ 8,4 m A DUL  - 300kgf 1,924,000

- Trụ 7,5 m C DUL - 420kgf 2,020,000

- Trụ 7,5 m B DUL  - 320kgf 1,680,000

- Trụ 7,5 m A DUL  - 230kgf 1,440,000

- Thanh ngáng bê tông 1,2m x 0,2m 300,000

- Thanh ngáng bê tông 1,2m x 0,4m 542,000

- Thanh ngáng bê tông 1,5m x 0,5m 900,000

15
VỮA BÊ TÔNG THƯƠNG 
PHẨM, MÁC BÊ TÔNG

Giá bán tại Nhà máy bê tông 

ly tâm ứng lực trước Khánh 

Hòa thuộc cụm công nghiệp 

Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, tp 

Nha Trang, Khánh Hòa. Giá 

bán đã bao gồm thuế GTGT 

10%, chi phí cẩu lên phương 

tiện bên mua. Bên mua chịu 

chí phí vận chuyển và cẩu 

xuống, áp dụng từ ngày 

01/02/2015. (Trụ bê tông ly 

tâm sản xuất theo thiết kế của 

Công ty Cổ phần tư vấn Xây 

dựng giao thông Khánh Hòa, 

dùng bê tông mác 400 - 600). 

Giá bán đến chân công trình 

trên địa bàn thành phố Nha 

Trang. Giá bán đã bao gồm 

thuế giá trị gia tăng 10%, áp 

dụng từ ngày 01/02/2015.

trụ

CNHQ số  

333-

334/QĐCN-

VLXD16/09/

014

TCVN 5846-

5847:1994

cái

thùng
QCVN 16-

5:2011/BXD

bao
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Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
Ghi chú

15.1 Sản phẩm của Cty CP xây dựng Khánh Hoà

Bê tông tươi độ sụt 10 + 2

Bê tông tại các công trình chưa bơm

- Mác 150 1,140,000    
- Mác 200 1,210,000    
- Mác 250 1,325,000    
- Mác 300 1,415,000    
- Mác 350 1,500,000    
- Mác 400 1,605,000    
- Giá bơm bê tông từ móng đến sàn 5 95,000         
- Giá bơm bê tông từ sàn 6 đến sàn 10 110,000       
-Giá bơm bê tông từ sàn 11 đến sàn 15 140,000       

15.2
SP của Cty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh 

Hòa
* Cọc các loại 

 - Cọc nổi Ø 300 (T60; L=4-12) mét
       294,000   

 - Cọc nổi Ø 350 (T70; L=6-12) mét
       370,000   

 - Cọc nổi Ø 400 (T80; L=6-12) mét
       525,000   

 - Mũi cọc BT Ø 300 cái
       300,000   

 - Mũi cọc BT Ø 350 cái
       350,000   

 - Mũi cọc thép Ø 300 cái        250,000   
 - Mũi cọc thép Ø 350 cái        270,000   
 - Mũi cọc thép Ø 400 cái        350,000   

15.3
SP của Công ty TNHH Thoát nước và Phát 

triển Đô thị tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

a)
Hệ thống hố ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu 

mới

 Hệ thống hố ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu 

mới F2 - Vỉa hè   11,325,000   

Hệ thống hố ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu 

mới F2 - Lòng đường   11,386,000   

 Hệ thống hố ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu 

mới F3 - Vỉa hè   11,374,000   

 Hệ thống hố ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu 

mới F3 - Lòng đường   11,457,000   

 Hệ thống hố ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu 

mới F5c - Vỉa hè   14,530,000   

 Hệ thống hố ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu 

mới F5c - Lòng đường   14,591,000   

b) Hào kỹ thuật

 Hào kỹ thuật 02 ngăn  - Vỉa hè

KT (B1xB2xHxL) = 400x300x300x1.000 (mm)     1,551,000   

 Hào kỹ thuật 02 ngăn - Vỉa hè

KT (B1xB2xHxL) = 400x300x500x1.000 (mm)     1,680,000   
 Hào kỹ thuật 03 ngăn  - Vỉa hè

KT(B1xB2xB3xHxL) = 400x250x200x300x1.000 

(mm)     2,059,000   

Giá bán đến chân công trình 

trên địa bàn Tp Nha Trang. 

Giá bán đã bao gồm thuế 

GTGT 10%, áp dụng từ ngày 

01/02/2015. 

Giá bán trên phương tiện bên 

mua tại Nhà máy Công nghệ 

Nha Trang, số 20 đường 

Nguyễn Đình Chiểu, phường 

Vĩnh Thọ, tp Nha Trang, 

Khánh Hòa. Giá bán đã bao 

gồm thuế GTGT 10%, áp 

Giá bán tại Nhà máy bê tông 

ly tâm ứng lực trước Khánh 

Hòa thuộc cụm công nghiệp 

Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, tp 

Nha Trang, Khánh Hòa. Giá 

bán đã bao gồm thuế GTGT 

10%, chi phí cẩu lên phương 

tiện bên mua. Bên mua chịu 

chí phí vận chuyển và cẩu 

xuống, áp dụng từ ngày 

01/02/2015. (Cọc bê tông ly 

tâm sản xuất theo thiết kế của 

Công ty Cổ phần Bê tông ly 

tâm An Giang, đúc bằng 

phương pháp quay ly tâm, 

dùng bê tông mác 600). 

Giá bán trên phương tiện bên 

mua tại Nhà máy Công nghệ 

Nha Trang, số 20 đường 

Nguyễn Đình Chiểu, phường 

Vĩnh Thọ, tp Nha Trang, 

Khánh Hòa. Giá bán đã bao 

gồm thuế GTGT 10%, giá 

bán chưa bao gồm ống PVC 

và các phụ kiện co, cút kèm 

theo, áp dụng từ ngày 

01/02/2015. Sản phẩm được 

thiết kế định hình kết cấu bê 

tông cốt thép đúc sẵn lắp 

ghép mác 250.

bộ
TCVN 

10333-

1:2014

TCVN 

7888:2008

m3
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Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
Ghi chú

 Hào kỹ thuật 03 ngăn  - Vỉa hè

KT(B1xB2xB3xHxL) = 400x250x200x500x1.000 

(mm)     2,420,000   
 Hào kỹ thuật 04 ngăn  - Vỉa hè

KT(B1xB2xB3xB4xHxL) = 

400x250x250x200x500x1.000 (mm)     2,511,000   

 Hào kỹ thuật 02 ngăn  - Lòng đường

KT (B1xB2xHxL) = 400x300x300x1.000 (mm)     2,320,000   

 Hào kỹ thuật 02 ngăn  - Lòng đường

KT (B1xB2xHxL) = 400x300x500x1.000 (mm)     2,706,000   
 Hào kỹ thuật 03 ngăn  - Lòng đường

KT(B1xB2xB3xHxL) = 400x250x200x300x1.000 

(mm)
    2,997,000   

 Hào kỹ thuật 03 ngăn  - Lòng đường

KT(B1xB2xB3xHxL) = 400x250x200x500x1.000 

(mm)     3,346,000   

 Hào kỹ thuật 04 ngăn  - Lòng đường

KT(B1xB2xB3xB4xHxL) = 

400x250x250x200x500x1.000 (mm)     3,544,000   

c) Cống hộp

 Cống hộp 1,0 x 1,0 (m)

    3,054,000   

 Cống hộp 1,2 x 1,2 (m)

    3,692,000   

 Cống hộp 1,6 x 1,6 (m)

    5,653,000   

d) Cống tròn

 Cống BTCT D400; L=2.5m - H10        411,000   

 Cống BTCT D600; L=2.5m - H10        576,000   

 Cống BTCT D800; L=2.5m - H10        905,000   

 Cống BTCT D1000; L=2.5m - H10     1,252,000   

 Cống BTCT D1200; L=2.5m - H10     2,109,000   

 Cống BTCT D400; L=2.5m - H30        453,000   

 Cống BTCT D600; L=2.5m - H30        619,000   

 Cống BTCT D800; L=2.5m - H30        943,000   

 Cống BTCT D1000; L=2.5m - H30     1,407,000   

 Cống BTCT D1200; L=2.5m - H30     2,240,000   

e) Mương hộp

 Mương BTCT đúc sẵn B500 - H10     1,127,000   

 Mương BTCT đúc sẵn B600 - H10     1,567,000   

 Mương BTCT đúc sẵn B800 - H10     1,929,000   

 Mương BTCT đúc sẵn B1000 - H10     2,447,000   

 Mương BTCT đúc sẵn B1200 - H10
    2,932,000   

 Mương BTCT đúc sẵn B500 - H30     1,761,000   

 Mương BTCT đúc sẵn B600 - H30     2,366,000   

gồm thuế GTGT 10%, áp 

dụng từ ngày 01/02/2015. 

Sản phẩm được thiết kế định 

hình kết cấu bê tông cốt thép 

đúc sẵn lắp ghép mác 250.

m

m

m
TCVN 

10332:2014

m
TCCS 

07:2014 

BUSADCO

TCVN 

6394:2014

TCCS 

07:2014 

BUSADCO

Giá bán trên phương tiện bên 

mua tại Nhà máy Công nghệ 

Nha Trang, số 20 đường 

Nguyễn Đình Chiểu, phường 

Vĩnh Thọ, tp Nha Trang, 

Khánh Hòa. Giá bán đã bao 

gồm thuế GTGT 10%, áp 

dụng từ ngày 01/02/2015. 

Sản phẩm được thiết kế định 

hình kết cấu bê tông cốt thép 

đúc sẵn lắp ghép mác 300.

Giá bán trên phương tiện bên 

mua tại Nhà máy Công nghệ  

Nha Trang, số 20 đường 

Nguyễn Đình Chiểu, phường 

Vĩnh Thọ, tp Nha Trang, 

Khánh Hòa. Giá bán đã bao 

gồm thuế GTGT 10%, áp 

dụng từ ngày 01/02/2015. 

Sản phẩm được thiết kế định 

hình kết cấu bê tông cốt thép 

đúc sẵn lắp ghép mác 300.

Giá bán trên phương tiện bên 

mua tại Nhà máy Công nghệ 

Nha Trang, số 20 đường 

Nguyễn Đình Chiểu, phường 

Vĩnh Thọ, tp Nha Trang, 

Khánh Hòa. Giá bán đã bao 

gồm thuế GTGT 10%, áp 

dụng từ ngày 01/02/2015. 

Sản phẩm được thiết kế định 

hình kết cấu bê tông cốt thép 

đúc sẵn lắp ghép mác 250.
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Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
Ghi chú

 Mương BTCT đúc sẵn B800 - H30     2,753,000   

 Mương BTCT đúc sẵn B1000 - H30     3,135,000   

 Mương BTCT đúc sẵn B1200 - H30     3,661,000   

f) Hố ga liền cống (tấm đan BTCT)

 Hố ga BTCT thành mỏng đúc sẵn liên kết mối nối 

cống D400     6,189,000   

 Hố ga BTCT thành mỏng đúc sẵn liên kết mối nối 

cống D600     7,861,000   

 Hố ga BTCT thành mỏng đúc sẵn liên kết mối nối 

cống D800   11,355,000   

 Hố ga BTCT thành mỏng đúc sẵn liên kết mối nối 

cống D1000   14,550,000   

 Hố ga BTCT thành mỏng đúc sẵn liên kết mối nối 

cống D1200   17,900,000   

 Hố ga BTCT thành mỏng đúc sẵn liên kết mối nối 

cống D1500   23,372,000   

g) Bể phốt (hầm vệ sinh)

Bể phốt loại 2A

    4,698,000   

Bể phốt loại 2B

    5,067,000   

Bể phốt loại 2C

    5,385,000   

Bể phốt loại 2D
    5,741,000   

Bể phốt loại 2F
    6,357,000   

h)
Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc 

sẵn

Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn 

(Xi măng PC40).  KT: 300x400x1.000 (mm), 

thành dày 2cm.        418,000   

Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn 

(Xi măng PC40).  KT: 400x500x1.000 (mm), 

thành dày 2cm.        504,000   

Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn 

(Xi măng PC40).  KT: 500x500x1.000 (mm), 

thành dày 2cm.        559,000   
Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn 

(Xi măng PC40).  KT: 500x600x1.000 (mm), 

thành dày 2cm.        591,000   

bộ

bộ

m

Giá bán trên phương tiện bên 

mua tại Nhà máy Công nghệ 

Nha Trang, số 20 đường 

Nguyễn Đình Chiểu, phường 

Vĩnh Thọ, tp Nha Trang, 

Khánh Hòa. Giá bán đã bao 

gồm thuế GTGT 10%, phụ 

kiện lắp đặt bên trong bể. 

Chưa bao gồm ống PVC và 

các phụ kiện nối từ bể đến hố 

ga, các khu vực vệ sinh, áp 

dụng từ ngày 01/02/2015. 

Sản phẩm được thiết kế định 

hình kết cấu bê tông cốt thép 

đúc sẵn lắp ghép mác 250.

Giá bán trên phương tiện bên 

mua tại Nhà máy Công nghệ 

Nha Trang, số 20 đường 

Nguyễn Đình Chiểu, phường 

Vĩnh Thọ, tp Nha Trang, 

Khánh Hòa. Giá bán đã bao 

gồm thuế GTGT 10%, áp 

dụng từ ngày 01/02/2015. 

Sản phẩm được thiết kế định 

hình kết cấu bê tông cốt thép 

đúc sẵn lắp ghép mác 250.

Giá bán trên phương tiện bên 

mua tại Nhà máy Công nghệ 

Nha Trang, số 20 đường 

Nguyễn Đình Chiểu, phường 

Vĩnh Thọ, tp Nha Trang, 

Khánh Hòa. Giá bán đã bao 

gồm thuế GTGT 10%, áp 

dụng từ ngày 01/02/2015. 

Sản phẩm được thiết kế định 

hình kết cấu bê tông cốt thép 

đúc sẵn lắp ghép mác 250.

đúc sẵn lắp ghép mác 250.

TCVN 

10334:2014

TC.VCA 

006:2014

TCVN 

10333-

2:2014
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Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
Ghi chú

Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn 

(Xi măng PC40).  KT: 500x500x1.000 (mm), 

thành dày 3cm.        619,000   
Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn 

(Xi măng PC40).  KT: 400x600x1.000 (mm), 

thành dày 3cm.        622,000   
Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn 

(Xi măng PC40).  KT: 700x700x1.000 (mm), 

thành dày 4cm.        789,000   
Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn 

(Xi măng PC40).  KT: 600x800x1.000 (mm), 

thành dày 4cm.        805,000   

Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn 

(Xi măng PC40).  KT: 700x900x1.000 (mm), 

thành dày 4cm.
       899,000   

Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn 

(Xi măng PC40).  KT: 900x1.100x1.000 (mm), 

thành dày 4cm.
    1,009,000   

i) Hố ga thu nước nhà dân

Hố ga thu nước nhà dân BTCT đúc sẵn. KT: 

400x400x400 (mm).

    1,289,000   

Hố ga thu nước nhà dân BTCT đúc sẵn. KT: 

400x400x700 (mm).
    1,560,000   

Hố ga thu nước nhà dân BTCT đúc sẵn. KT: 

800x800x1.200 (mm).
  12,768,000   

15.4
Sản phẩm của Cty TNHH MTV Khai thác 

Công trình Thủy lợi  Bắc Khánh Hòa

Cấu kiện bê tông thủy lợi đúc sẵn( (mác BT 

150, chiều dài 48 cm/SP)

- UD 30 (độ sâu trong kênh 30cm, chiều rộng kênh 

42cm, chiều dày 3,5cm, góc nghiêng 20°)
29,524         

- UD 40 (độ sâu trong kênh 36cm, chiều rộng kênh 

54cm, chiều dày 3,5cm, góc nghiêng 20°)
32,791         

- UD 50 (độ sâu trong kênh 42cm, chiều rộng kênh 

62cm, chiều dày 3,5cm, góc nghiêng 15°) 38,599         

- 1/2 UD 60 (độ sâu trong kênh 50cm, chiều rộng 

kênh 73cm, chiều dày 3,5cm, góc nghiêng 10°)
25,652         

16 TẤM LỢP CÁC LOẠI

16.1
Sản phẩm của Cty liên doanh  Nippovina Chi 

nhánh Nha Trang

a)
- Tôn mạ màu sóng vuông

(nguyên liệu Việt-Nhật)
+ Quy cách 0,35 x 1050mm 78,122         

+ Quy cách 0,40 x 1050mm 86,273         

bộ

TC 01BKH: 

2003
tấm 

ISO 

9001:2008

Giá bán đến chân công trình 

trên địa bàn thành phố Nha 

Trang, huyện Diên Khánh, 

huyện Cam Lâm và thị xã 

Giá bán trên phương tiện bên 

mua tại Nhà máy Công nghệ 

Nha Trang, số 20 đường 

Nguyễn Đình Chiểu, phường 

Vĩnh Thọ, tp Nha Trang, 

Khánh Hòa. Giá bán đã bao 

gồm thuế GTGT 10%, áp 

dụng từ ngày 01/02/2015. 

Sản phẩm được thiết kế định 

hình kết cấu bê tông cốt thép 

đúc sẵn lắp ghép mác 250.

Giá bán tại phân xưởng sản 

xuất cấu kiện bê tông thủy lợi 

thuộc Cty TNHH MTV Khai 

thác Công trình Thủy lợi Bắc 

Khánh Hòa. Địa chỉ: phường 

Ninh Đa thị xã Ninh Hoà, 

không bao gồm chi phí vận 

chuyển và bốc xếp lên 

phương tiện bên mua. Giá 

bán đã bao gồm thuế GTGT 

10%, áp dụng từ ngày 

01/02/2015.
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Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
Ghi chú

+ Quy cách 0,42 x 1050mm 91,234         

+ Quy cách 0,45 x 1050mm 95,447         

b) - Tôn mạ kẽm sóng vuông
+ Quy cách 0,4 x 1050mm 71,665         

c) - Tôn mạ màu nhập khẩu
+ Quy cách 0,4 x 1050mm 78,617         

+ Quy cách 0,4 x 1050mm 88,627         

d) - Tôn lạnh mạ nhôm kẽm

+ Quy cách 0,35 x 1050mm 65,010         

+ Quy cách 0,40 x 1050mm 74,228         

+ Quy cách 0,45 x 1050mm 87,593         

+ Quy cách 0,50 x 1050mm 94,622         

16.2 SP của Cty TNHH  Nhật Nguyễn

a)
Hệ dàn thép mạ trọng lượng nhẹ SMARTRUSS 

XANH G550, AZ150

Thiết kế bằng phần mềm chuyên biệt 
 + Hệ dàn thép mạ cho mái lợp ngói (2 mái)

Khẩu độ vì kèo hoặc bán kèo <= 6 mét        433,190   

Khẩu độ vì kèo hoặc bán kèo 6 mét <= 8 mét        470,810   

Khẩu độ vì kèo hoặc bán kèo 8 mét <= 10 mét 

(kèo C10075 - C10010)
       534,456   

Khẩu độ vì kèo hoặc bán kèo 10 mét <= 12 mét 

(kèo C10075 - C10010)

       669,979   

 + Hệ dàn thép mạ cho mái lợp tôn (2 mái)

Khẩu độ vì kèo hoặc bán kèo <= 10 mét        333,257   

Khẩu độ vì kèo hoặc bán kèo 10 mét <= 12 mét        388,303   

Khẩu độ vì kèo hoặc bán kèo 12 mét <= 15 mét        461,525   

Khẩu độ vì kèo hoặc bán kèo 15 mét <= 18 mét        576,907   

b) Thanh dàn SMARTRUSS XANH G550, AZ150  

Loại C7560 dày 0,65mm TCT (khổ thép 0,6 x 

163mm, trọng lượng 0,866kg/m)

         63,335   

Loại C7575 dày 0,8mm TCT (khổ thép 0,75 x 

163mm, trọng lượng 0,999kg/m)

         78,358   

Loại C7510 dày 1,05 mm TCT (khổ thép 1,0 x 

163mm, trọng lượng 1,3244kg/m)

         98,670   

Loại C10075 dày 0,8mm TCT (khổ thép 0,75 x 

215mm, trọng lượng 1,3438kg/m)

       103,398   

Loại C10010 dày 1,05mm TCT (khổ thép 1,0 x 

215mm, trọng lượng 1,774kg/m)

       130,480   

Loại C & Z 10012 dày 1,2mm BMT (khổ thép 1,0 

x 215mm, trọng lượng 1,774kg/m)

       122,351   

Loại C & Z 10015 dày 1,5mm BMT (khổ thép 1,0 

x 215mm, trọng lượng 1,774kg/m)

       144,788   

c) Đòn tay SMARTRUSS XANH G550, AZ150

Loại TS4048, dày 0,53mm TCT (khổ thép 0,48 x 

150mm, trọng lượng 0,579 kg/m)

         47,133   

Loại TS4060, dày 0,65mm TCT (khổ thép 0,6 x 

150mm, trọng lượng 0,722 kg/m)

         57,443   

Loại TS6175, dày 0,8mm TCT (khổ thép 0,75 x 

194mm, trọng lượng 1,175 kg/m)

         92,793   
m

m

ISO 9001 : 

2000

TC KT 

AS1379-

1984, G550-

AZ150; 

TCVN 2737-

1995, 

AS1170.1-

1989, 

AS1170.2-

1989

TC KT 

AS1379-

1984, G550-

AZ150; 

TCVN 2737-

1995, 

AS1170.1-

1989, 

AS1170.2-

1989

m2 mái 

lợp 

m2 mái 

lợp 

TC KT 

AS1379-

1984, G550-

AZ150; 

TCVN 2737-

1995, 

AS1170.1-

1989, 

m

Ninh Hòa.  Giá bán đã bao 

gồm thuế GTGT 10%, áp 

dụng từ ngày 01/02/2015. 

Giá bán tại kho Cty TNHH 

Nhật Nguyễn km6 đường 

23/10, Vĩnh Trung, Nha 

Trang trên phương tiện bên 

mua. Giá bán chưa bao gồm 

thuế GTGT 10%, áp dụng từ 

ngày 01/02/2015.

Giá bán đã bao gồm chi phí 

vật liệu là lắp dựng tại chân 

công trình trên địa bàn thành 

phố Nha Trang. Giá bán chưa 

bao gồm thuế GTGT 10%, áp 

dụng từ ngày 01/02/2015. 

Đối với nhà có độ dốc mái > 

30 độ và kiến trúc mái phức 

tạp hoặc > 2 mái, đơn giá 

tăng thêm từ 10 - 20%.

Giá bán tại kho Cty TNHH 

Nhật Nguyễn km6, đường 

23/10, Vĩnh Trung, Nha 

Trang trên phương tiện bên 

mua. Giá bán chưa bao gồm 

thuế GTGT 10%, áp dụng từ 
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Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
Ghi chú

Loại TS6110, dày 1,05mm TCT (khổ thép 1,0 x 

194mm, trọng lượng 1,554 kg/m)

       117,117   

d) Xà gồ gấu trắng TS96

Xà gồ gấu trắng TS9665, dày 0,65mmTCT nhịp 

3,5m, a = 1,2m - 1,4m

         76,148   

Xà gồ gấu trắng TS9680, dày 0,80mmTCT nhịp 

4,0m, a = 1,2m - 1,4m

         94,201   

Xà gồ gấu trắng TS96105, dày 1,05mmTCT nhịp 

6,0m, a = 1,2m - 1,4m

       107,429   

e) Tấm lợp (tôn)

* Tôn lạnh màu sóng vuông, lớp mạ AZ50

 + Quy cách 0,3 x 1050 mm          80,000   
 + Quy cách 0,35 x 1050 mm          90,000   
 + Quy cách 0,4 x 1050 mm        100,000   
 + Quy cách 0,45 x 1050 mm        110,000   

*
Tấm lợp gấu trắng Zincalume, dày 0,40mm TCT-

G300-AZ150, chiều dài bất kỳ

       140,000   

*
Tấm lợp gấu trắng Zincalume, dày 0,44mm TCT-

G300-AZ150, chiều dài bất kỳ

       151,250   

*
Tấm lợp gấu trắng Zincalume, dày 0,47mm TCT-

G300-AZ150, chiều dài bất kỳ

       161,875   

16.3
Sản phẩm của Công ty TNHH USG Boral 

Gypsum Việt Nam
Hệ trần và vách thạch cao Boral 
- Trần khung nổi USG Boral, kích thước 605 x 605 

mm.

- Tấm thạch cao trang trí USG Boral dày 9 mm.
- Khung trần nổi USG Boral FIRELOCKTEE
Trần khung chìm USG Boral.
- Tấm thạch cao tiêu chuẩn USG Boral 

STANDARDCORE dày 9mm
- Khung trần chìm USG Boral PTCEIL mạ nhôm 

kẽm dày 0.35mm.
Trần khung chìm USG Boral.
- Tấm thạch cao tiêu chuẩn USG Boral 

STANDARDCORE dày 9mm
- Khung trần chìm USG Boral SUPRACEIL mạ 

nhôm kẽm dày 0.50mm.
- Phụ kiện và hệ treo USG Boral
- Xử lý mối nối bằng bột USG Boral EASYJOINT 

90 và băng giấy
Trần khung chìm USG Boral.
- Tấm thạch cao tiêu chuẩn USG Boral 

STANDARDCORE dày 9mm
- Khung trần chìm USG Boral 
- Thanh chính: USG Boral XTRAFLEX mạ kẽm 

dày 0.60mm

       190,000   

QCVN 16-

4:2011/BXD

m

       132,000   

       130,000   

m
2

m2

m2

m

m2

TC KT 

AS1379-

1984, G550-

AZ150; 

TCVN 2737-

1995, 

AS1170.1-

1989, 

AS1170.2-

1989

1989, 

AS1170.2-

1989

Giá bán tại kho Cty TNHH 

Nhật Nguyễn km6 đường 

23/10, Vĩnh Trung, Nha 

Trang trên phương tiện bên 

mua. Giá bán chưa bao gồm 

thuế GTGT 10%, áp dụng từ 

ngày 01/02/2015. 

       125,000   

ngày 01/02/2015.

Giá bán tại kho Cty TNHH 

Nhật Nguyễn km6 đường 

23/10, Vĩnh Trung, Nha 

Trang trên phương tiện bên 

mua. Giá bán chưa bao gồm 

thuế GTGT 10%, áp dụng từ 

ngày 01/02/2015. 

Giá bán tại kho nhà phân 

phối Công ty TNHH Tam 

Quân, tổ 16 Vĩnh Điềm 

Thượng, xã Vĩnh Hiệp, Nha 

Trang dưới phương tiện vận 

chuyển bên mua. Giá bán trên 

là giá vật tư, chưa bao gồm 

TC KT 

AS1379-

1984, G550-

AZ150; 

TCVN 2737-

1995, 

AS1170.1-

1989, 

AS1170.2-

1989
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Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
Ghi chú

- Thanh phụ: USG Boral XTRACEIL mạ nhôm 

kẽm dày 0.35mm
Trần khung chìm USG Boral.
- Tấm thạch cao tiêu chuẩn USG Boral 

STANDARDCORE dày 9mm
- Khung trần chìm USG Boral 
- Thanh chính: USG Boral  SUPRAFLEX mã kẽm 

dày 0.80mm
- Thanh phụ: USG Boral SUPRACEIL mạ nhôm 

kẽm dày 0.50mm
Vách ngăn thạch cao USG Boral
- Tấm thạch cao tiêu chuẩn USG Boral 

STANDARDCORE dày 12.5mm (hai mặt)
- Khung vách ngăn USG Boral PTWALL 64 mạ 

kẽm dày 0.42mm
Vách ngăn thạch cao USG Boral
- Tấm thạch cao tiêu chuẩn USG Boral 

STANDARDCORE dày 12.5mm (hai mặt)
- Khung vách ngăn USG Boral SUPRAWALL 64 

mạ kẽm dày 0.50mm

16.4
Sản phẩm của Công ty Cổ phần Công nghiệp 

Vĩnh Tường
Hệ thống trần, vách thạch cao

a) Hệ thống trần chìm
Trần chìm khung VĨNH TƯỜNG - TIKA  phẳng  

khẩu độ thanh chính và thanh phụ 800 x 406 mm

Tấm thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 9mm 1 lớp
           95,670 

Trần chìm khung VĨNH TƯỜNG - TIKA  phẳng  

khẩu độ thanh chính và thanh phụ 800 x 406 mm

Tấm thạch cao chống ẩm Gyproc 9mm 1 lớp
         111,340 

Trần chìm khung VĨNH TƯỜNG - ALPHA  phẳng  

 khẩu độ thanh chính và thanh phụ 800 x 406 mm

Tấm thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 9mm 1 lớp
         109,650 

Trần chìm khung VĨNH TƯỜNG - ALPHA  phẳng  

 khẩu độ thanh chính và thanh phụ 800 x 406 mm

Tấm thạch cao chống ẩm Gyproc 9mm 1 lớp

         122,290 

Trần chìm khung VĨNH TƯỜNG - SERRA  phẳng  

 khẩu độ thanh chính và thanh phụ 800 x 406 mm

Tấm thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 12mm 1 lớp
         169,080 

Trần chìm khung VĨNH TƯỜNG - SERRA  phẳng  

 khẩu độ thanh chính và thanh phụ 800 x 406 mm

Tấm thạch cao chống ẩm Gyproc 12mm 1 lớp
         189,570 

Trần chìm VĨNH TƯỜNG - SERRA  phẳng  khẩu 

độ thanh chính và thanh phụ 800 x 406 mm

Tấm Calsium Silicate DuraFlex 6mm

         283,650 

b) Hệ thống trần nổi
Trần nổi khung VĨNH TƯỜNG - FINELINE  

610x610mm, ty treo 800-1000mm 

Tấm thạch cao trang trí VĨNH TƯỜNG VT50 

(tiêu chuẩn phủ lụa trắng) 9mm

         117,020 

       270,000   

m2

m
2

m2

m2 ASTM C635-

07

m2

       320,000   

       210,000   

Giá bán đến chân công trình 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Giá bán trên là giá vật tư trên 

1 m
2
 (bao gồm: vật tư, bốc 

xếp và vận chuyển), chưa bao 

gồm chi phí nhân công. Giá 

bán chưa bao gồm thuế 

GTGT 10%, áp dụng từ ngày 

01/02/2015.

ASTM C635-

07

là giá vật tư, chưa bao gồm 

chi phí nhân công lắp đặt. 

Giá bán chưa bao gồm thuế 

GTGT 10%, áp dụng từ ngày 

01/02/2015. 

Giá bán đến chân công trình 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

Giá bán trên là giá vật tư trên 

1 m
2
 (bao gồm: vật tư, bốc 

39



Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
Ghi chú

Trần nổi khung VĨNH TƯỜNG - FINELINE  

610x610mm, ty treo 800-1000mm 

Tấm thạch cao trang trí VĨNH TƯỜNG VT50 

(chống ẩm phủ lụa trắng) 9mm

         134,500 

Trần nổi khung VĨNH TƯỜNG - TOPLINE  

610x610mm, ty treo 800-1000mm 

Tấm thạch cao trang trí VĨNH TƯỜNG (tiêu 

chuẩn phủ PVC) 9mm

         132,290 

Trần nổi khung VĨNH TƯỜNG - TOPLINE  

610x610mm, ty treo 800-1000mm 

Tấm sợi khoáng  AMF Mercure RH95 dày 15mm

         185,990 

Trần nổi khung VĨNH TƯỜNG - TOPLINE  

610x610mm, ty treo 800-1000mm 

Tấm Calsium Silicate Duraflex sơn trắng 4mm

         127,310 

Trần nổi khung VĨNH TƯỜNG - TOPLINE  

600x600mm, ty treo 800-1000mm 

Tấm trần nhôm thả Skymetal đục lỗ dày 0.6mm

         317,810 

c) Hệ thống vách ngăn

Khung vách VĨNH TƯỜNG V-WALL VTV 75-76  

khẩu độ khung 406x1200mm

Vách thạch cao 2 mặt, mỗi mặt 1 lớp tấm thạch 

cao Gyproc tiêu chuẩn 12.7mm

         220,740 

Khung vách VĨNH TƯỜNG V-WALL VTV 75-76  

khẩu độ khung 406x1200mm

Vách 2 mặt, mỗi mặt 1 lớp tấm Calsium Silicate 

8mm

         308,490 

Khung vách VĨNH TƯỜNG V-WALL VTV 90-92  

khẩu độ khung 406x1200mm

Vách thạch cao 2 mặt, mỗi mặt 1 lớp tấm thạch 

cao Gyproc tiêu chuẩn 12.7mm

         238,800 

Khung vách VĨNH TƯỜNG V-WALL VTV 90-92  

khẩu độ khung 406x1200mm

Vách 2 mặt, mỗi mặt 1 lớp tấm Calsium Silicate 

8mm

         326,530 

16.5
SP Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - 

Dịch vụ Lê Trần
Trần và Vách ngăn thạch cao
Trần khung nổi LÊ TRẦN CeilTEK Ultra, tấm 

Thạch cao tiêu chuẩn 605x605x9mm:

-Thanh chính LÊ TRẦN CeilTEK Ultra (3660 x 

24 x 38 mm)

-Thanh phụ dài LÊ TRẦN CeilTEK Ultra (1220 x 

24 x 25 mm)

-Thanh phụ ngắn LÊ TRẦN CeilTEK Ultra (610 x 

24 x 25 mm)

-Thanh góc LÊ TRẦN CeilTEK Ultra (3660 x 21 

x 21 mm)

         129,000 

ASTM C645-

11am2

Giá bán đến chân công trình 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

Giá bán trên là giá vật tư trên 

1 m2 (bao gồm: vật tư, bốc 

xếp và vận chuyển), chưa bao 

gồm chi phí nhân công. Giá 

bán chưa bao gồm thuế 

GTGT 10%, áp dụng từ ngày 

01/02/2015.

1 m  (bao gồm: vật tư, bốc 

xếp và vận chuyển), chưa bao 

gồm chi phí nhân công. Giá 

bán chưa bao gồm thuế 

GTGT 10%, áp dụng từ ngày 

01/02/2015.
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Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
Ghi chú

Trần khung nổi LÊ TRẦN CeilTEK Pro, tấm 

Thạch cao tiêu chuẩn 605x605x9mm:

-Thanh chính LÊ TRẦN CeilTEK Pro (3660 x 24 

x 38 mm)

-Thanh phụ dài LÊ TRẦN CeilTEK Pro (1220 x 

24 x 25mm)

-Thanh phụ ngắn LÊ TRẦN CeilTEK Pro (610 x 

24 x 25 mm)

-Thanh góc LÊ TRẦN CeilTEK Pro (3660 x 21 x 

21 mm)

         124,000 

Trần khung chìm LÊ TRẦN MacroTEK S500 mạ 

nhôm kẽm, tấm Thạch cao tiêu chuẩn 12.5 mm

-Thanh chính LÊ TRẦN MacroTEK S500_(4000 x 

35 x 14 x 0.5mm) @ 1000mm

-Thanh phụ LÊ TRẦN MacroTEK S500_(4000 x 

35 x 14 x 0.5mm) @ 406mm

-Thanh góc LÊ TRẦN MacroTEK W400 (21 x 21 

x 4000 x 0.4mm)

         144,000 

Trần khung chìm LÊ TRẦN MacroTEK S450 mạ 

nhôm kẽm, tấm Thạch cao tiêu chuẩn 9 mm

-Thanh chính LÊ TRẦN MacroTEK S450_(4000 x 

35 x 14 x 0.45mm) @ 1000mm

-Thanh phụ LÊ TRẦN MacroTEK S450_(4000 x 

35 x 14 x 0.45mm) @ 406mm

-Thanh góc LÊ TRẦN MacroTEK W350 (21 x 21 

x 4000 x 0.35mm)

         136,000 

Hệ vách ngăn khung LÊ TRẦN WallTEK Pro dày 

0.6mm mạ nhôm kẽm

Thanh đứng LÊ TRẦN WallTEK_S64 lắp đặt 

khoảng cách 610mm liên kết với thanh ngang 

WallTEK_T66

-Lắp một lớp tấm Thạch cao tiêu chuẩn 12.5mm 

mỗi bên. Mặt trong vách được lắp bông sợi 

khoáng 50mm x 40kg/m3

-Xử lý mối nối bằng bột trét Easy Joint 90 và băng 

keo lưới Lê Trần (không bao gồm sơn nước hoàn 

thiện)

         274,000 

Hệ vách ngăn khung LÊ TRẦN WallTEK Pro dày 

0.6mm mạ nhôm kẽm

Thanh đứng LÊ TRẦN WallTEK_S76 lắp đặt 

khoảng cách 610mm liên kết với thanh ngang 

WallTEK_T78

-Lắp một lớp tấm Thạch cao tiêu chuẩn 12.5mm 

mỗi bên. Mặt trong vách được lắp bông sợi 

khoáng 50mm x 40kg/m3

-Xử lý mối nối bằng bột trét Easy Joint 90 và băng 

keo lưới Lê Trần (không bao gồm sơn nước hoàn 

thiện)

         284,000 

16.60 SP của Cty TNHH Ngói Bê tông SCG Việt Nam
Ngói mầu 

a) - Ngói chính (4,0kg/viên) 10 viên/m2
- Classic Collection: Red (M001), Oster Grey 

(M002), Tropical Tan (M004), Tawny Brick 

(M005)

         14,300   

ASTM 1396-

04

BS EN 

520:2004

ASTM C635 

/

C635M

ASTM C645

TCVN 

1453:1986

Giá bán đến chân công trình 

trên địa bàn thành phố Nha 

Trang. Giá trên là giá định 

mức vật tư trên 1m2, chưa 

bao gồm chi phí lắp đặt. Giá 

bán đã bao gồm thuế GTGT 

10%, áp dụng từ ngày 

01/02/2015.

m2
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Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 
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kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
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- Neoclass Collection: Platinum Grey (M003), 

Forest Green (M006)
         14,500   

 - Special Collection: Gold Flashed (M007), Red 

Flashed (M008), Brown Lagoon (M009)
         14,800   

- Premium Collection: Earth Tone (M013), Green 

Leaf (M014), Wood Tone (M015)
         15,800   

- Signature Collection: Caribean Breeze (M016)          18,300   
b) - Ngói nóc (3kg/viên) 10 viên/m2

- Classic Collection: Red (M001), Oster Grey 

(M002), Tropical Tan (M004), Tawny Brick 

(M005)

         28,000   

- Neoclass Collection: Platinum Grey (M003), 

Forest Green (M006)
         28,000   

 - Special Collection: Gold Flashed (M007), Red 

Flashed (M008), Brown Lagoon (M009)
         28,000   

- Premium Collection: Earth Tone (M013), Green 

Leaf (M014), Wood Tone (M015)
         30,000   

- Signature Collection: Caribean Breeze (M016)          32,000   
c) - Ngói ghép hai (3,5kg/viên) 10 viên/m2

- Classic Collection: Red (M001), Oster Grey 

(M002), Tropical Tan (M004), Tawny Brick 

(M005)

         34,000   

- Neoclass Collection: Platinum Grey (M003), 

Forest Green (M006)
         34,000   

 - Special Collection: Gold Flashed (M007), Red 

Flashed (M008), Brown Lagoon (M009)
         34,000   

- Premium Collection: Earth Tone (M013), Green 

Leaf (M014), Wood Tone (M015)
         36,000   

- Signature Collection: Caribean Breeze (M016)          38,000   
d) - Ngói rìa (3,1kg/viên) 10 viên/m2

- Classic Collection: Red (M001), Oster Grey 

(M002), Tropical Tan (M004), Tawny Brick 

(M005)

         28,000   

- Neoclass Collection: Platinum Grey (M003), 

Forest Green (M006)
         28,000   

 - Special Collection: Gold Flashed (M007), Red 

Flashed (M008), Brown Lagoon (M009)
         28,000   

- Premium Collection: Earth Tone (M013), Green 

Leaf (M014), Wood Tone (M015)
         30,000   

- Signature Collection: Caribean Breeze (M016)          32,000   
e) - Ngói cuối rìa (2,9kg/viên) 10 viên/m2

- Classic Collection: Red (M001), Oster Grey 

(M002), Tropical Tan (M004), Tawny Brick 

(M005)

         34,000   

- Neoclass Collection: Platinum Grey (M003), 

Forest Green (M006)
         34,000   

 - Special Collection: Gold Flashed (M007), Red 

Flashed (M008), Brown Lagoon (M009)
         34,000   

- Premium Collection: Earth Tone (M013), Green 

Leaf (M014), Wood Tone (M015)
         36,000   

- Signature Collection: Caribean Breeze (M016)          38,000   
f) - Ngói cuối nóc (4,8kg/viên) 10 viên/m2

- Classic Collection: Red (M001), Oster Grey 

(M002), Tropical Tan (M004), Tawny Brick 

(M005)

         36,000   

- Neoclass Collection: Platinum Grey (M003), 

Forest Green (M006)
         36,000   

 - Special Collection: Gold Flashed (M007), Red 

Flashed (M008), Brown Lagoon (M009)
         36,000   

viên

viên

viên

viên

viên

Giá bán đến chân công trình 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, 

bao gồm chi phí bốc xếp 

xuống chân công trình. Giá 

bán đã bao gồm thuế GTGT 

10%, áp dụng từ ngày 

01/02/2015

viên
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Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
Ghi chú

- Premium Collection: Earth Tone (M013), Green 

Leaf (M014), Wood Tone (M015)
         38,000   

- Signature Collection: Caribean Breeze (M016)          40,000   

g) - Ngói cuối mái (4,0kg/viên) 10 viên/m2
- Classic Collection: Red (M001), Oster Grey 

(M002), Tropical Tan (M004), Tawny Brick 

(M005)

         36,000   

- Neoclass Collection: Platinum Grey (M003), 

Forest Green (M006)
         36,000   

 - Special Collection: Gold Flashed (M007), Red 

Flashed (M008), Brown Lagoon (M009)
         36,000   

- Premium Collection: Earth Tone (M013), Green 

Leaf (M014), Wood Tone (M015)
         38,000   

- Signature Collection: Caribean Breeze (M016)          40,000   

h) - Ngói ghép ba (5,1kg/viên) 10 viên/m2
- Classic Collection: Red (M001), Oster Grey 

(M002), Tropical Tan (M004), Tawny Brick 

(M005)

         45,000   

- Neoclass Collection: Platinum Grey (M003), 

Forest Green (M006)
         45,000   

 - Special Collection: Gold Flashed (M007), Red 

Flashed (M008), Brown Lagoon (M009)

         45,000   

- Premium Collection: Earth Tone (M013), Green 

Leaf (M014), Wood Tone (M015)

         48,000   

- Signature Collection: Caribean Breeze (M016)          50,000   

i) - Ngói ghép bốn (6,4kg/viên) 10 viên/m2
- Classic Collection: Red (M001), Oster Grey 

(M002), Tropical Tan (M004), Tawny Brick 

(M005)

         45,000   

- Neoclass Collection: Platinum Grey (M003), 

Forest Green (M006)

         45,000   

 - Special Collection: Gold Flashed (M007), Red 

Flashed (M008), Brown Lagoon (M009)

         45,000   

- Premium Collection: Earth Tone (M013), Green 

Leaf (M014), Wood Tone (M015)
         48,000   

- Signature Collection: Caribean Breeze (M016)          50,000   

16.7
Sản phẩm của Công ty TNHH Sản xuất Vật 

liệu Xây dựng Tân Phát
Ngói màu
 - Ngói lợp xi măng phun sơn màu 

 - Kích thước 335mm x 424 mm

 - Định lượng diện tích lợp: 9-10 viên/m2.

- Trọng lượng: ≥ 3,6 kg/viên.

viên

         12,000   

 - Ngói úp xi măng phun sơn màu 

 - Định lượng: 3,3 viên/m dài.

- Trọng lượng: ≥ 4,0 kg/viên.

viên
         24,000   

 - Ngói diềm xi măng phun sơn màu 

 - Định lượng: 2,8 viên/m dài.

- Trọng lượng: ≥4,0 kg/viên.

viên
         24,000   

17 VẬT LIỆU ĐIỆN

17.1
SP của Cty Công ty Cổ phần Dây và cáp

 điện Thượng đình Cadisun
Dây cáp điện Cadisun

a) Cáp đồng bọc 1 lõi (Cu/PVC)/ 0,6/1KV Cadisun
CV 1.0(7/0,42) 0,6/1KV 3,137

CV 1.5(7/0,52) 0,6/1KV 4,508

CV 2.0(7/0,60) 0,6/1KV 5,848

Giá bán đến chân công trình 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Giá bán đã bao gồm thuế 

GTGT 10%, áp dụng từ  ngày 

01/02/2015.

viên

viên

viên

Giá bán tại Nhà máy thuộc 

thôn Phước Lương, xã Diên 

Thọ, huyện Diên Khánh, trên 

phương tiện vận chuyển bên 

mua. Giá bán đã bao gồm 

thuế GTGT 10%, áp dụng từ 

ngày 01/02/2015.

43



Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
Ghi chú

CV 2.5(7/0,67) 0,6/1KV 7,182

CV 4.0(7/0,85) 0,6/1KV 11,489

CV 6.0(7/1,04) 0,6/1KV 16,826

CV 10.0(7/1,36) 0,6/1KV 26,555

CV 1x16 (7/1,71) 0,6/1KV 42,373

CV 1x25 (7/2,14) 0,6/1KV 65,952

CV 1x35 (7/2,52) 0,6/1KV 92,484

CV 1x50 (19/1,83) 0,6/1KV 131,434

CV 1x70 (19/2,14) 0,6/1KV 178,223

CV 1x95 (19/2,52)  0,6/1KV 249,719

CV 1x120 (37/2,02) 0,6/1KV 312,146

CV 1x150 (37/2,26) 0,6/1KV 388,317

CV 1x185 (37/2,51) 0,6/1KV 486,104

CV 1x200 (37/2,60) 0,6/1KV 523,482

CV 1x240 (37/2,84) 0,6/1KV 627,087

CV 1x300 (37/3,15) 0,6/1KV 785,298

b)

VCTFK 2x1.0 (40/0,18) 300/500V 6,948

VCTFK 2x1.5 (48/0,20) 300/50V 9,771

VCTFK 2x2.0 (65/0,20) 300/500V 12,806

VCTFK 2x2.5 (50/0,20  300/500V 15,454

VCTFK 2x4.0 (50/0,32) 300/500V 24,031

VCTFK 2x6.0 (75/0,32) 300/500V 34,974

c)

AV 16mm2 7,149

AV 25mm2 10,683

AV 35mm2 13,148

AV 50mm2 17,907

AV 70mm2 24,429

AV 95mm2 33,937

AV 120mm2 41,723

AV 150mm2 52,068

AV 185mm2 64,294

d)

*

ABC 2x16mm2 16,522

ABC 2x25m2 23,004

ABC 2x35mm2 26,819

ABC 2x50mm2 37,041

ABC 2x70mm2 50,901

ABC 2x95mm2 67,864

ABC 2x120mm2 83,022

*

ABC 3x16mm2 24,217

ABC 3x25m2 33,994

ABC 3x35mm2 39,869

ABC 3x50mm2 55,058

ABC 3x70mm2 76,011

ABC 3x95mm2 101,439

ABC 3x120mm2 124,157

ABC 3x150mm2 150,966

ABC 3x185mm2 189,878

*

mét

TCVN 

6447:1998
mét

Cáp nhôm bọc  vặn xoắn -4 ruột - ABC  Cadisun 

TCVN6610-

5:2000  

Cáp nhôm bọc  vặn xoắn -3 ruột - ABC Cadi sun 

Cáp nhôm bọc vặn xoắn - ABC Cadi sun 

Cáp nhôm bọc  vặn xoắn -2 ruột - ABC Cadi sun 

mét
TCVN 

6447:1998

TCVN5935:1

995

Dây mềm bọc PVC- 2 ruột  oval (Cu/PVC/PVC) Cadisun 

mét

mét

Cáp nhôm bọc -1 ruột -VA (AL/PVC) Cadi sun

 

TCVN5935:1

995
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Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
Ghi chú

ABC 4x16mm2 32,065

ABC 4x25mm2 45,462

ABC 4x35mm2 53,278

ABC 4x50mm2 73,922

ABC 4x70mm2 101,785

ABC 4x95mm2 135,898

ABC 4x120mm2 166,349

ABC 4x150mm2 204,401

ABC 4x185mm3 253,568

e)

*

CXV 1x16mm2 43,916

CXV 1 x25mm2 67,669

CXV 1x35mm2 94,235

CXV 1x50mm2 132,655

CXV 1x70mm2 181,710

CXV 1x95mm2 252,535

CXV 1x120mm2 316,111

CXV 1x150mm2 393,230

CXV 1x185mm2 492,602

CXV 1x240mm2 633,047

*

CXV2x4mm2 26,709

CXV2x6mm2 40,885

CXV 2x10mm2 61,703

CXV 2x16mm2 93,991

CXV 2x25mm2 144,283

*

CXV 4x6mm2 76,979

CXV 4x8mm2 100,043

CXV4x10mm2 118,195

CXV4x16mm2 179,392

CXV4x25mm2 276,537

CXV4x35mm2 383,618

CXV4x50mm2 542,285

CXV4x70mm2 744,298

CXV 4x95mm2 1,031,855

CXV 4x120mm2 1,292,404

CXV 4x150mm2 1,606,576

CXV 4x185mm2 2,013,372

*

CXV 3x10+1x6mm2 107,593

CXV 3x16+1x10mm2 163,405

CXV 3x25+1x16mm2 251,557

CXV 3x50+1x25mm2 474,911

CXV 3x70+1x35mm2 653,053

CXV 3x95+1x50mm2 908,636

CXV 3x120+1x70mm2 1,154,985

CXV 3x150+1x95mm2 1,462,744

CXV 3x185+1x120mm2 1,832,060

CXV 3x240+1x150mm2 2,336,490

*

CVV 3x10+1x6mm2 109,866

Cáp đồng bọc 4ruột Cu/XLPE/PVC)/0,6/1KVCadisun 

mét
TCVN5935:1

995

Cáp đồng 4 ruột bọc XLPE/PVC, 1 lõi trung tính Cadisun

Cáp đồng 4 ruột bọc PVC/PVC,1 lõi trung tính Cadisun: 

mét
TCVN5935:1

995

Cáp đồng bọc 1 ruột Cu/XLPE/PVC)/0,6/1KVCadisun

TCVN5935:1

995
mét

Cáp đồng bọc 2 ruột Cu/XLPE/PVC)/0,6/1KVCadisun

Cáp đồng bọc Cu/XLPE/PVC)/0,6/1KV Cadisun 

mét

mét
TCVN 

6447:1998

TCVN5935:1

995
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Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
Ghi chú

CVV 3x16+1x10mm2 165,896

CVV 3x25+1x16mm2 254,338

CVV 3x35+1x25mm2 359,678

CVV 3x50+1x35mm2 507,594

CVV 3x70+1x35mm2 656,456

CVV 3x95+1x50mm2 916,112

CVV 3x120+1x70mm2 1,161,641

*

DSTA 2x2.5mm2 28,440

DSTA 2x4.0mm2 38,767

DSTA 2x6.0mm2 49,704

DSTA 2x8mm2 62,080

DSTA 2x10mm2 71,960

DSTA 2x16mm2 104,521

DSTA 2x25mm2 158,946

DSTA 2x35mm2 214,268

DSTA 2x50mm2 299,544

DSTA 2x70mm2 406,923

DSTA 2x95mm2 565,086

*

DSTA 4x6mm2 88,721

DSTA 4x10mm2 130,739

DSTA 4x16mm2 193,227

DSTA 4x25mm2 293,774

DSTA 4x35mm2 404,241

DSTA 4x50mm2 567,050

DSTA 4x70mm2 780,844

DSTA 4x95mm2 1,076,926

DSTA 4x120mm2 1,340,031

DSTA 4x150mm2 1,666,083

DSTA 4x185mm2 2,107,147

DSTA 4x240mm2 2,689,678

*

DSTA 3x10+1x6mm2
119,766

DSTA 3x16+1x10mm2
176,830

DSTA 3x25+1x16mm2
267,726

DSTA 3x35+1x16mm2
349,579

DSTA 3x35+1x25mm2
375,495

DSTA 3x50+1x35mm2 525,483

DSTA 3x70+1x50mm2 728,479

DSTA 3x95+1x50mm2 949,463

DSTA 3x120+1x70mm2 1,200,563

DSTA 3x150+1x95mm2 1,514,934

DSTA 3x185+1x120mm2 1,917,181

DSTA 3x240+1x150mm2 2,440,880

*

CF 10mm2
292,463

CF 16mm2
291,846

CF 22mm2
291,603

CF 25mm2
291,803

CF 35mm2
291,492

CF 50mm2
293,084

TCVN5064:1

994/SĐ1:199

5; 

TCVN6612:2

000

TCVN5935:1

995

TCVN5935:1

995
mét

mét

Cáp đồng trần CADISUN

mét

mét

Cáp ngầm 2 ruột-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0.6/1KV  Cadisun: 

Cáp ngầm 4 ruột-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0.6/KV 1lõi trung tính Cadisun 

TCVN5935:1

995

Cáp ngầm 4 ruột-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0.6/1KV  Cadisun 

mét

TCVN5935:1

995
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Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
Ghi chú

CF 70mm2
291,481

*

As 35/6.2 mã 54012004 91,159

As 50/8;  mã 54012005; 90,485

As 70/11mã 54012008 90,098

As 95/16 mã 54012008 89,999

As 120/19 mã 54012010 94,101

As 150/19 mã 54012010 97,153

17.2
SP của Cty Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt 

Nam (Cadivi)
Dây cáp điện Cadivi

VC-1.5  (F 1.38)- 450/750V 3,982

VC-2.5    (F 1.77)- 450/750V 6,391

VCm-1.5-(1x30/0.25)- 450/750V 4,213

VCm-2.5-(1x50/0.25)- 450/750V 6,600

VCm-4- (1x56/0.30)- 450/750V 10,395

VCmo-2x0.75-(2x24/0.2)-300/500V 5,225

VCmo-2x1-(2x32/0.2)- 300/500V 6,556

CV-1.5 (7/0.52) - 450/750V 4,455

CV-2.5 (7/0.67) - 450/750V 6,985

CV-4 (7/0.85) - 450/750V 10,494

CV-6 (7/1.04) – 450/750V 15,345

CV-10 (7/1.35) - 450/750V 25,740

CV-16 -750V 39,930

CV-25 -750V 58,500

CV-50 -750V 112,500

CV-70 -750V 157,600

CV-95 -750V 217,700

CV-240 -750V 558,800

CV-300 -750V 700,100

CVV-1.5 (1x7/0.52) -0.6/1kV 5,540

CVV-6 (1x7/1.04) -0.6/1kV 16,610

CVV-25 -0.6/1kV 62,100

CVV-50 -0.6/1kV 116,800

CVV-120 -0.6/1kV 283,600

CVV-3x16+1x10 (3x7/1.7+1x7/1.35) -0.6/1kV 150,100

CVV-3x25+1x16 -0.6/1kV 228,500

CVV-3x35+1x16 -0.6/1kV 300,000

CVV-4x50 -0.6/1kV 476,900

CVV-4x70 -0.6/1kV 663,000

CVV-4x120 -0.6/1kV 1,156,000

CXV-1.5 (1x7/0.52) -0.6/1kV 5,570

CXV-10 (1x7/1.35) -0.6/1kV 26,100

CXV-25 -0.6/1kV 62,400

CXV-50 -0.6/1kV 117,400

CXV-95 -0.6/1kV 225,200

CXV-3x4+1x2.5 (3x7/0.85+1x7/0.67) -0.6/1kV 45,200

CXV-3x6+1x4 (3x7/1.04+1x7/0.85) -0.6/1kV 63,900

CXV-3x10+1x6 (3x7/1.35+1x7/1.04) -0.6/1kV 98,200

CXV-3x16+1x10 (3x7/1.7+1x7/1.35) -0.6/1kV 150,900

CXV-3x25+1x16 -0.6/1kV 229,700

CXV-3x35+1x16 -0.6/1kV 301,500

CXV-4x1 (4x7/0.425) -0.6/1kV 17,470

mét

Giá bán đến chân công trình 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Giá bán đã bao gồm thuế 

GTGT 10%, áp dụng từ  ngày 

01/02/2015.

Cáp nhôm trần lõi thép CADISUN

mét
TCVN 

5064:1994/S

Đ1:1995
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Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
Ghi chú

CXV-4x10 (4x7/1.35) -0.6/1kV 107,900

CXV-4x35 (4x7/2.52) -0.6/1kV 341,000

VA-7 (F 3.00)- 0.6/1kV 2,810

AV-25-0.6/1kV 9,430

AV-95-0.6/1kV 31,700

AV-150-0.6/1kV 49,700

AV-240-0.6/1kV 77,300

Dây nhôm lõi thép các loại < . =  50 mm
2

Kg 73,300

Dây nhôm lõi thép các loại > 50 đến = 95 mm2 Kg 72,600

Dây nhôm lõi thép các loại > 95 đến = 240 mm
2

Kg 74,900

Cáp điện thoại trong nhà CCP/S/ITC  2x2x0.5 4,015

Cáp điện thoại trong nhà CCP/S/ITC  4x2x0.5 7,337

Cáp điện thoại trong nhà CCP/S/ITC  10x2x0.5 31,944

Cáp điện thoại trong nhà CCP/S/ITC  20x2x0.5 60,533

Cáp đồng trục 5C-FB-JF 6,590

17.3 Công ty TNHH MTV Đồng Phát

a) Vật tư điện COMET
* Máng đèn tán quang

 - Máng đèn tán quang Eco lắp âm  CFR240/E (2 

bóng 1m2) (bao gồm tăng phô điện từ và con mồi) 612,000

 - Máng đèn tán quang Eco lắp âm  CFR320/E ( 3 

bóng 0.6m) (bao gồm tăng phô điện từ và con mồi) 618,000

* Máng đèn

 - Máng đèn batten siêu mỏng Slimkit  SBC120 

(máng 0.6m) đuôi đèn truyền thống (bao gồm tăng 

phô điện từ, con mồi) 109,000

 - Máng đèn batten siêu mỏng Slimkit  SFBC140 

(máng 1m2) đuôi đèn truyền thống (bao gồm tăng 

phô điện từ, con mồi) 116,000

 - Máng đèn batten siêu mỏng Slimkit SBO140 

(máng 1m2 đuôi oval) (bao gồm tăng phô điện từ, 

con mồi) 124,000

 - Máng đèn batten siêu mỏng Slimkit SBO240 

(Hai bóng  1m2 đuôi oval) (bao gồm tăng phô điện 

từ, con mồi) 199,000

* Ống luồn đây điện

Ống luồn tròn COMET C16 (  phi 16 )( 2,92m/cây) 19,800

Ống luồn tròn COMET C20 (  phi 20 -  2,92m/cây) 26,600

Ống luồn tròn COMET C25 (  phi 25 -  2,92m/cây) 36,500

Ống luồn tròn COMET C32 (  phi 32 -  2,92m/cây) 60,500

Ống ruột gà phi 16 -CFC16/E 124,000

Ống ruột gà phi 20 -CFC20/E 160,000

Ống ruột gà phi 25 -CFC25/E  206,000

Ống ruột gà phi 32 -CFC32/E 330,000

* Bóng  đèn huỳnh quang Osram

Bóng T8 - 0m6 12,100

Bóng T8 - 1m2 13,200

* Bộ ngắt điện an toàn (Cầu dao an toàn)

 - CMS10A; CMS16A; CMS20A; CMS30A; 

CMS40A 53,000

* Tủ điện âm tường kim loại sơn tĩnh điện

 - CE2PM; CE3PM; CE4PM 129,000

 - CE6PM 199,000

 - CE17PM 589,000

cái

BS EN 

61386-21 + 

A11:2010

cây

cái

cuộn

mét

cái

EN 60598-1

Giá bán đến chân công trình 

trên địa bàn thành phố Nha 

Trang. Giá bán chưa bao gồm 

thuế GTGT 10%, áp dụng từ 

ngày 01/02/2015.

ICE 60598-

1:2003cái

cái
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Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
Ghi chú

*  - Tủ điện âm tường đế kim loại, mặt nhựa

 - CE2/4PP 179,000

 - CE3/6PP 207,000
b) Vật tư điện AC
* Máng đèn

 - Máng đèn batten AC Slimax  BFS218 (bao gồm 

con mồi và tăng phô điện từ tổn hao công suất 

thấp) 251,000

 - Máng đèn batten AC Slimax  BFS236 (bao gồm 

con mồi và tăng phô điện từ tổn hao công suất 

thấp) 310,000

 - Máng đèn tán quang lắp âm RFL 336 (chóa 

nhôm Germany, bao gồm con mồi  và tăng phô tổn 

hao công suất thấp) 1,379,000

 - Máng đèn tán quang lắp âm RFL 418 (chóa 

nhôm Germany, bao gồm con mồi  và tăng phô tổn 

hao công suất thấp) 1,065,000

* Phụ kiện

 - Downlight âm trần ECO RDV108/O (loại đứng) 59,950

 - Downlight âm trần ECO RDV109/O (loại đứng) 66,000

 - Downlight âm trần ECO RDV113/O (loại đứng) 81,400

 - Downlight âm trần E.line RDV108 (loại đứng) 77,000

 - Downlight âm trần E.line  RDV109 (loại đứng) 77,550

 - Downlight âm trần E.line RDV113 (loại đứng) 108,900

 - Ống luồn dây điện tròn PVC-M Series 

ARC20/M (chiều dài ống 2,92m) 28,000

 - Ống luồn dây điện tròn PVC-M Series 

ARC25/M(chiều dài ống 2,92 m) 40,500

 - Ống luồn dây điện tròn PVC-M Series 

ARC32/M(chiều dài ống) 82,900

c) Thang máng cáp nhựa u.PVC

* Máng nhựa

 - Máng nhựa 100 x 100 mm, không nắp (M1010 

(2.9m/cây) 138,414

 - Máng nhựa 200 x 100 mm, không nắp (M2010 

(2.9m/cây) 181,000

 - Máng nhựa 300 x 100 mm, không nắp (M3010 

(2.9m/cây) 222,207

 - Máng nhựa 400 x 100 mm, không nắp (M4010 

(2.9m/cây) 264,793

 - Máng nhựa 600 x 100 mm, không nắp (M6010 

(2.9m/cây) 348,586

* Khay nhựa

 - Khay nhựa 100 x 100 mm, không nắp (K1010 

(2.9m/cây) 151,414

 - Khay nhựa 200 x 100 mm, không nắp (K2010 

(2.9m/cây) 188,103

 - Khay nhựa 300 x 100 mm, không nắp (K3010 

(2.9m/cây) 231,000

 - Khay nhựa 400 x 100 mm, không nắp (K4010 

(2.9m/cây) 275,310

 - Khay nhựa  600 x 100 mm, không nắp (K6010 

(2.9m/cây) 362,414

* Nắp nhựa

 - Nắp nhựa 100 mm N1010 (2.9m/cây) 55,414

 - Nắp nhựa 200 mm N2010 (2.9m/cây) 102,517

 - Nắp nhựa 300 mm N3010 (2.9m/cây) 148,103

NEMA VE - 

1:2009

cái

ống

m

cái

IEC 60598-

1:2003; BS 

EN 60598-

1:2000

m NEMA VE - 

1:2009

IEC 60598-

1:2003; BS 

EN 60598-

1:2000

Giá bán đến chân công trình 

trên địa bàn thành phố Nha 

Trang. Giá bán đã bao gồm 

thuế GTGT 10%, áp dụng từ 

ngày 01/02/2015.

BS EN 

61386-21 + 

A11:2010

m

cái

NEMA VE - 

1:2009

49



Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
Ghi chú

 - Nắp nhựa 400 mm N4010 (2.9m/cây) 195,103

 - Nắp nhựa 600 mm N4010 (2.9m/cây) 287,793

* Phụ kiện thang máng cáp - thép sơn tĩnh điện

 - Nối thẳng ASCP 21,900

 - Co nối 90 độ AA90 41,500

 - Co T ATEP 54,600

 - Co chữ thập AFCB 107,000

 - Co nối lơi 135 độ AA135 21,900

 - Co nối ngoài ACCP 107,000

 - Co nối trong AICP 107,000

17.4 Công ty CP Tam Kim

Mặt 1, mặt 2, mặt 3 lỗ Roman          12,600   

Ổ đơn 3 chấu đa năng + 1 lỗ hoặc 2 lỗ Roman          53,000   

Ổ đơn 3 chấu đa năng + ổ đơn 2 chấu Roman          63,000   

Ổ đôi 3 chấu đa năng Roman          71,000   
Hạt một chiều 10A Roman            8,800   
Dimmer (chỉnh sáng) đèn 600W Roman          85,000   
Hạt mạng 8 dây Roman          65,000   

Máng đèn huỳnh quang siêu mỏng 1,2m x 1 bóng 

Roman
TCCS 

01:2007/TK
       158,000   

Máng đèn âm trần tán quang 0,6m x 3 bóng Roman
       930,000   

Máng đèn lắp nổi tán quang 0,6 m x 3 bóng Roman
    1,020,000   

Quạt thông gió gắn tường đường kính cánh 15cm 

Roman

TCVN 5699-

1:2000; 

IEC: 60335-

2-80:2005

       340,000   

Quạt thông gió âm trần không ống hút Roman

TCVN 5699-

1:2004; 

TCVN 5699-

2-80:2007; 

IEC 603335-

1:2001; 

IEC: 

6003335-

2:80:2005

       370,000   

Ống lạnh kháng khuẩn PPR D20 Sunmax

         23,900   

Ống lạnh kháng khuẩn PPR D110 Sunmax        640,000   

Ống nóng kháng khuẩn PPR D50 Sunmax        187,000   

Măng sông PPR D20 Sunmax            3,500   

Măng sông PPR D63-32 Sunmax          39,900   

Cút 900  PPR D110Sunmax        440,000   

Măng sông ren trong PPR D25 Sunmax          47,000   

NEMA VE - 

1:2009

DIN 

8007:1999; 

DIN 8078: 

1996

TCVN 6480-

1:1999

BSEN60598

-1

IEC 60598-1

cặp

TCVN 6480-

1:1999

cái

Giá bán tại các cửa hàng, đại 

lý của công ty trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa. Giá bán 

chưa bao gồm thuế GTGT 

10%, áp dụng từ ngày 

01/02/2015.

m

TCVN 6188-

1:1996
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Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
Ghi chú

Rắc ro ren trong PPR D40 Sunmax        350,000   

Van khóa chặn PPR D32 Sunmax        235,000   

Ổ đơn Sunmax
1:1996; 

IEC884-

1:1994          31,000   

Mặt 4 lỗ Sunmax
         16,800   

Hạt một chiều 10A Sunmax
           8,600   

Aptomat 1 cực (6/10/16/20/25/32/40A) 10KA 

Sunmax          59,000   

Aptomat chống giật /(15C/20C/30C) Sunmax
       290,000   

17.5
Sp của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ 

Thiên Hà

Đèn LED siêu mỏng 6W- GLX01-SLI-D120-6W 249,000

Đèn LED siêu mỏng 9W-

GLX01-SLI-D148-9W

Đèn LED siêu mỏng 12W-

GLX01-SLI-D170-12W

Đèn LED siêu mỏng 15W-

GLX01-SLI-D195-15W

Đèn LEDsiêu mỏng 6W-

GLX02-SLI-S122-6W

Đèn LED siêu mỏng 12W-

GLX02-SLI-S170-12W

Đèn LED siêu mỏng 18W

GLX02-SLI-S225-18W

Đèn LED siêu mỏng 8W

GLX03-SLI-D150-8W

Đèn LED siêu mỏng 12W

GLX03-SLI-D180-12W

Đèn LED siêu mỏng 15W

GLX03-SLI-D195-15W

Đèn LED siêu mỏng  9W

GLX04-SLI-S147-9W

Đèn LED siêu mỏng 12W

GLX04-SLI-S206-12W

Đèn LED siêu mỏng 15W

GLX04-SLI-S251-15W

Đèn LED siêu mỏng có điều chỉnh ánh sáng 8W

289,000

849,000

599,000

679,000

729,000

849,000

1,029,000

549,000

1,169,000

489,000

409,000

IEC 60947-

1; IEC 

60947-1

cái

429,000

269,000

TCVN 6480-

1:1999; IEC 

669-1:1993
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Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
Ghi chú

GLX03D-SLI-D150-8W

Đèn LED siêu mỏng  có điều chỉnh ánh sáng 12W

GLX03D-SLI-D180-12W

Đèn LED siêu mỏng có điều chỉnh ánh sáng 15W

GLX03D-SLI-D195-15W

Đèn LED siêu mỏng có điều chỉnh ánh sáng 9W

GLX04D-SLI-S147-9W

Đèn LED siêu mỏng có điều chỉnh ánh sáng 12W

GLX04D-SLI-S206-12W

Đèn LED siêu mỏng có điều chỉnh ánh sáng 15W

GLX04D-SLI-S251-15W

Đèn LED siêu mỏng  22W

GLX05-SLI-3030-22W

Đèn LEDsiêu mỏng  28W

GLX05-SLI-3060-28W

Đèn LED siêu mỏng 40W

GLX05-SLI-6060-40W

Đèn LED siêu mỏng 50W

GLX05-SLI-6060-50W

Đèn LED siêu mỏng 40W

GLX05-SLI-30120-40W

Đèn LED siêu mỏng 55W

GLX05-SLI-30120-55W

Đèn LED siêu mỏng có điều chỉnh ánh sáng 22W

GLX05D-SLI-3030-22W

Đèn LED siêu mỏng có điều chỉnh ánh sáng 28W

GLX05D-SLI-3060-28W

Đèn LED siêu mỏng có điều chỉnh ánh sáng 40W

GLX05D-SLI-6060-40W

Đèn LED siêu mỏng có điều chỉnh ánh sáng 50W

GLX05D-SLI-6060-50W

Đèn LED siêu mỏng có điều chỉnh ánh sáng 40W

GLX05D-SLI-30120-40W

Đèn LED siêu mỏng có điều chỉnh ánh sáng 55W

GLX05D-SLI-30120-55W

Đèn LED âm trần 3W

GLX06-BEA-D85-3W

1,519,000

1,029,000

1,329,000

1,289,000

2,059,000

1,209,000

1,329,000

3,169,000

3,279,000

2,699,000

2,809,000

3,529,000

3,639,000

1,749,000

2,739,000

239,000

3,999,000

4,109,000
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Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
Ghi chú

Đèn LED âm trần 5W

GLX06-BEA-D110-5W

Đèn LED âm trần 7W

GLX06-BEA-D110-7W

Đèn LED âm trần 3W

GLX07-BEA-D85-3W

Đèn LED âm trần 5W

GLX07-BEA-D110-5W

Đèn LED âm trần 7W

GLX07-BEA-D110-7W

Đèn LED âm trần 3W

GLX08-COB-D85-3W

Đèn LED âm trần 5W

GLX08-COB-D110-5W

Đèn LED âm trần 7W - GLX08-COB-D110-7W 509,000

Đèn LED âm trần 9W - GLX07-BEA-D110-9W 679,000

Đèn LED âm trần 13W - GLX07-BEA-D135-13W 889,000

Đèn LED âm trần 20W - GLX07-BEA-D160-20W 1,109,000

Đèn Tuýp T8 1M2 18W - GLX09-T8-1200-18W 329,000

Đèn Tuýp T8 0.6M 9W - GLX09-T8-600-09W 239,000

Đèn Tuýp T8 1M2 18W - GLX10-T8-1200-18W 369,000

Đèn Tuýp T8 0.6M 9W - GLX10-T8-600-09W 269,000

Đèn Tuýp T5 1M2 14W - GLX11-T5-1200-14W 279,000

Đèn Tuýp T5 0.6M 7W - GLX11-T5-600-07W 219,000

Đèn Tuýp T5 1M2 22W - GLX11-T5-1200-22W 529,000

Đèn Tuýp T5 0.6M 11W - GLX11-T5-600-11W 419,000

Đèn LED âm trần 5W - GLX12-COB-D110-5W 809,000

Đèn LED âm trần 7W - GLX12-COB-D110-7W 869,000

Đèn LED âm trần 10W - GLX12-COB-D110-10W 1,539,000

Đèn LED âm trần 5W - GLX13-COB-D110-5W 809,000

Đèn LED âm trần 7W - GLX13-COB-D110-7W 869,000

Đèn LED âm trần 10W - GLX13-COB-D110-10W
1,539,000

Đèn LED âm trần 5W - GLX14-COB-D110-5W 809,000

Đèn LED âm trần 7W

GLX14-COB-D110-7W

Đèn LED âm trần 10W

GLX14-COB-D110-10W

399,000

479,000

429,000

259,000

399,000

429,000

289,000

869,000

1,539,000
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Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
Ghi chú

Đèn LED âm trần 5W

GLX15-COB-D110-5W

Đèn LED âm trần 7W

GLX15-COB-D110-7W

Đèn LED âm trần 10W

GLX15-COB-D110-10W

Đèn LED âm trần 5W

GLX16-COB-D110-5W

Đèn LED âm trần 7W

GLX16-COB-D110-7W

Đèn LED âm trần 10W

GLX16-COB-D110-10W

Đèn LED âm trần 5W

GLX17-COB-D89-5W

Đèn LED âm trần 7W

GLX17-COB-D89-7W

Đèn LED âm trần 10W

GLX17-COB-D89-10W

Đèn LED âm trần 5W

GLX18-COB-D89-5W

Đèn LED âm trần 7W

GLX18-COB-D89-7W

Đèn LED âm trần 10W

GLX18-COB-D89-10W

Đèn LED thanh ray 3W

GLX19-COB-D45-3W

Đèn LED thanh ray 5W

GLX19-COB-D54-5W

Đèn LED thanh ray 7W

GLX19-COB-D54-7W

Đèn LED thanh ray 3W

GLX20-BEA-D55-3W

Đèn LED thanh ray 7W

GLX20-BEA-D90-7W

Đèn LED thanh ray 12W

GLX20-BEA-D115-12W

Đèn LED ốp trần 6W

GLX21-SMD-D120-6W

869,000

809,000

1,539,000

809,000

869,000

809,000

869,000

1,539,000

1,539,000

1,539,000

429,000

809,000

869,000

269,000

719,000

679,000

369,000

699,000

459,000

Giá bán đến chân công trình 

trên địa bàn thành phố Nha 

Trang. Giá bán chưa bao gồm 

thuế GTGT 10%, áp dụng từ 

ngày 01/02/2015.

CE, 

>RH95

%

Cái
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Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
Ghi chú

Đèn LED ốp trần 12W

GLX21-SMD-D172-12W

Đèn LED ốp trần 18W

GLX21-SMD-D225-18W

Đèn LED ốp trần 6W

GLX22-SMD-S120-6W

Đèn LED ốp trần 12W

GLX22-SMD-S172-12W

Đèn LED ốp trần 18W

GLX22-SMD-S225-18W

Đèn LED ốp trần viền trắng 5W

GLX23-BEA-S147-5W

Đèn LED ốp trần viền trắng 7W

GLX23-BEA-S185-7W

Đèn LED ốp trần đôi viền trắng 10W

GLX23-BEA-S147-10W

Đèn LED ốp trần đôi viền trắng 14W

GLX23-BEA-S185-14W

Đèn LED dây 14W

GLX24-STR-5050-14W

Đèn LED dây 21W

GLX24-STR-5630-21W

Đèn LED thanh 21W

GLX25-BAR-5630-21W

Đèn LED thanh 21W

GLX25-BAR-5630S-21W

Bộ nguồn 5A

GLX26-ADT-5A

Bộ nguồn 10A

GLX26-ADT-10A

Bộ nguồn 15A

GLX26-ADT-15A

Bộ nguồn 20A

GLX26-ADT-20A

Bộ nguồn 30A

GLX26-ADT-30A

Bộ nguồn 33A

GLX26-ADT-33A

309,000

669,000

519,000

719,000

559,000

429,000

1,739,000

1,449,000

869,000

89,000

539,000

459,000

399,000

229,000

179,000

879,000

729,000

479,000

899,000
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Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
Ghi chú

Đèn LED âm đất 3W

GLX27-IGR-D108-3W

Đèn LED âm đất 7W

GLX27-IGR-D120-7W

Đèn LED âm đất 12W

GLX27-IGR-D160-12W

Đèn LED âm đất đổi màu 3W

GLX27-IGR-D108-RGB-3W

Đèn LED âm đất đổi màu 5W

GLX27-IGR-D120-RGB-5W

Đèn LED âm đổi đổi màu 7W

GLX27-IGR-D120-RGB-7W

Đèn LED pha 10W

GLX28-FLO-10W

Đèn LED pha 20W

GLX28-FLO-20W

Đèn LED pha 30W

GLX28-FLO-30W

Đèn LED pha 50W

GLX28-FLO-50W

Đèn LED pha 70W

GLX28-FLO-70W

Đèn LED pha 100W

GLX28-FLO-100W

Đèn LED pha 10W

GLX29-FLO-10W

Đèn LED pha 20W

GLX29-FLO-20W

Đèn LED pha 30W

GLX29-FLO-30W

Đèn LED pha 50W

GLX29-FLO-50W

Đèn LED pha đổi màu 20W

GLX29-FLO-RGB-20W

Đèn LED pha đổi màu 30W

GLX29-FLO-RGB-30W

18
VẬT LIỆU NƯỚC TRONG VÀ 
NGOÀI NHÀ 

999,000

639,000

1,289,000

989,000

1,319,000

519,000

259,000

1,589,000

1,429,000

1,059,000

729,000

769,000

599,000

309,000

2,419,000

959,000

959,000

1,249,000
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Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
Ghi chú

18.1
SP của Công ty TNHH MTV Đồng Phát 

Nhựa Thiếu niên Tiền Phong
a) Vật liệu ống các loại:

- Ống uPVC (Quy cách x độ dày)
Ống uPVC - Tiêu chuẩn BS 4422
 Ø 75 x 2,9 mm (áp suất: 8 bar) 52,100
 Ø 90 x 3,5 mm (áp suất: 8 bar) 74,900
 Ø 110 x 4,2 mm (áp suất: 8 bar) 117,101
 Ø 125 x 4,8 mm (áp suất: 8 bar) 136,500
 Ø 140 x 5,4 mm (áp suất: 8 bar) 178,900
 Ø 160 x 6,2 mm (áp suất: 8 bar) 224,100
 Ø 200 x 4,9 mm (áp suất: 5 bar) 233,800
 Ø 200 x 5,9 mm (áp suất: 6 bar) 271,900
 Ø 200 x 7,7 mm (áp suất: 8 bar) 347,000
 Ø 200 x 9,6 mm (áp suất: 10 bar) 444,500
 Ø 200 x 11,9 mm (áp suất: 12,5 bar) 538,000
 Ø 225 x 8,6 mm (áp suất: 8 bar) 438,700
 Ø 250 x 6,2 mm (áp suất: 5 bar) 374,900
 Ø 250 x 9,6 mm (áp suất: 8 bar) 565,400
 Ø 250 x 11,9 mm (áp suất: 10 bar) 714,800
 Ø 250 x 14,8 mm (áp suất: 12,5 bar) 885,200
 Ø 280 x 10,7 mm (áp suất: 8 bar) 674,800
 Ø 315 x 7,7 mm (áp suất: 5 bar) 559,500
 Ø 315 x 9,2 mm (áp suất: 6 bar) 671,300
 Ø 315 x 12,1 mm (áp suất: 8 bar) 843,300
 Ø 315 x 15,0 mm (áp suất: 10 bar) 1,167,600
 Ø 315 x 18,7 mm (áp suất: 12,5 bar) 1,345,300
- Ống PP-R (Quy cách x độ dày)
 Ø 20 x 2,3 mm (áp suất: 10 bar) 23,400
 Ø 20 x 2,8 mm (áp suất: 16 bar) 26,000
 Ø 25 x 2,8 mm (áp suất: 10 bar) 41,700
 Ø 25 x 3,5 mm (áp suất: 16 bar) 48,000
 Ø 32 x 2,9 mm (áp suất: 10 bar) 54,100
 Ø 32 x 4,4 mm (áp suất: 16 bar) 65,000
 Ø 40 x 3,7 mm (áp suất: 10 bar) 72,500
 Ø 50 x 4,6 mm (áp suất: 10 bar) 106,300
 Ø 63 x  5,8 mm (áp suất: 10 bar) 169,000
 Ø 63 x  8,6 mm (áp suất: 16 bar) 220,000
 Ø 75 x  6,8 mm (áp suất: 10 bar) 235,000
 Ø 140 x  12,7 mm (áp suất: 10 bar) 839,000
 Ø 160 x  14,6 mm (áp suất: 10 bar) 1,145,000
 Ø 160 x  21,9 mm (áp suất: 16 bar) 1,400,000
- Ống HDPE - PE100 (Quy cách x độ dày)
 Ø 200 x  7,7 mm (áp suất: 6 bar) 353,200
 Ø 200 x  9,6 mm (áp suất: 8 bar) 440,100
 Ø 200 x  11,9 mm (áp suất: 10 bar) 543,000
 Ø 200 x  14,7 mm (áp suất: 12,5 bar) 646,600
 Ø 200 x  18,2 mm (áp suất: 16 bar) 800,500
 Ø 250 x  9,6 mm (áp suất: 6 bar) 548,900
 Ø 250 x  11,9 mm (áp suất: 8 bar) 676,300
 Ø 250 x  14,8 mm (áp suất: 10 bar) 826,900
 Ø 250 x  18,4 mm (áp suất: 12,5 bar) 1,016,300
 Ø 250 x  22,7 mm (áp suất: 16 bar) 1,217,600
 Ø 315 x  12,1 mm (áp suất: 6 bar) 868,000
 Ø 315 x  15,0 mm (áp suất: 8 bar) 1,080,700
 Ø 315 x  18,7 mm (áp suất: 10 bar) 1,312,000
 Ø 315 x  23,2 mm (áp suất: 12,5 bar) 1,593,700
 Ø 315 x  28,6 mm (áp suất: 16 bar) 1,931,600

b) Phụ kiện ống các loại:

m

Giá bán đến chân công trình 

trên địa bàn thành phố Nha 

Trang. Giá bán đã bao gồm 

thuế GTGT 10%, áp dụng từ 

ngày 01/02/2015.

DIN 8078 : 

1996-04

m

ISO 4427-

2:2007

m

TC BS 4422: 

1996
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Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
Ghi chú

* Phụ kiện u.PVC - tiêu chuẩn BS 3505

Nối thẳng

        Ø 21 PN10 1,650

        Ø 27 PN10 2,200

        Ø 34 PN10 3,410

        Ø 42 PN10 4,895

        Ø 60 PN10 11,880

        Ø 90 PN10 25,300

Nối giảm

        Ø 27 - 21 PN10 2,090

        Ø 34-21 PN10 2,750

        Ø 34-27 PN10 3,080

        Ø 42-21 PN10 3,630

        Ø 42-34 PN10 4,755

        Ø 60-21 PN10 8,380

Co 90°

        Ø 21 PN10 2,310

        Ø 34 PN10 4,940

        Ø 42 PN10 8,030

        Ø 60 PN10 18,410

Co 45° (Lơi)

        Ø 21 PN10 2,090

        Ø 27 PN10 2,765

        Ø 34 PN10 4,425

        Ø 42 PN10 6,930

        Ø 90 PN10 35,145

* Phụ kiện nhựa PP-R 

Nối thẳng

        Ø 20 PN 20 3,100

        Ø 25 PN 20 5,200

        Ø 32 PN 20 8,000

        Ø 40 PN 20 12,800

        Ø 50 PN 20 23,000

        Ø 75 PN 20 77,100

        Ø 90 PN16 130,500

Co 90°

        Ø 20 PN 20 5,800

        Ø 25 PN 20 7,700

        Ø 32 PN 20 13,500

        Ø 40 PN 20 22,000

        Ø 50 PN 20 38,600

        Ø 75 PN 20 154,300

        Ø 90 PN16 238,000

18.2 SP của Công ty nhựa Bình Minh
a) Vật liệu ống các loại:

- Ống uPVC (Quy cách x độ dày) Hệ In
 21 x 1,6 mm (áp suất : 15 bar) 6,820           

 27 x 1,8 mm ( áp suất: 12 bar) 9,680           

 34 x 2 mm ( áp suất :12bar ) 13,530         

 42 x 2,1 mm (áp suất: 9 bar) 18,040         

 49 x 2,4 mm (áp suất: 9 bar) 23,540         

 60 x 2 mm (áp suất: 6 bar) 24,860         

 90 x 1.7 mm (áp suất: 3 bar) 31,680         

cái

cái

cái

cái

TC BS 

3505:1968

Giá bán đến chân công trình 

trên địa bàn thành phố Nha 

Trang. Giá bán đã bao gồm 

thuế GTGT 10%, áp dụng từ 

ngày 01/02/2015.

DIN 8078 : 

1996-04

TC BS 3505

m

cái

cái
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Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
Ghi chú

 90 x 3,8 mm (áp suất: 9 bar) 69,520         

 114 x 3,2 mm (áp suất: 5 bar) 75,680         

 114 x 4,9 mm (áp suất: 9 bar) 114,070       

 168 x 4,3 mm (áp suất: 5 bar) 149,380       

 168 x 7,3 mm (áp suất: 9 bar) 249,480       

 220 x 5,1 mm (áp suất: 5 bar) 231,220       

 220 x 6,6 mm (áp suất: 6 bar) 297,220       

- Ống uPVC (Quy cách x độ dày) Hệ mét

 63 x 1,6 mm (áp suất: 5 bar) 23,540         

 63 x 1,9 mm (áp suất: 6 bar) 27,280         

 63 x 3 mm (áp suất: 10 bar) 41,580         

 75 x 1,5mm (áp suất: 4 bar) 26,620         

 75 x 3,6 mm (áp suất: 10 bar) 59,510         

 90 x 1,5 mm (áp suất: 3,2 bar) 32,010         

 90 x 2,7 mm (áp suất: 6 bar) 55,220         

 90 x 4,3 mm (áp suất: 10 bar) 85,140         

 110 x 1,8 mm (áp suất: 3,2 bar) 45,980         

 110 x 5,3 mm (áp suất: 10 bar) 126,170       

 140 x 4,1 mm (áp suất: 6 bar) 127,930       

 140 x 6,7 mm (áp suất: 10 bar) 201,410       

 160 x 4 mm (áp suất: 4 bar) 141,900       

 160 x 7,7 mm (áp suất: 10 bar) 264,000       

 200 x 5,9 mm (áp suất: 6 bar) 258,830       

 225 x 6,6 mm (áp suất: 6 bar) 325,380       

 250 x 7,3 mm (áp suất: 6 bar) 400,070       

 250 x 11,9 mm (áp suất: 10 bar) 633,270       
b) Phụ kiện ống các loại:

 Co nhựa Bình Minh: ( Co 90°)
        Ø 21 dày 2,310           

        Ø 27 dày 3,740           

        Ø 34 dày 5,280           

        Ø 42 dày 8,030           

        Ø 49 dày 12,540         

        Ø 60 mỏng 7,480           

        Ø 60 dày 20,020         

        Ø 75 mỏng 11,220         

        Ø 75 dày 30,250         

        Ø 90 mỏng 18,480         

        Ø 90 dày 49,940         

Chữ T

        Ø 21 dày 3,080           

        Ø 27 dày 5,060           

        Ø 34 dày 8,140           

        Ø 42 dày 10,780         

        Ø 49 dày 15,950         

        Ø 60 mỏng 9,570           

        Ø 60 dày 27,390         

        Ø 75 mỏng 15,180         

        Ø 75 dày 40,700         

        Ø 90 mỏng 28,270         

Nối trơn

        Ø 21 dày 1,760           

        Ø 27 dày 2,420           

cái

cái

Giá bán đến chân công trình 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Giá bán đã bao gồm thuế 

GTGT 10%, áp dụng từ ngày 

01/02/2015

3505:1968

TCVN 

6151:2002-

(ISO 

4422:1996); 

TCVN 

6151:1996 

(ISO 

4422:2009) 

TCVN 

8491:2011 

(ISO 

1452:2009)
m

59



Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
Ghi chú

        Ø 34 dày 4,070           

        Ø 42 dày 5,610           

        Ø 49 dày 8,690           

        Ø 60 mỏng 3,740           

        Ø 60 dày 13,420         

        Ø 75 mỏng 5,500           

        Ø 90 mỏng 9,240           

        Ø 90 dày 27,500         

        Ø 110dày 56,430         

        Ø 114 dày 58,080         

Co 45°

        Ø 21 dày 2,090           

        Ø 27 dày 3,080           

        Ø 34 dày 4,950           

        Ø 42 dày 6,930           

        Ø 49 dày 10,560         

        Ø 60 mỏng 5,390           

        Ø 60 dày 16,280         

        Ø 90 mỏng 14,960         

        Ø 90 dày 37,290         

        Ø 110 mỏng 28,930         

T cong ( 90° Turn Lateral teemale)

        Ø 60 mỏng 11,990         

        Ø 90 mỏng 29,370         

        Ø 114 mỏng 55,770         

Nắp T cong

        Ø 90 5,060           

        Ø 114 9,570           

Khởi thủy dày (saddle)

        Ø 110 x 49 82,940         

        Ø 114 x 49 75,460         

        Ø 160 x 60 135,520       

        Ø 168 x 60 114,730       

        Ø 220 x 60 138,490       

Khởi thủy dán (Clamp on boss)

        Ø 90 x 49 mỏng 7,260           

        Ø 114 x 60 mỏng 11,110         

Bích đơn dày

        Ø 49 21,670         

        Ø 60 26,620         

        Ø 90 49,610         

        Ø 114 76,890         

Bích kép dày

        Ø 114 59,070         

        Ø 168 124,300       

        Ø 220 206,360       

Nối gân (Plain socket for corrugatet pipe)

        Ø 110 TC 20,020         

        Ø 160 TC 61,270         

        Ø 250 TC 200,090       

        Ø 315 TC 387,750       

Nối giảm gân ( Reducing socket …)

        Ø 250 x 160 58,960         

cái

cái

cái

cái

TC BS 

4346:1969 

TCVN 

6151:2002 

(ISO 

4422:1996) 

TCVN 

8491:2011 

(ISO 

1452:2009)

cái

cái

cái

cái

Giá bán đến chân công trình 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Giá bán đã bao gồm thuế 

GTGT 10%, áp dụng từ ngày 

01/02/2015.

cái

cái
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Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
Ghi chú

        Ø 315 x 160 117,920       

        Ø 315 x 250 134,090       

Co 45° gân ( Elbow  for corrugated pipe)

        Ø 160 42,240         

        Ø 250 116,710       

        Ø 315 283,030       

Co gân (90° Elbow  for corrugated pipe)

        Ø 160 50,380         

        Ø 250 169,730       

        Ø 315 353,540       

T gân ( Tee for corrugated pipe)

        110 TC 121,660       

        Ø 160 59,290         

        Ø 250 208,450       

        Ø 315 449,680       

Van nhựa (Valeve)

        Ø 21 15,070         

        Ø 27 17,710         

18.3 SP của Công ty Cổ phần Ba An/ BAAN.JSC

Ống nhựa xoắn HDPE Thăng Long màu da cam

Loại ống TFP Ø 32/25 (chiều dài ống: 200 m) 12,800         

Loại ống TFP Ø 40/30 (chiều dài ống: 200 m) 14,900         

Loại ống TFP Ø 50/40 (chiều dài ống: 200 m) 21,400         

Loại ống TFP Ø 65/50 (chiều dài ống: 100 m) 29,300         

Loại ống TFP Ø 85/65 (chiều dài ống: 100 m) 42,500         

Loại ống TFP Ø 105/80 (chiều dài ống: 100 m) 55,300         

Loại ống TFP Ø 130/100 (chiều dài ống: 100 m) 78,100         

Loại ống TFP Ø 160/125 (chiều dài ống: 100 m) 121,400       
Loại ống TFP Ø 195/150 (chiều dài ống: 50 - 100 

m) 165,800       
Loại ống TFP Ø 230/175 (chiều dài ống: 50 - 100 

m) 247,200       
Loại ống TFP Ø 260/200 (chiều dài ống: 30 - 100 

m) 295,500       
Loại ống TFP Ø 320/250 (chiều dài ống: 30 - 100 

m) 368,000       

18.4 SP của Công ty CP nhựa Tân Tiến

a) Ống uPVC - Tiêu chuẩn BS 3505:1968

Ống uPVC 27 x 1,8 mm 9,625           

Ống uPVC 49 x 2,4 mm 23,485         

Ống uPVC 60 x 2,8 mm 34,265         

Ống uPVC 114 x 7,0 mm 167,970       

Ống uPVC 168 x 7,3 mm 249,370       

Ống uPVC 220 x 8,7 mm 387,750       

Ống uPVC 110 x 5,3 mm 126,060       

Ống uPVC 140 x 6,7 mm 201,300       

Ống uPVC 315 x 15,0 mm 1,003,640    

Ống uPVC 400 x 19,1 mm 1,622,720    

b) Ống HDPE - Tiêu chuẩn ISO 4427:2007

Ống HDPE 25 x 2,3 mm 12,650         

Ống HDPE 40 x 3,0 mm 26,290         

Ống HDPE 63 x 3,8 mm 53,350         

Ống HDPE 63 x 4,7 mm 64,790         

Ống HDPE 90 x 5,4 mm 108,240       

cái

mét

cái

TC BS 

3505:1968
mét

Giá bán đến chân công trình 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Giá bán chưa bao gồm thuế 

GTGT 10%, chưa bao gồm 

phụ kiện măng sông, máng 

nổi, băng keo ..., áp dụng từ 

ngày 01/02/2015.

mét
TCVN 7997 

: 2009

cái

Giá bán đến chân công trình 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Giá bán đã bao gồm thuế 

GTGT 10%, áp dụng từ ngày 

01/02/2015.

TC ISO 

4422:1990
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Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
Ghi chú

Ống HDPE 90 x 6,7 mm 131,450       

Ống HDPE 110 x 6,6 mm 161,040       
Ống HDPE 110 x 8,1 mm 194,810       
Ống HDPE 140 x 8,3 mm 257,950       
Ống HDPE 140 x 10,3 mm 314,270       
Ống HDPE 160 x 9,5 mm 336,600       
Ống HDPE 160 x 11,8 mm 410,300       
Ống HDPE 200 x 11,9 mm 525,360       
Ống HDPE 200 x 14,7 mm 638,660       
Ống HDPE 250 x 14,8 mm 816,640       
Ống HDPE 250 x 18,4 mm 999,130       
Ống HDPE 315 x 18,7 mm 1,299,320    
Ống HDPE 315 x 23,2 mm 1,586,530    
Ống HDPE 400 x 23,7 mm 2,089,890    
Ống HDPE 400 x 29,4 mm 2,550,900    
Ống HDPE 450 x 26,7 mm 2,647,810    
Ống HDPE 450 x 33,1 mm 3,231,250    
Ống HDPE 500 x 29,7 mm 3,369,740    
Ống HDPE 500 x 36,8 mm 4,106,630    
Ống HDPE 630 x 37,4 mm 5,701,850    

Ống HDPE 630 x 46,3 mm 6,944,740    
18.5 SP của Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen
a) Ống uPVC (quy cách x độ dày)

Ống uPVC - tiêu chuẩn BS 3505
Ống uPVC - tiêu chuẩn TCVN 6151
  Ø 21 x  1.6 mm (áp suất: 16 bar) 6,300           
  Ø 27 x  1.6 mm (áp suất: 12.5 bar) 8,000           
  Ø 34 x  1.8 mm (áp suất: 10 bar) 11,500         
  Ø 42 x  1.8 mm (áp suất: 8 bar) 14,500         
  Ø 49 x  2.4 mm (áp suất: 10 bar) 21,600         
  Ø 60 x  3.5 mm (áp suất: 12 bar) 39,400         
  Ø 76 x 3.0 mm (áp suất: 8 bar) 42,800         
  Ø 90 x  2,0 mm (áp suất: 4 bar) 34,700         
  Ø 110 x 3.2 mm (áp suất: 6.3 bar) 68,400         
  Ø 114 x 2.6 mm (áp suất: 4 bar) 58,000         
  Ø 130 x 3.5 mm (áp suất: 5 bar) 87,600         
  Ø 140 x 3.5 mm (áp suất: 6.3 bar) 97,800         
  Ø 160 x  7.7 mm (áp suất: 12.5 bar) 245,700       
  Ø 168 x  7.3 mm (áp suất: 9 bar) 240,600       
  Ø 200 x  9.6 mm (áp suất: 12.5 bar) 383,400       
  Ø 220 x  8.7 mm (áp suất: 9 bar) 383,100       
  Ø 225 x  10.8 mm (áp suất: 12.5 bar) 485,100       
  Ø 250 x  11.9 mm (áp suất: 12.5 bar) 594,100       
  Ø 280 x  13.4 mm (áp suất: 12.5 bar) 750,100       
  Ø 315 x  15.0 mm (áp suất: 12.5 bar) 944,700       
  Ø 355 x  13.6 mm (áp suất: 9 bar) 974,900       
  Ø 400 x  11.7 mm (áp suất: 6.3 bar) 953,500       
  Ø 450 x  17.2 mm (áp suất: 10 bar) 1,566,100    
  Ø 500 x  19.1 mm (áp suất: 10 bar) 1,932,200    
  Ø 560 x  21.4 mm (áp suất: 10 bar) 2,424,900    
  Ø 630 x  24.1 mm (áp suất: 10 bar) 3,072,200    

b) Ống dùng cho cáp điện lực (quy cách x độ dày)

  Ø 42 x  2.1 mm (áp suất: -/-) 16,200         

  Ø 49 x  2.4 mm (áp suất: -/-) 21,400         

  Ø 60 x  2.3 mm (áp suất: -/-) 26,000         

  Ø 90 x  2.9 mm (áp suất: -/-) 48,600         
  Ø 114 x 3.2 mm (áp suất: -/-) 69,200         

TC BS 

3505:1968 -

TC TCVN 

6151:1996 -

TC BS 

6151:2002-

ISO 

4422:1990/1

997

mét

Giá bán đến chân công trình 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Giá bán trên đã bao gồm thuế 

GTGT 10%, áp dụng từ ngày 

01/02/2015.

mét

TC BS 

3505:1968 -

TC TCVN 

6151:1996 -

TC BS 

6151:2002-

ISO 

4422:1990/1

mét
TC ISO 

4427:2007
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Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
Ghi chú

  Ø 168 x 7.0 mm (áp suất: -/-) 220,400       

  Ø 200 x 5.0 mm (áp suất: -/-) 190,600       

c) Ống dùng cho cấp nước (quy cách x độ dày)
*  - Tiêu chuẩn AS 1477

  Ø 100 x 6.7 mm (áp suất: 12 bar) 161,300       
  Ø 150 x 9.7 mm (áp suất: 12 bar) 340,900       

*  - Tiêu chuẩn CIOD ISO 2531
  Ø 200 x 9.7 mm (áp suất: 10 bar) 434,700       
  Ø 200 x 11.4 mm (áp suất: 12.5 bar) 506,800       

18.6 Sản phẩm của Công ty Hóa Nhựa Đệ Nhất
Ống uPVC 21 x 1.7 x 4 PN 16 6,820           
Ống uPVC 27 x 1.9 x 4 PN 19 9,680           
Ống uPVC 34 x 2.1 x 4 PN 16 13,530         
Ống uPVC 60 x 2.5 x 4 PN 10 29,480         
Ống uPVC 90 x 3.0 x 4 PN 06 53,680         
Ống uPVC 114 x 3.5 x 4 PN 06 77,760         
Ống uPVC 168 x 4.5 x 4 PN 06 149,380       
Ống uPVC 220 x 6.6 x 4 PN 06 297,220       
Ống uPVC 315 x 9.2 x 6 PN 06 632,940       
Ống uPVC 630 x 18.4 x 6 PN 06 2,793,560    
Ống HDPE 25 x 2.0 x 100 PN 12.5 11,220         
Ống HDPE 32 x 2.4 x 100 PN 12.5 18,480         
Ống HDPE 75 x 4.5 x 50 PN 10 78,540         
Ống HDPE 90 x 5.4 x 6 PN 10 113,080       
Ống HDPE140 x 6.7 x 6 PN 08 220,000       
Ống HDPE 180 x 8.6 x 6 PN 08 362,560       
Ống HDPE 250 x 11.9 x 6 PN 08 694,650       
Ống HDPE 315 x 12.1 x 6 PN 06 898,590       
Ống HDPE 450 x 17.2 x 6 PN 06 1,827,430    
Ống HDPE 1000 x 38.2 x 6 PN 06 9,479,800    

19 PHỤ KIỆN KHU VỆ SINH
Sản phẩm của Công ty TNHH LIXIL Inax Việt 

Nam
* - Bàn cầu bằng sứ

C-117 VT bàn cầu hai khối C-100 tay gạt     1,845,000   
C-108 VT bàn cầu hai khối C-100 nút nhấn     2,030,000   
C-333 VPT bàn cầu Hi-Clean tay gạt     2,270,000   
C-306 VPT bàn cầu Hi-Clean nút nhấn     2,550,000   
C-504 VT bàn cấu hai khối C-500 nút nhấn     2,610,000   
C-702 VRN bàn cầu hai khối C-700 nút nhấn     3,360,000   
C-828 VRN bàn cầu Gurupica tay gạt     3,430,000   
C-900 VRN bàn cầu một khối nút nhấn     6,970,000   
C-22 PVN bàn cầu treo tường tay gạt   10,000,000   
C-23 PVN bàn cầu treo tường nút nhấn     8,330,000   
GC-1008 VRN bàn cầu NEW EXTREME   10,000,000   
GC-2700 VN bàn cầu Grosso   14,200,000   
GC-3003 VN bàn cầu Echinos   15,000,000   
GC-218VN/BW1 bàn cầu SATIS   69,025,000   

* - Chậu ( Lavabo ) bằng sứ

L-280V lavabo treo tường        330,000   

L-288V lavabo treo tường        845,000   

L-298V lavabo treo tường     1,400,000   

L-288VC/VD chân lavabo treo tường        575,000   

L-298VC/VD chân lavabo treo tường        810,000   

L-2395V lavabo âm bàn        710,000   

L-2397V lavabo âm bàn     2,525,000   

ASTM 2241

ISO 4422

cái

Giá bán đến chân công trình 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Giá bán đã bao gồm thuế 

GTGT 10%, áp dụng từ ngày 

01/02/2015

cái

TC JIS 

A5207; ISO 

9001-2008

TCVN JIS 

A5207; ISO 

9001-2000

ISO 4427: 

2007

Giá bán đến chân công trình 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Giá bán đã bao gồm thuế 

GTGT 10%, áp dụng từ ngày 

01/02/2015.

4422:1990/1

996

mét

TC AS 

1477:1996 

CIOD - TC 

CIOD ISO 

2531

mét
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Số 

thứ tự

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH 

VẬT LIỆU

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Giá thanh 

toán (đồng)
Ghi chú

L-293V lavabo đặt bàn     2,195,000   

L-300V lavabo đặt bàn 2,780,000      

* - Tiểu nam ( bằng sứ)

U-116V        455,000   

U-117V        945,000   

U- 411V 3,550,000      

* - Phụ kiện

+ Bộ 6 món sứ H-AC.480 V6 màu trắng bộ 820,000        

+ Bình nước nóng HP-20V cái
QCVN 

04:2009
2,915,000      

20 CÁC LOẠI VẬT LIỆU KHÁC
* SP Công ty CP nhựa Bình Minh

- Keo dán ống nhựa – 100 g tuýp          12,650   

- Keo dán ống nhựa  -  50 g tuýp            6,930   

- Keo dán ống nhựa  -  500 g lon          59,510   

- Keo dán ống nhựa  -  1 kg lon        110,990   

21
NHIÊN LIỆU XĂNG, DẦU CÁC 
LOẠI
- Xăng không chì Ron A95          16,590   

- Xăng không chì Ron A92          15,980   

- Diesel  0,25S          15,270   

- Diesel  0,05S          15,320   

- Dầu hỏa          15,920   

lít

Giá bán đến chân công trình 

trên địa bàn  tỉnh Khánh Hòa. 

Giá bán đã bao gồm thuế 

GTGT 10%, áp dụng từ ngày 

01/02/2015.

cái

 TC: ASTE 

D2564-80 

TCVN JIS 

A5207; ISO 

9001-2000

Giá bán tại các cửa hàng bán 

lẻ xăng dầu của công ty trên 

địa bàn  tỉnh Khánh Hòa, áp 

dụng từ  ngày 01/02/2015,  

giá đã bao gồm thuế GTGT 

10%.

64


